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LỜI NÓI ĐÀU 


Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông - ICT 
(Infermation and Communication Technology) đã tác động vào hầu hêt các 
lĩnh vực trong đỏ có giáo dục. Ứng dụng ICT trong dạy học nói chung vả trong 
môn Hóa học nói riêng là xu thê tất yêu của thời đại công nghệ 4.0. ICT đã trở 
thành công cụ đắc lực, trợ giúp cho giáo viên và học sinh trong quá trình truyền 
đạt và lĩnh hội kiến thức. Việc ứng dụng ICT đề biên soạn giáo án, đề thi, thiết 
kế đồ dùng dạy học, thực hiện các thí nghiệm ảo hay trình diễn giáo án điện 
tử... đã giúp môn Hóa học trở nên thú vị, tin cậy và có ý nghĩa hơn, từ đó góp 
phần nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học. Trong chương trình giáo dục 
phổ thông môn Hóa học mới, việc ứng dụng ICT vẽ cấu trúc phân tử, thực 
hành thí nghiệm hóa học ảo, tính toán tham số cầu trúc và năng lượng sẽ giúp 
ngươi học khám phá thê giới tự nhiên dưới góc độ hóa học, dự đoán, lý giải các 
chứng cứ khoa học. 

Giáo trình Tìn học ứng dụng trong dạy học Hoá học được việt dựa trên 
cơ sở chương trình môn học Tin học ứng dụng trong dạy học hoá học' trong 
chương trình đảo tạo cử nhân Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Thái Nguyên. Đối tượng phục vụ chủ yếu của giáo trình này là sinh 
viên, học viên và cán bộ giảng dạy ngành Hoá học của trường Đại học Sư 
pham - Đại học Thái Nguyên, ngoài ra cuốn sách còn là tài liệu tham khảo hữu 
ích cho giáo viên, học sinh ở các trường phô thông, học viên cao học. 

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương: 

Chương 1: Một số vần đê chung vẻ ứng dụng công nghệ thông tin trong 
đạy học Hóa học 

Chương 2: Xây dựng bài giảng, giáo trình điện tử 

Chương 3: Sử dụng một số phần mèm trong dạy học Hóa học 


Chương 4: Sử dụng một số phần mềm kiểm tra đánh giá 


Nội dung của giáo trình được biên soạn bám sát theo chương trình giáo 
dục phỏ thông mới theo phương châm: Thiết thực - Đễ dùng - Hấp dẫn - 
Hiệu quả, nhằm mục đích nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học Hoá học ở các trường phô thông theo chủ trương của Bộ Giáo 
dục và Đảo tạo. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình, các tác giả đã hết sức có gắng, tuy 
nhiên khó tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được những 
góp ý xây dựng của đồng nghiệp và bạn đọc đề cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


Trân trọng cảm ơn! 


Các tác giả 


CHƯƠNG 1 
MỘT SÓ VẤN ĐÈ CHUNG VẺ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 


1.1. Môi trường học tập có sự hỗ trợ của máy tính 

Môi trường học tập là bối cảnh tâm lý - xã hội mà trong đó diễn ra việc 
học tập (Fraser & Walberg, 1991). Khi mà hiện nay việc học tập diễn ra trong 
nhiều bồi cảnh ngoài nhà trường, thì khải niệm này có ý nói đến nhà trường 
nhiều hơn Trong tiếng anh, thuật ngữ *climate” thường được dùng nhiêu hơn 
thay cho thuật ngữ "*environment” (Johnson & Johnson, 199]). 

Tuy nhiên, những nghiên cứu hiện nay liên quan chủ yếu đến môi trường 
học tập trên lớp và cụ thể hơn là môi trường học tập có sự tham gia của máy tính. 

Môi trường học tập trong nhà trường đặc trưng bởi sự quan hệ giữa giáo 
viên và tập thê học sinh. Những quan hệ nảy tương tác và hình thành các mồi 
liên hệ đa dạng, tạo nên cái mà Salomon (1994) gọi là “một hệ thống các yêu tố 
tương quan với nhau có tác động liên kết việc học tập trong tương tác với 
những khác biệt về văn hoá và cá nhân”. Người ta cũng quan tâm đặc biệt đến 
mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh. Môi trường học tập cũng bao gồm cơ sở 
vật chất, gồm tất cả những gì có trong lớp học, toàn bộ các thiết bị và đồ đạc cụ 
thể, kể cả tài liệu môn học, sách giáo khoa, băng video, thậm chí cả chương 
trình học và phong cách giảng dạy của giáo viên. 

Tóm lại, môi trường học tập trong lớp học được xem như là một tập hợp 
các quan hệ phức tập giữa giáo viên, học sinh, công nghệ, chương trình và môi 
trường vật chất. Tiêu biểu cho môi trường học tập truyền thống là sự tập trung 
vào người giáo viên (lây người giáo viên làm trung tâm), một tập hợp các học 
sinh, một phần cụ thể nảo đỏ của chương trinh học, được hỗ trợ bởi công nghệ 
như sách giáo khoa. 


1.1.1. Mô hình môi trường học tập trên lớp có sự hỗ trợ của máy tính 

Hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực tin học giáo dục, như Olson 
(1998), Rieber (1994) và Lynch (1990) cho rằng đặc điểm của máy tính là khả 
năng tương tác nên nó có một vị trí riêng trong câu trúc quan hệ của lớp học. 
Môi trường học tập trong lớp học có sự kết hợp của máy tính được mô tả như 
mô hình dưới đây. Khác với công nghệ truyền thống không có tương tác (tạm 
gọi là công nghệ cũ), máy tính có tương tác hai chiều, nên được tách riêng để 
làm rõ hơn hiệu quả của nó. Các thành phần của môi trường học tập truyền 
thông (phần nằm trong hình chữ nhật) đã tạo nên một mô hình phức tạp của các 
mối quan hệ. Khi máy tính được đưa vào sử dụng cùng với môi trường nảy, sự 
phức tạp của các quan hệ trong mô hình này tăng lên, tất cả các thành phân 
trong môi trường học tập trên lớp trước đây (truyền thống) cần phải tương tác 
với cả phần cứng và phần mềm. 


Hệ thống 
máy tính 


Cơ sở vật 
chât 


Từ mô hình này ta thấy, việc sử dụng máy tính trong lớp học cần xét đến 
liêt hệ giữa con người và máy tính Những môi liên hệ này sẽ giúp xác định 
vai trò của máy tính, giáo viên và học sinh 

* Quan hệ ngưòi/máy 

Máy tính tham dự ngày càng nhiều vào đời sông xã hôi, thậm chí tham 
dự vào cả những quyết định của con người. Tuy nhiên, máy tính không có đời 
sỐrg riêng của nó, nên nó không thẻ tự khởi xướng tương tác. Máy tính 
kh¿éng thẻ tự nó gây nên điều gì cả, không thê tự nó làm cho việc học tập xâu 
đi tay tốt lên, không thể tự nó làm thêm hoặc bớt đi tương tác xã hội, nhưng 
phu thuộc vào cách mà con người tương tác với chúng và cách mả con người 
sử dụng chúng để tạo nên những thay đổi. Rieber và Welliver (1989) chỉ ra 
rằrg “Sự biên đổi trong dạy và học do máy in đem tới không phải là việc đọc 
từ rên xuống, nhưng là do nó làm thay đổi quan hệ giữa học sinh, giáo viên 
vànội dung”. 

Có nhiều quan niệm khác nhau về máy tính, tuỳ theo cách mà người ta sử 
dụng hay liên quan đến chúng. Tuy nhiên, có hai quan niệm cơ bản thường gặp 
nh sau: thứ nhất, coi máy tính như một công cụ đề ta làm việc (giống như bút 
ch: chẳng hạn), và thứ hai, coi máy tính như là một loại máy làm việc phục vụ 
coi người (giống như đông hồ hoặc ôtô). Trong dạy học, thường người ta hay 
gặp lối quan niệm thứ nhất. Khi coi máy tính như một công cụ làm việc thì nó 
phúi phù hợp với những gì người ta cần để thực hiện ý định của mình. Như thé, 
rất cần sự rõ ràng, rạch ròi trong mức độ quan hệ giữa người và máy. Điều đó 
không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của người sử dụng, nhưng còn phụ thuộc 
và› đặc điểm phân cứng và phần mẻm. Nghĩa là, tương tác học sinh - máy tính 
là sốt yêu (Kay, 1994; Pierce, 1994). 

1.1.2. Vai trò của máy tính 

Vào thập niên cuối cùng của thê kỷ trước vẫn còn những tranh cãi về vai 
trc của máy tính trong các tương tác ở lớp học (DeCorte, 1990; Plomp & 
Pdgrum, 1992). Nghiên cứu của Newhouse (1997) khẳng định rằng, máy tỉnh 
cé vai trò quan trọng để hỗ trợ môi trường học tập, chứ không phải chỉ là kiểm 
soit việc học tập hay áp đặt một lôi học tập nào đó như kiểu học trên cơ sở 
my tính (CBL _ Computer Based Learning) thường làm 


Cùng với sự đa dạng của hoàn cảnh, máy tính có thê được dùng theo 
những cách thức linh hoạt để nâng cao chất lượng dạy và học. Máy tính cé thể 
đóng vai trò của một người hướng dẫn, có thể là một công cụ tính toán, trình 
bày, thí nghiệm và cũng có thể đóng vai trò của một người truyền đạt. Vai trò 
của máy tính hoặc bị thay đổi đi hoặc bị giới hạn lại do vai trỏ của giáo viên vả 
học sinh cũng như quan niệm của họ vẻ vai trò của máy tính 

1.1.3. Vai trò của giáo viên 

Vai trò của giáo viên là hết sức lớn trong mọi môi trường dạy và học, đặc 
biệt là khi có sự kết hợp của máy tính. Theo quan niệm vẻ trí tuệ nhân tạo, 
nhiều tác giả giáo dục cho răng, giáo viên là trở ngại chứ không phải là người 
hỗ trợ cho việc học tâp. Những người này tin tưởng rằng, khái niêm truyền 
thông về vai trò kiểm soát của giáo viên cần phải thay đổi theo hướng khuyến 
khích học tập độc lập, bằng cách cung cấp các tài nguyên cho học sinh, giới 
thiệu các ý tưởng và quan điểm, phát huy việc thảo luận và cung cấp các đánh 
giá phản hồi. Hannafin và Savenye (1993) để nghị rằng, để sử dụng máy tính 
trong chương trình học tập ở nhà trường, giáo viên cần phải có vai trò khác và 
nhiều giáo viên đã chống lại những thay đổi này vì nhiều lý do khác nhau. 

Triết lý sư phạm của từng giáo viên sẽ định hướng việc xác định kiểu tài 
nguyên máy tính nào được sử dụng trong lớp học. Ví dụ, nếu giáo viên cho 
rằng học tập có được nhờ vào lời nói của họ, thì họ sẽ hướng tới việc sử dụng 
ngân hàng thông tin hơn là sử dụng các tài nguyên quan sát nghiên cứu. Nếu 
giáo viên tin rằng học sinh không thể tự đảm trách việc học của bản thân, thì họ 
sẽ ưu tiên sử dụng tài nguyên quản lý nhiệm vụ nhiều hơn. Giáo viên nào tin 
tưởng vào kiểu lớp học theo thuyết kiến tạo sẽ hướng đến sử dụng các tài 
nguyên Quan sát - nghiên cứu và phần mềm công cụ giúp xây dựng trí thức. 

Với máy tính, vai trò của giáo viên thay đổi đột ngột từ chỗ là trung tâm 
cung cấp việc dạy học đến vị trí người quản lý nhiều hơn. Điều này phụ thuộc 
rât nhiều vào giáo viên, nhưng thói quen là điều rất khó thay đôi. 

Máy tính thường được dùng để hỗ trợ làm việc nhóm và đây mạnh tương 
tác học sinh - học sinh. Tuy nhiên, điều này có xảy ra hay không còn phụ 
thuộc vào thiết kế phần mẻm, cũng như trình độ tô chức lớp học của giáo viên. 
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Người ta thấy răng, mô hình giáo dục dựa trên giảng giải và tải liệu rất khó bị 
phá vỡ. Ngoài triết lý sư phạm, cũng còn có nhiều nhân tó khác ảnh hưởng đến 
cách thức sử dụng máy tính trong môi trường dạy học trên lớp. Chăng hạn, khả 
năng của phần cứng và phần mềm, câu hình phần cửng được trang bị, loại 
nhiệm vụ học tập, khả năng và chất lượng của các nguôn tài liệu khác, và trình 
độ, kinh nghiệm sư phạm của giáo viên, tất cả đều có ảnh hưởng đến khả năng 
làm việc nhóm và tương tác giữa học sinh với nhau. Thậm chỉ ngay khi có 
được phản cứng, phần mềm tốt nhất và nhiệm vụ học tập rất phù hợp với khả 
năng đáp ứng của máy tính, thì đôi với nhiều giáo viên cũng rất khó đề triển 
khai các kinh nghiệm và tay nghề sư phạm một cách thực sự hoàn hảo cho 
tương xứng với tiêm năng ấy. Công nghệ đỏi hỏi giáo viên phải quan tâm nhiều 
đến việc bồi dưỡng nghề nghiệp hơn là chỉ dựa trên kinh nghiệm. 

1.1.4. Vai trò của học sinh 

Như ta thấy, vai trò của giáo viên đã thay đổi, nên học sinh ngày càng 
phải tự chủ và độc lập hơn. Với nhiêu lợi thế mà máy tính mang lại làm cho 
học sinh phải suy nghĩ về cách thức học của bản thân họ. Nhiều nghiên cửu 
cho thấy rằng, do học sinh được sự kiểm soát của máy tính, nên việc học cần 
hướng tới học tập lây học sinh làm trung tâm hơn là những tương tác học sinh 
— giáo viên. 

Collis (1989) đã chỉ ra rằng, “công nghệ thông tin đã tạo ra cho học sinh 
một công cụ hữu hiệu để kiêm soát việc học của chính họ, và do đó giáo viên 
cần phục vụ như là một người tham vấn”. Trở ngại mà Collis nhận thấy là, 
“hâu hết học sinh không có động lực thực sự để giải quyết một cách tích cực 
những thách thức trí tuệ, hoặc không có khả năng rút ra các nguyên tắc và các 
khải niệm từ những gì các em khảo sát”. Như thế, học sinh không thể hoặc sẽ 
không hoàn toàn độc lập được, do vậy, học sinh vả giáo viên cần phải trở thành 
những cộng sự trong học tập. 

1.1.5. Œiáo viên - học sinh trong môi trường lớp học 

Sự thay đôi vai trò của giáo viên và học sinh được phản ánh ở sự thay đổi 
trong tô chức lớp học cũng như chiên lược dạy và học đựợc sử dụng. Để học 
sinh có thẻ sử dụng hiệu quả máy tính trong lớp, cần có sự thay đổi đáng kẻ đối 
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với những thói quen hoạt động, làm việc như vẫn thường dùng trong lớp học 
trước đây. Nhiều nhà giáo dục cho rằng, máy tính thích hợp với những hoàn 
cảnh mà ở đó học sinh làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm hơn là những 
với kiểu dạy học cho cả lớp. Vì khi sử dụng máy tính, giáo viên ít liên quan 
đến việc điều khiển trực tiếp nên cần nâng cao tính tự chủ và độc lập của học 
sinh. Xu hướng này sẽ đương nhiên xảy ra ở những nơi mà học sinh sử dụng 
máy tính như một công cụ đề thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Rõ ràng, người ta cần nghiên cứu toàn bộ hoạt động, bao gồm cách thức 
giáo viên thiết lập nhiệm vụ học tập và sự hỗ trợ của giáo viên đối với quá trình 
học tập Ấy như thế nào. Vấn đề là, những nhiệm vụ học tập này từ đâu đến và 
chúng có liên hệ thể nào với thế giới xung quanh. Điều này phụ thuộc rất nhiều 
vào chương trình đào tạo được thiết kế. Hiện đang có sự bất cập rõ ràng giữa 
tiềm năng do công nghệ mới mang lại với chương trình hiện hành. 

1.2. Công nghệ và công nghệ dùng trong dạy học 

1.2.1. Công nghệ là gì? 

Công nghệ là một ngành khoa học tự nhiên, để cập đến việc điều khiển 
một nhóm lớn các sự kiện, máy móc thiết bị hoặc con người bởi một nhóm nhỏ 
những người có kỹ năng kỹ thuật. 

Công nghệ không chỉ giới hạn trong việc sử dụng máy móc để điều 
khiển, nhưng còn là các kỹ thuật sử dụng kiến thức khoa học. Công nghệ bao 
gồm: các quá trình công nghệ, các hệ thống công nghệ, quản lý công nghệ và 
các quá trình cũng như hệ thống điều khiến. 

Công nghệ được sinh ra từ nhu cầu tôn tại và phát triển của xã hội loài 
người nói chung chứ không phải chỉ do yêu cầu giáo dục. Các kết quả của sự 
phát triển công nghệ được ứng dụng trong nhiêu lĩnh vực đời sống xã hội. Ví 
dụ, công nghệ in, công nghệ truyền thanh, truyền hình được dùng trong truyền 
thông, nghệ thuật, giải trí, lưu trữ thông tin... hay công nghệ thông tin được áp 
dụng trong nghiên cứu khoa học, truyền thông, lưu trữ. 

Người ta biết đến những phát kiến công nghệ chủ chốt làm thay đồi 
bộ mặt đời sống xã hội như: ¡n ân, truyền thanh, điện ảnh, truyền hinh, 


máy vi tính.. 
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1.2.2. Công nghệ dùng trong dạy học 

Cũng như những lĩnh vực khác trong đời sống, giáo dục sử dụng những 
sản phẩm công nghệ nhằm phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng 
giáo dục. Các mộc chỉnh của quá trình sử dụng công nghệ trong dạy học là: 

t Công nghệ in : Dạy học với sách giáo khoa 

+ Công nghệ cơ điện: máy dạy học 

+ Truyền thanh: dạy học từ xa 

+ Công nghệ nghe nhìn (điện ảnh có âm thanh & truyền hình) với phim 
đạy học và phát triên dạy học từ xa 

+ Video dạy học 

+ Kỹ thuật số, video tương tác trong dạy học tương tác 

+ Máy vì tính với công nghệ dạy học hiện đại 

Ở những giai đoạn đầu, công nghệ được ứng dụng trong dạy học ở dạng 
các tài liệu và phương tiện dạy học, còn việc hướng dẫn, làm mẫu, kiểm tra 
đánh giả và phản hồi là do giáo viên trực tiếp thực hiện (như thể hiện ở bảng 
bêr dưới). 


Công nghệ Phương tiện dạy học Phương tiện trợ giúp 
_ mân _ Sách giáo khoa Tài liệu phát tay 


Truyền thanh 
Ân thanh/In ân D CƯ NI SG : 
dụng các tài liệu gửu trước. 


Chiếu hình tĩnh Phim dương bản, phim trong 


Băng âm thanh 


Đĩa âm thanh 


Hội nghị qua điện thoại sử 


Sách bài tập 


Âm thanh/chiêu 
hình tĩnh 


Hội nghị qua diện thoại sử 


Phim dương bản có âm thanh : h 
dụng phim dương bản 
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Hình chuyển ¬¬ . 
R Phim câm Hoạt hình 
đông 


Hình động có 


Video chiêu trực tiếp Băng video phi lại 


âm thanh 


Công nghệ thông tin 


Máy vi tính CAI CMI, CSLR 


Máy tính/ÐĐa | Máy vi tính và các thiết bị 
phương tiện biểu thị khác nhau 


Mô phỏng máy bay 


Mô phỏng 
W.-#-c hoặt hạt nhân 


Hệ chuyên gia | Hệ trợ giúp năng lực điện tử 


Tuy nhiên, càng ngày vai trò của công nghệ càng thay đôi. Ngày nay, với 
công nghệ thông tin, trong nhiều trường hợp, công nghệ đã có thể làm các công 
việc truyền thông điệp, gợi ý hướng dẫn, kiểm tra đánh giá... thay cho giáo viên. 

1.2.3. Bắn “làn sóng" trong dạy học 

Ứng dụng công nghệ trong dạy học đã qua bồn giai đoạn chính, được gọi 
là “bốn làn sóng” trong dạy học. 

Làn sóng thứ nhất: bắt đầu vào cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 thế kỷ 
20, đặc trưng bởi việc ứng dụng các lý thuyết hành vi kết hợp với công nghệ cơ 
điện để tạo nên dạy học chương trình hoá với các máy dạy học kiểu cơ điện 
(như Auto Tutor hoặc EDEX). Giới hạn của làn sóng thứ nhất là sự hạn chế 
của khả năng tương tác và khó thu hút được học sinh tham gia vào quá trình 
học tập. 

Làn sóng thứ hai: bắt đầu vào khoảng cuối thập niên 50 của thế kỷ 20 với 
sự ra đời của các máy tính cỡ lớn (mainframe) và cỡ trung (miniframe 
computer), dẫn tới dạy học với sự hỗ trợ của máy tính (CAI). Ở một giới han 
nhất định, CAI đã nâng mức độ tương tác trong quá trình dạy học lên Nhưng 
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giá thành của nó còn cao và các máy tính cỡ lớn, cỡ trung khá công kênh đề sử 
dụng so với các phương tiện như: film, video, âm thanh, slide, băng ghi âm và 
băng video. Nhiều dang CAI đã được sử dụng trong nhà trường, ngoài phạm vi 
luyện tập, thực hành và các hoạt động hướng dẫn ở chừng mực nhất định, còn 
phải kẻ đến trắc nghiệm với sự trợ giúp của máy tính và day học với sự quản lý 
của máy tính. Trong giai đoạn này, thuyết hành vì vẫn tiếp tục phát triển và 
ảnh hưởng lớn đến chiều hướng phát triển công nghệ dạy học. Người ta quan 
tâm đến dạy học cá nhân hoá nhiêu hơn. 

Làn sóng thứ ba: được bắt đầu với sự phát triên của bộ xử lý, đĩa video 
tương tác với sự hỗ trợ của máy tính, CD - ROM, nhận dạng tiếng nói; các hệ 
thống tổng hợp tiếng nói, mạng nội bộ, truyền thông vệ tỉnh ...và các kỹ thuật 
khác. Kết quả đặc trưng của giai đoạn này là dạy học với mô phỏng dựa trên 
các mô hình dạy học theo thuyết nhận thức. 

Ngày nay, trong giáo dục, chúng ta thấy sự có mặt của CD - ROM trong 
rất nhiều lĩnh vực: giáo dục âm nhạc, bản đỏ, các loại từ điển và bách khoa 
toàn thư, các bộ sưu tập về thực vật, động vật... 

Làn sóng thứ tư: đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng là đặc điểm 
của làn sóng thứ tư. Các phần mêm phải ngày càng gân gũi hơn với thói quen 
làm việc và không làm mắt thời gian của người sử dụng. 

Càng ngày các nhà giáo càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lựa 
chọn công nghệ để sử dụng, vì có quá nhiều tuỳ chọn được đưa ra. Vì thê, 
chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận các lý do khí muốn áp dụng một công 
nghệ nào đó trong dạy học. 

Chúng ta cần một cách tư duy mới về công cụ của làn sóng thứ tư. Vấn 
để là, thiểu hiểu biết thường dẫn tới lạm dụng. Thông thường, công cụ thì 
mới, nhưng cách làm việc lại gần như không thay đổi và nhiều khi người 
dùng không đủ hiểu biết cũng như kinh nghiệm để thấy được những khả năng 
vượt trội ở công cụ mới. Khi đó, thay vì tìm hiểu năng lực của công cụ mới 
và khai thác nó một cách đầy đủ, người ta tự đông hướng vẻ cách làm cũ và 
hài lòng với chính mình. 

Vẻ mặt giáo dục, không thể cứ đơn giản chồng chất công nghệ mới vào 
các lớp hoc được tiên hành theo kiêu cũ và mong đơi chúng giải quyết được 
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các vân đề đặt ra. Vì nêu làm như thế sẽ không thẻ sử dụng những công cụ này 
một cách có lợi và thâm chí còn làm cho việc dạy của giáo viên cũng như việc 
học của người học sinh trở nên khó khăn hơn. 

Cho dù hàng thể kỷ con người trao đổi thông tin qua lời nói, thì cuôi 
cùng sách vở trở thành nguồn tài nguyên chủ yêu. Kết quả của các phát minh 
về truyền thanh và sau đó là truyền hình, làm các nguồn thông tin của chúng ta 
thay đổi một lần nữa. Với mỗi công nghệ mới, chúng ta phải từ bỏ đi một số 
thói quen mới. Từ bỏ thói quen nói chung là điều rất khó, còn đối với giáo viên 
thì vô cùng khó. 

1.3. Multimedia dạy học 

Trước hết cần làm rõ ý nghĩa của thuật ngữ “multimedia”. Có it nhất hai 
cách hiểu cơ bản vẻ thuật ngữ này: như một cách sử dụng kết hợp nhiều 
phương tiện hoặc như một phương tiện dạy học mới. 

Thứ nhất, multimedia được hiểu là sử dụng kết hợp nhiều phương tiện 
(media) dạy học trong giờ học đề nâng cao hiệu quả day học. Ví dụ, trong giờ 
học, giáo viên có thể sử dụng kết hợp hình ảnh, băng ghi âm, phim giáo khoa, 
mô hình... để việc dạy và học được hiệu quả hơn. Với cách hiệu này, thuật ngữ 
“multimedia” nói về cách sử dụng phối hợp nhiều phương tiện riêng rẽ trong 
dạy học. Nếu thế, multimedia đã có từ lâu, trước khi có video tương tác và máy 
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tính. Để phân biệt, người ta thường dùng thuật ngữ “multimedia truyền thống”. 

Thứ hai, multimedia được hiểu là một phương tiện dạy học mới, mà 
trong đó nó tích hợp nhiều thành phần phương tiện khác, các thành phần 
phương tiện này phối hợp với nhau theo những trật tự xác định nào đó, để huy 
động nhiều kênh cảm giác cũng như nhiều hoạt động của người học tham gia 
vào quá trình học tập. Với cách hiểu này, thuật ngữ “multimedia” nói về một 
laoi phương tiện mới, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin loại phương tiện 
này đã thành hiện thực. Nói cách khác, đó là multimedia với máy tính. Ngày 
nay, khi không có chú thích gì thêm, thuật ngữ multimedia được đương nhiên 
hiểu là multimedia với máy tính. 

1.3.1. Multimedia là gì? 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về multimedia. Tuy nhiên, các định nghĩa 
này đều thông nhất răng “multimedia tích hợp trong nó văn bản, hình ảnh, hoạt 
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động & mô phỏng, video vả âm thanh, nhờ đó nội dung học tập có thê được 
xây dựng và trình bày theo những cách thức khác nhau” (Jonassen, trg 12). Tuy 
nhiên định nghĩa trên là chưa đủ, khi nói về multimedia với máy tính, người ta 
phải kẻ đến đặc điểm quan tọng nhất của nó là khả năng tương tác. Vì thẻ, 
multimedia với máy tính nhiều khi còn được gọi là multimedia tương tác. 

Theo mức độ kiểm soát của người sử dụng máy tính đối với chương 
trình, Rhodes và Azbell (1985) đã phân tương tác thành ba loại khác nhau: 

- Tương tác bị động (reactve interaction). Đó là tương tác mà ở đó, học 
sinh thực hiện một đáp ứng (phản ứng) đối với một kích thích (tác động) được 
đưa ra bởi chương trình. Các bước công việc trong chương tình được định sẵn 
một cách cô định, học sinh hầu như không can thiệp được. 

- Tương tác chứ động (proactive interaction). Người học có quyên kiểm 
soát chương trình. Chính học sinh tự quyết định trình tự học tập, nội dung học 
tập, và được tự do đi chuyển trong chương trình. 

- Tương tác hai chiều (mutual interaction). Học sinh và chương trình có 
khả năng thích ứng với nhau, ví dụ như trong các môi trường thực tế ảo. 

Ngoài các thành phần phương tiện, multimedia còn một thành phân đặc 
trưng khác đòi hỏi phải được thiết kế và tô chức hợp lý, đó là các thành phần 
điều hướng (navigation). Khái niệm này sẽ được trình bày kỹ hơn khi nghiên 
cứu thiết kế multimedia dạy học. 

1.3.2. Phân loại Mfultitmedia đạy học 

Có nhiều cách phân loại multimedia dạy học. Một trong những cách phân 
loại phổ biển được chấp nhận hiện nay là cách phân loại theo các chuyên gia 
Unesco. Dựa theo kịch bản sư phạm (Pedagogical Scenario) các chuyên gia 
Unesco phân multimedia dạy học làm bồn laọi khác nhau, tuỳ theo vai trò và 
quyền kiểm soát của học sinh đối với chương trình. 

Multimedia có cẩu trúc dạy học theo trật tự cố đình (the use of lincar 
applications). Ở loại multimedia này, học sinh học lần lượt hết bài này sang bài 
khác theo thứ tự định trước và các em chỉ có thể kiểm soát chương trình ứng 
dụng theo cách đi tới và đi lui giữa các trang màn hình chứ không có khả năng 


lựa chọn nội dung và tiền trình cũng như tốc độ học theo ý muốn. Kiểm soát nội 
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dung và quyết định tiến trình học tập chủ yếu phụ thuộc vào người lập trình. 
NHững trình ứng dụng làm viêc theo lỗi như thê được gọi là chương trình theo 
kịch bản 1 (Pedagocical Scenario l). Loại multimedia dạy học này được áp dụng 
khi dạy những nội dung gần như hoàn toàn mới đối với học sinh và các em có rất 
it kinh nghiệm vẻ chủ đề học tập. 

Áultimedia có cẩu trúc dạy học theo trật tự không có định (the use of 
non - linear applications). Nhờ ứng dụng hypertext, hyperlink và hypermedia 
khi thiết kế trình ứng dụng, nên ở loại multimedia này học sinh có nhiều cơ hội 
tương tác hơn để tìm kiếm thông tin. Như thể, học sinh có thể chủ động tìm 
kiếm thông tin đề thực hiện nhiệm vụ học tập mà thây giáo giao cho. Học sinh 
cũng có thê tuỳ nghỉ di chuyển trong trình multimedia loại này được gọi là 
multimedia theo kịch bản 2 (Pedagogical Scenario 2). Loại multimedia dạy học 
này chủ yêu được dùng để học tập theo kiều truy vấn, trình ứng dụng chủ yếu 
cung cấp thông tin. Kiểu này giúp học sinh có thê tự điều chỉnh nhịp độ học 
tập, chủ động lựa chọn chiến lược học tập. Vai trò của giáo viên trong kịch bản 
này chủ yếu là xây dựng chiến lược nhậ thức, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin và 
nhận xét các hoạt động của học sinh. 

Áultimedia hướng dân khám phá (Guiđe Discovery). Multimedia loại 
này hướng dẫn học sinh bằng cách chia nhỏ nội dung học tập thành các nhiệm 
vụ học tập khác nhau và giúp đỡ học sinh xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ 
ây. Multimedia sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin để học sinh giải quyết nhiệm vụ 
được giao. Những multimedia theo kịch bản ba (Pedagogical Scenario 3). Có 
hai loại trình ứng dụng thường gặp đối với kiểu dạy học này: chiên lược hướng 
dẫn (để cung cấp các kiến thức liên quan đến chủ đề cũng như bài học) và 
chiến lược nhận xét đánh giá (đưa ra đáp án ngay lập tức nếu học sinh làm sai). 
Đa số các chương trình trò chơi thám hiểm trong môn lịch sử, sinh học... là 
thuộc loại này. Học sinh chủ động thực hành kiến thức, luyện tập óc tư duy phê 
phán và giải quyết vấn đề. Tình ứng dụng được sử dụng như một công cu để 
giúp học sinh tìm kiếm thông tin, xây dựng và thử nghiệm chiến lược cũng như 
phương án giải quyết vân đề đề tìm ra lời giải đúng 

Multimedia dùng để sản xuất ra sản phẩm multimedia (Producion of 
multimedia). Học sinh được hỗ trợ đề sản xuất trình ứng dụng multimedia. Lúc 
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này, học sinh là người viết ra hoặc là tác giả của trình ứng dụng muluimedia 
chứ không còn là người sử dụng nữa Học sinh sử dụng các công cụ 
multimedia đẻ trình bày kiến thức của minh, trình bảy ỷ tưởng của mình vả 
chia sẻ tải nguyên với những người khác. Chăng hạn, học sinh có thê sử dụng 
một công cụ multimedia nào đỏ đề viết ra một trang web hoặc một trò chơi 
giáo dục Vai trò của giáo viên là hỗ trợ hoc sinh sử dung công cụ vả xây dựng 
ý tưởng. Bent B. Andresen gọi đây là kịch bản thứ 4 (Pedagogical Scenario 4). 
Những trình ứng dụng multimedia như thể này được dùng để hỗ trợ học sinh 
xây dựng và trình bày kiến thức của mình, rẻn luyện tư duy phê phán, tư duy 
sáng tạo và tư duy phức hợp, lập luận và giải quyết vẫn đề. 

1.4. Sử dụng máy tính trong dạy học 

Máy tính được sử dụng ngày cảng nhiêu trong dạy học cũng như việc 
trang bị máy tính trong nhà trường ngày cảng trở nên dễ dàng hơn. Nếu các sản 
phẩm mulimedia được thiết kê và sử dụng đúng phương pháp, đúng các 
nguyên tắc sư phạm, chất lượng giáo dục, dạy học sẽ được cải thiện rất nhiêu. 

1.4.1. Vai trò của máy tính trong dạy học 

* Máy tính là công cụ trình diễn nội dụng thông tin 

Đa số các giáo viên hiện nay khai thác vai trò này của máy tính. 

Do đặc tính của nó, máy tính có thê trình diễn các dạng thông tin khác 
nhau, như văn bản, hình ảnh, hoạt hình, video, mô phỏng, âm thanh một cách 
linh hoạt và rõ ràng cho từng cá nhân cũng như cả lớp. 

Nội dung thông tin mà máy tính có khả năng trình diễn cũng đa dạng, từ 
thông tin về khái niệm (sự kiện, thuộc tính...) đến những thông tin về quy 
trình, thao tác. 

Tuy nhiên, quan trọng hơn, máy tính có thể cho phép tạo ra nhiều kiểu 
trình diễn bằng cách phối hợp các thành phần thông tin riêng rẽ theo những trật 
tự khác nhau, như thê có thể huy động nhiêu giác quan của người học tham gia 
vào quá trình học tập hơn, cũng như tạo ra những kiểu trình bày phù hợp với đặc 
điểm đa dạng của người học hơn. Nhưng cần lưu ý rằng, không được lạm dụng 
quá mức vai trò này của máy tính, hay sử dụng nó một cách tuỷ tiện, ví dụ như: 
chiều toàn toàn bộ một trang tài liệu gõ trên microsoft wort lên màn hình, hay 
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cho các chữ bay lượn, dùng những tín hiệu âm thanh vô nghĩa... Cần tuân thủ 
các quy tắc sư phạm khi trình diễn thông tin. 

* Aáy tính hướng dâm thực hành thí nghiệm 

Máy tính có thẻ được sử dụng đề hướng dẫn và thực hành thí nghiệm, hay 
còn được gọi là để tiền hành các thí nghiệm ảo. Ngày cảng có nhiều ngôn ngữ 
lập trình, nhiêu phần mềm chuyên dùng, cho phép giáo viên tạo ra các thí 
nghiệm ảo mà học sinh có thể tương tác (thay đổi các điều kiện, giá trị...) để 
thực hiện các thí nghiệm mà không cần phải đến phòng thí nghiệm truyện thống. 

* Máy tính là công cụ kiêm tra đánh giá 

Máy tính làm công việc kiểm tra đánh giá học sinh trong quá trình suốt 
quá trình học. Nhiêu công cụ phần mềm như Power Point đến Macromedia 
Flash, Visual Basic... cho phép tạo ra các bài kiểm tra thích hợp với mọi cấp 
độ, mọi dạng tài liệu (bài giảng trên lớp, giáo trình điện tử...) 

Không những chỉ kiểm tra và đưa ra đánh giá phản hỏi, máy tính còn có 
thể lưu trữ kết quả đề theo dõi sự tiên bộ của học sinh trong học tập. 

* Máy tính là nguôn tư liệu để khám phá 

Như đã trình bày trong chương l1, từ kết quả nghiên cứu ứng dụng thuyết 
nhận thức, thuyết kiến tạo vào dạy học, với sự trợ giúp của máy tính, đặc biệt 
là của mạng internet, người ta đã nghiên cứu xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu làm 
tài nguyên cho học sinh thực hiện học tập khám phá. Với sự trợ giúp của 
hypertext và hypermedia, người ta có thể có nhiều kênh cung cấp các tải 
nguyên này, như cung cấp qua internet, cung cấp qua CD - ROM... 

Ví dụ, người học có thể vào trang web http://www.Howstuffworks.com 
để học hỏi, tìm thông tin, tư liệu về rất nhiều vấn đề khác nhau ở mức phổ 
thông, hoặc có thể vào các trang web chuyên ngành khác để tìm các thông tin, 
tư liệu theo yêu cầu. 

* Ááy tính là công cụ quản lý dạy học 

Với khả năng lưu trữ, sắp xếp, xử lý, truy tìm dữ liệu... máy tính là công 


cụ quản lý dạy học tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này được thực hiện và hiệu quả 
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đến đâu là còn tuỳ thuộc vào khả năng của những người việt chương trình quản 
lý. Ví dụ, sau khi tiễn hảnh một bài trắc nghiệm (trên máy tỉnh), máy tính có 
thể xử lý để đưa ra kết quả học tập của học sinh, đánh giá chất lượng chung của 
bài kiểm tra đối với cả lớp, đánh giá chất lượng và đưa ra những khuyên nghị 
về sửa đôi hoặc hiệu chỉnh/ loại bỏ các câu trãc nghiệm... 

* \fqy tình tạo ra mỎI trường trao đÒi thông tìn 

Với khả năng của mình, máy tính có thẻ tạo ra môi trường học tập mới, 
cho phép học sinh được học với rất nhiêu thầy giáo trong quả trình học tập 
cũng như tiếp xúc, trao đôi trực tiếp với giáo viên, các ban học và các chuyên 
gia trong các lĩnh vực có liên quan. Theo thuyết cầu trúc, một môi trường học 
tập như thé, làm tăng mức tương tác xã hội và tăng hiệu quả học tập. 

1.4.2. Mức độ sử dụng máy tính trong dạy học 

Các nghiên cứu trong một số năm qua ở những nước phát triển mạnh về 
công nghệ dạy học cho thấy, mức độ sử dụng máy tính trong dạy học phụ thuộc 
rất nhiều vào nhận thức của giáo viên về ICT (Information and Communication 
Technology in Education), kỹ năng sẻ dụng máy tính của giáo viên, chính sách 
của các cấp quản lý ... Đồng thời các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những khó 
khăn, giới hạn tỏng việc sử dụng máy tính để dạy học ở giáo viên. 

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình sử dụng máy tính vào dạy học, giáo 
viên phải trải qua giai đoạn *xung đột nhận thức”. Ở giai đoạn này “sự phô 
diễn máy tính là không thẻ tránh khỏi, cho dù giáo viên có chủ ý hay không” 
(Marcinkiwicz,1994). Sau đó giáo viên sẽ ngần ngại sử dụng máy tính, và để 
khắc phục tình trạng này, họ bị buộc phải hoặc là tìm kiếm thông tin, học hỏi 
thêm để sử dụng tốt hơn, hoặc là cố ý tránh xa máy tính. 


Bảng l: C ác mức độ sứ dụng máy tính trong dạy học: 


Mức độ Mô tả 
.... |Giáo viên biết rất ít hoặc không biết về sử dụng máy tính trong 
Không sử : xin heo - - ky xót . té: 
đơn dạy học, đồng thời cũng không quan tâm và không làm gì đề 
B 


thay đôi. 
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Mô tả Ị 


. „ Giáo viên đã hoặc đang thu thập thông tin về sử dụng máy tính 
Định hướng Ki xi5 mssoandreoiÐina Tai 
. trong dạy học; đã hoặc đang tìm tòi về ý nghĩa và giá trị của sử | 

sử dụng | 


dụng máy tính trong dạy học. 


Chuẩn bị 
sử dụng 


Giáo viên chuẩn bị để lần đầu tiên sử dụng máy tỉnh trong dạy 
học. 


‹ .. |Giáo viên tập trung hết nỗ lực trong một thời gian ngắn để sử 
Dùng một Ỷ„.:. SÊN" sung - 2yn:'-- sóo” ym 
šch má dụng máy tính vào dạy học, nhưng ít có thời gian đôi chiêu lại, 
cách má KẾ: : 
, X sự cô găng từng bước đề thnàh thạo trong việc sử dụng máy 
móc 
tính vào dạy học. 


Việc sử dụng máy tính vào dạy học trở nên ổn định. Tốn ít công 


Dùng : `... § ` 
. °. chuân bị và bát đâu hướng đên việc nâng cao chât lượng sử 
hàng ngày "âm 
dụng máy tính trong dạy học. 


Sử dụng  |Có những thay đổi trong cách sử dụng đề tăng hiệu quả dạy 


nhuần nhuyễn | học. Những thay đổi ấy dựa trên hiểu biết khá đầy đủ. 


Giáo viên kết hợp nỗ lực sử dụng máy tính của bản thân với các 
hoạt động có liên quan của đồng nghiệp để đạt được một hiệu 
quả lớn hơn. 


Giáo viên đánh giá lại chất lượng sử dụng máy tính trong dạy 
học, tìm ra những điểm chính yếu cần hiệu chỉnh để nâng cao 
hiệu quả, khám phá ra những mcụ tiêu, cách thức dùng mới. 


Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng: 

+ Những yếu tố chinh khuyến khích giáo viên sử dụng máy tính trong 
nhiệm vụ quản lý: cơ hội/quyẻn sử dụng máy tính, sự hỗ trợ của đông nghiệp, 
thời gian thực hành, tính dễ sử dụng, sự động viên của môi trường sư phạm và 
việc huấn luyện sử dụng máy tính trong trường. 

+ Những trở ngại chính đối với việc sử dụng máy tính trong dạy học là: 
sự thiêu huấn luyện, giới hạn khả năng của phần cứng, thiểu hứng thú, sợ sai, 
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thiêu hiểu biết về phương pháp tích hợp máy tỉnh vào chương trình giảng dạy, 
có quả nhiều nguyên nhân khác... tuy nhiên đa số các giáo viên đều cho rằng 
mặc dủ có những trở ngại, kết quả thu được là tích cực đổi với cá nhân họ, 
chăng hạn, tăng cường sự kính trọng của đồng nghiệp vả học sinh. 

Kết quả nghiên cứu cho thây, sau vải tháng quảng bả việc sử dụng máy 
tính trong day học thì 

+ 50% chuyền tử mức chưa chuân bị sử dụng sang sử dụng hãng ngày. 

+ Có khoảng 19% vẫn ở mức không sử dụng (có lẽ do không vượt được 
giai đoạn “xung đột nhận thức”). 

Theo mô hình phát triển đạy học (Instructional Transformation model _ 
viết tắt là IT) do Reiber và Welliver (1989) xây dựng và sang đó là 
Marcinkiewicz (1994) phát triển, sử dụng được chia thnàh 6 mức: không sử 
dụng, Làm quen (phô biến), ứng dụng, tích hợp, tái định hướng, phát triển. 

Các mức độ sử dụng máy tính theo mô hình LT được mô tả như sau: 


Bảng 2: Các mức độ sử dụng máy tính theo mô hình phát triển dạy học 


Không sử dụng | Giáo viên hoàn toàn không sử dụng máy tính. 


TK ~ cng đã quen với máy tính nhưng không sử dụng trong 
Ớ 3 


 Sửdung | Giáo viên bắt đầu sử dụng máy tính trong lớp học. 


Tích hợp l ko bà dụng máy tính của giáo viên trở nên quyết định đối 
với việc dạy học. 
Tái định hướng tr chỉnh (fine tuning) quan hệ máy tính — giáo viên —- học 
sinh. 


Tiếp tục rèn luyện và học hỏi để cải thiện việc dạy học nhờ 
ứng dụng công nghệ máy tính một cách có hệ thống. 


Phát triển 


Theo mô hình phát triển dạy học, “giai đoạn tích hợp được đặc trưng 
thêm bởi xu hướng nồi bật là giáo viên tự nhận thức được vai trò của sự thay 
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đổi từ chỗ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lây học sinh làm 
trung tâm” 

Ngoài ra, cỏ sự ảnh hưởng của tuổi tác và giới tính đối với việc sử dụng 
máy tính trong dạy học. Giáo viên nữ dường như ít sử dụng máy tính hơn đồng 
nghiệp nam, nhưng điều này gần như chắc chắn là do thái độ và nhận thức, 
đồng thời, trong việc ứng dụng máy tính vào dạy học, không thể bỏ qua ảnh 
hưởng của kinh nghiệm, thái độ, định hướng kiểm soát (locus of control), việc 
tự nâng cao năng lực (self-competency). 

* Về phương điện sư phạm 

Vẻ phương diện sư phạm, có thể nhận diện mức độ sử dụng máy tính 
trong dạy học theo một thang phân bậc đơn giản hơn. Ít nhật có hai mức độ 
khác nhau: 

- Mức thứ nhất: sử dụng máy tính như một công cụ tình điền đơn thuần. 
Với mức độ này, máy tính và các phương tiện đi kèm chỉ là công cụ để giáo 
viên trình bày nội dung học tập thay cho các phương tiện khác. Tuy nhiên, nếu 
hoàn toàn không có tương tác giữa học sinh với phương tiên, nêu không tổ 
chức được hoạt động học tập của học sinh thì hiệu quả đạy học sẽ thập, thậm 
chí nhiều khi còn thấp hơn sử dụng các phương tiện truyền thông. Mức này 
thường xảy ra đối với sử dụng máy tính trong môi trường dạy học trên lớp, khi 
mà chỉ có 01 máy tính trong lớp để dùng cho giáo viên, đồng thời giáo viên lại 
không được trang bị đầy đủ kiến thức về thiết kế dạy học, kỹ thuật dạy học... 
Tất nhiên, nếu đối với các tài liệu hỗ trợ việc học tập của học sinh thì mức này 
có thể chấp nhận được. 

- Mức thứ hai: Sứ dụng máy tính như một công cụ tô chức và điều khiến 
quá trình học tập. Máy tính được sử dụng không phải chỉ đơn thuần trình diễn 
thông tin, nhưng là để tổ chức hoạt động học, thực hiện các hoạt động kiểm tra 
đánh giá, như một công cụ hỗ trợ luyện tập hay như một phương tiện thí 
nghiệm. Khi đó, máy tính được dùng để tạo tình huống có vấn để (qua mô 
phỏng, hoạt hình, video...), cũng cập thông tin (qua hình ảnh, hoạt hình, vì 
deo, mô phỏng, âm thanh...) cung cấp phương tiện thí nghiệm/ thực hành (qua 
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các thí nghiệm ảo) và cung cập các kiêm tra đánh giá. Nếu kich bản sư phạm 
được thiết kế tốt, và giáo viên có kỹ năng sư phạm giỏi, giảo viên có thê tô 
chức giờ học sinh động theo định hướng lây người học làm trung tâm. Tât 
nhiên, mức này đòi hỏi người thiệt kế (có thẻ là chính giáo viên) phải có khả 
năng việt kịch bản và kỹ năng lập trình. 

1.4.3. Bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 

1.4.3.1. Dặc điềm của bài giảng Có sự hồ trợ của máy tính 

Bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính bao gôm hai thành phân chính: thành 
phần thông tin và thành phần phương tiện. Hai thành phần này được đặt trong 
môi trường tương tác và dưới sự kiểm soát, điều khiên thiết lập trước, còn gọi 
là các thành phân điều hướng. 

Thành lập thông tin: Xét theo khía cạnh hoạt động học và điều khiển 
hoạt động học, các thông tin giáo viên trình bày trong bài giảng có thể được 
phân thành các loại sau: thông báo, hướng dẫn, dữ kiệu và đánh giả phản hồi. 
Thông tin thông báo là những thông tin này đưa ra không buộc người học phải 
tư duy, nhưng trình bảy những điều mà người học phải tiếp nhận. Thông tin 
hướng dẫn là những thông tin này đưa ra các yêu cầu mà người học cần thực 
hiện, hướng dẫn các công việc hoặc trình tự mà người học cần làm theo. Thông 
tin dữ liệu lai thông tin quan trọng nhất, cung cấp dữ liệu vẻ tính chất, thuộc 
thông số... về đối tượng nghiên cứu của bài học. Đánh giá/ phản hôi là những 
thông tin được đưa ra sau khi giáo viên tiên hành kiểm tra (với mục đích củng 
cô hoặc đánh giá) người học để phản hồi cho người học biết kết quả mà họ đạt 
được, đánh giá chất lượng tiếp theo của họ. 

Thành phần phương tiện của bài giảng: Bài giảng với máy tính có thể 
được coi là multimedia dạy học, nên nó cũng bao gồm các thành phân: văn 
bản, âm thanh, hình ảnh, hoạt hinhmô phỏng, video và điều hướng 
(navigation). 

Nhưng đê thực sự là multimedia dạy học, các bài giảng này cần thoả mãn 
một số điều kiện sau: 

- Nhiều thành phần phương tiện/ trang thông tin: Trên một trang mản 
hình có ít nhất từ hai thành phần phương tiên trở nên (không kẻ thành phân 
điều hướng). 
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- Tính thông nhất vẻ thông tin: Tất cả các thành phân phương tiện đều 
phải thông tin về cùng một đồi tượng. 

- Tính tương tác: là bản chất quan trọng nhất của multimedia. Cả người 
dạy và người học đêu có thẻ thực hiện các động tác qua lại với các thành phần 
phương tiện để làm bộc lộ ra các thông tin cần thiết về thuộc tính đối tượng, 
đồng thời phải thiết kế sao cho, chỉ qua tương tác người học mới có được đây 
đủ thông tin về thuộc tính của đối tượng. 

Các tương tác cơ bản trong bài giảng: Tương tác được hiểu là sự tác 
động của người dạy/người học vào một thành phần phương tiện nào đó và sự 
đáp trả của chương trình để đưa ra một thông tin hoặc một hành vi tương ứng 
tử máy tính. Các tương tác thường được thực hiện nhờ liên kết (link), siêu liên 
kết (hyperlink), macro hoặc các thủ tục/ hàm gắn kèm các sự kiện tác động lên 
một đồi tượng cụ thể. 

1.4.3.2. Kịch bản cho bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 

Đề tránh rơi vào tình trạng phô diễn các kỹ thuật máy tính một cách vô 
lối, làm ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng (đây là điều các chuyên gia công 
nghệ dạy học luôn cảnh báo giáo viên), bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính cần 
được thiết ké dựa trên hiểu biết căn bản vẻ sư phạm và kỹ thuật máy tính. 

Về mặt thực hành, các thiết kế cho bài giảng có sự hỗ trợ của máy tính 
bao gồm: thiết kế kỹ thuật và thiết kế kịch bản. 

Thiết kế kỹ thuật là xác định cấu trúc bài giảng thể hiện trên máy tính, 
các trang chủ yếu, cơ sở dữ liệu, giao diện trong từng loại trang chính và sơ đồ 
cũng như kỹ thuật điều dưỡng... của bài giảng. 

Thiết kế kịch bản bao gồm: kịch bản sư phạm, kịch bản hình ảnh và kịch 
bản kỹ thuật. 

- Kịch bản sư phạm chủ yếu thể hiện trình tự và tương quan giữa các hoạt 
động của trò và thây (hoạt động học/ hoạt động day) khi tiến hành bài học. 
Kịch bản sư phạm chính là kịch bản hoạt động (học và dạy), được thiết kế dựa 
trên các qui luật nhận thức. 

- Kịch bản hình ảnh. Kịch bản hình ảnh cho biết dòng thông tin (bao gồm 
thông tin sự kiện/ khái niệm, thông tin hướng dẫn, thông tin dữ liệu, thông tin 
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đánh giá/ phản hồi được thê hiện như thể nảo theo trình tự thời gian và bố trí 
không gian (trình tự và bô cục). 

- Kịch bản kỹ thuật. Kịch bản kỹ thuật khá đặc biệt, nó thê hiện trình tự 
và hình thức biên đôi của các đối tượng cung cấp thông tin trong dạy học. Ví 
dụ, sự biến đổi của đối tượng hoạt hính, của mô hình, của bản vẽ, của các thiết 
bị mô phỏng. Kịch bản kỹ thuật cũng qui định tác động cân thiết ở người 
học/người dạy đề thực hiện những biên đổi trên. Kịch bản kỹ thuật được xây 
dựng dựa trên kịch bản sư phạm và kịch bản hình ảnh, đông thời nó là cơ sở để 
người thiết kê/ chế tạo phương tiên dạy học lựa chọn giải pháp kỹ thuật thực 
hiện các phương tiện dự tính. 

Chỉ tiết về kỹ thuật thiết kế bài giảng có sự trợ giúp của máy tính được 
trình bày trong các tải liệu khác. Cần lưu ý rằng, để có hiểu biết đầy đủ và có 
khả năng khai thác tôi đa hiệu quả sử dụng máy tính trong dạy học, cần nghiên 
cứu các môn học liên quan như: lý thuyết học tập, thiết kế dạy học. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I 

Câu 1. Sưu tập và trình bày các thí nghiệm của các nhà tâm lý học hành 
vi tiêu biểu (Skinner, Thomdike, Watson) cùng với các kết luận rút ra từ những 
thí nghiệm Ấy, một ví dụ về cơ chế nhận thức theo mô hình của J .Piaget. 

Câu 2. Định nghĩa multimedia và phân biệt multimedia truyền thống và 
multmedia với máy tính. 

Câu 3. Phàn biệt các khái niệm: muitimedia, educational multimedia, 
hypertext, hypermedia, hyperlink, experts system. 

Câu 4. Phân tích đặc điểm câu trúc chung, bồ trí giao diện, tính đa dạng 
và thống nhất thông tin của các thành phần phương tiện trong SGK điện tử Hóa 
học 10. 

Câu 5. Trình bày các đặc điểm của bài giảng trên lớp có sự hỗ trợ của 
mảy tính, các kiểu dạy học với máy tính. 

Câu 6. Phân tích đánh giá một số sản phẩm multimedia dạy học 

Câu 7. Chọn 01 chủ đẻ dạy học (bài học) đề chuẩn bị thiết kế multimedia 
dạy học cho bài học 
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CHƯƠNG 2 
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ 


2.1. Một số vấn đề chung về giáo án điện tử, bài giảng điện tử, giáo 
trình điện tử 

2.1.1. Một số khái niệm về bài giảng điện tử, giáo án điện tử và sách 
giáo khoa (giáo trình) điện tử 

Bài giảng điện từ là một hình thức tô chức bài lên lớp mà ở đó toản bộ 
kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá do giáo viên điều khiển 
thông qua môi trường multimedia do máy vi tính tạo ra. 

Đặc trưng cơ bản nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kiến thức của bài 
học, mọi hoạt động điều khiển của giáo viên đều được multimedia hóa 

Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thê toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy 
học của giáo viên trên giờ lên lớp, toàn bộ hoạt động dạy học đỏ đã được 
multimedia hoá một cách chỉ tiết, có câu trúc chặt chẻ và logic được quy định 
bởi cấu trúc của bài học. Giáo án điện tử là một sản phẩm của hoạt động thiết 
kế bài dạy được thê hiện bằng vật chất trước khi bài dạy học được tiên hành. 

Giáo án điện tử chính là bản thiết kế của bài giảng điện tử, chính vì vậy 
xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế bài giảng điện tử là hai cách gọi khác 
nhau cho một hoạt động cụ thể để có được bài giảng điện tử. 

Sách giáo khoa hay giáo trình điện tử là tài liệu giáo khoa, mà trong đó 
kiến thức được trình bày dưới nhiều kênh thông tin khác nhau như văn bản , 
đồ họa, hình ảnh động, hình ảnh tĩnh, âm thanh... Đặc điểm quan trọng của 
sách giáo khoa điện tử là kiến thức được trình bày cùng một lúc theo nhiêu 
cách khác nhau: trọng tâm, đơn giản, chỉ tiết..... thuận tiện cho người học tra 
cứu và tìm kiếm nhanh thông tin. Ngày nay, sách giáo khoa điện tử còn cho 
phép kết nỗi và cập nhật thêm thông tin mới từ các website mà địa chỉ đã có 
sẵn trong sách giáo khoa điện tử 
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2.1.2. Các yêu cầu đối với một bài giảng điện từ 

2.1.2.1. Yêu cẩu chưng 

Một bài giảng điện tử cần đảm bảo các yêu cầu chung sau 

- Đây đủ: có đủ nội dung bài học 

- Chính xac: thông tin phải chính xác không có sai sót, 

- Bài giảng phải trực quan, sinh đông, hấp dẫn. 

- Bài kiểm tra: trực quan, đủ các cấp độ, đánh giá được từng phân và toàn 
bài học. 

2.1.2.2. Yêu câu về nội dụng 

Cần trình bày nội dung lý thuyết cô đọng gẫn liên với những minh họa 
sinh động, có tính tương tác cao và rõ nét. Đề thực hiện được yêu câu này thì 
giáo viên phải năm chăc được các nội dung chính của bải học, ngoài các 
phương pháp sư phạm truyền thông còn phải có kĩ năng tin học để thực hiện 
các minh họa, mô phỏng,... 

2.1.2.3. Yêu cẩu về phân câu hỏi - giải đáp 

Trong một bài giảng điện tử cần phải có một số câu hỏi như: 

- Câu hỏi gợi ý giới thiệu chủ đề mới. 

- Câu hỏi kiểm tra đánh giá từng phân và toàn bộ nội dung bài học. 

- Câu hỏi liên kết hay chuyền tiếp giữa các phản, giữa chủ đề trước với 
chủ để hiện tại hay kê tiếp. 

Câu hỏi phải kích thích được hứng thú học tập của học sinh, học sinh 
tham gia hoạt động tích cực để tìm câu trả lời. Phần giải đáp cũng được thiết kế 
sẵn trong bài giảng điện tử nhằm mục đích: 

- Với câu trả lời đúng: thể hiện sự tán thưởng, cổ vũ và khích lệ 
người học. 

- Với câu trả lời sai: thông bảo lỗi, gợi ý tìm chỗ sai, đưa ra gợi ý để học 


sinh chủ động tìm câu trả lời. Cuối cùng đưa ra một giải đáp hoàn chỉnh 
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2.1.2.4. Chữ viết trong các xiide trình chiêu 

Kiểu chữ: Việc dùng font nào là tùy sở thích của người thiết kế. Font chữ 
thường dùng là Times New Roman. 

Cỡ chữ: Cỡ chữ cần phải đảm bảo cho học sinh ngôi ở cuỗi lớp đọc được 
Thường dùng cỡ 20 đến 28. 

Số chữ trên một silde: Quá nhiều chữ thì người đọc sẽ ít tập trung hoặc 
đọc không hết. Thường trên mỗi slide khoảng tử 10 đên 15 dòng. 

Sử dụng WordArt: Trang trí chữ, làm đẹp nêu dùng hợp li. Không nên 
lạm dụng nhiêu. 

3.1.2.5. Sư dụng các hiệu ứng (eƒJect) trong slide 

Đặc sắc của các phần mêm trình chiếu là sự phong phú các hiệu ứng song 
việc sử dụng các effect vừa phải, đảm bảo ở mức đủ sinh động. Các effect vui 
mát không đúng lúc sẽ gây thích thú cho học sinh với các kĩ thuật mà không 
chú ý đên nội dung bài học. 

2.1.2.6. Sứ dụng các slide liên kết các hoạt động dạy và mình họa 

Đây là ưu thê tuyệt đối của các phần mêm trình chiêu. Nhờ liên kết, giáo 
viên mở rộng nội dung, cập nhập thông tin, hình ảnh, đoạn phim,... trong khi vấn 
đề nội dung bài giảng phát triển liên tục, học sinh để theo dõi và ghi được bài. 

2.1.2.7. Đảm báo tính hệ thông của bài giảng 

Đây là yêu cầu quan trọng vừa làm tăng thêm ý nghĩa về tiện lợi của bải 
giảng cũng vừa khắc phục những hạn chế trong việc sử dụng các effect. 

2.1.3. Cấu trúc bài giảng điện tử 


Cấu trúc cơ bản của một bài giảng điện tử được thẻ hiện qua sơ đô sau: 


BÀI GIẢNG 


NỘI DUNG 1 
LÝ THUYÉT 


MINH HỌA 
NỘI DUNG 2 


“ + 


LY THUYET 


MINH HỌA 


ÔN TẬP - KIỀM TRA 
TÓM TẮÁT - GHI NHỚ 


2.1.4. Quy trình thiết kế bài giảng 


BÀI TẬP 


BÀI TẬP 


Bài giảng điện tử có thể được xây dựng theo quy trình gồm 6 bước sau: 


- Xác định mục tiêu bài học 


Trong phương pháp day học lấy sinh viên làm trung tâm. mục tiêu phải 


được chỉ rõ khi học xong bài, sinh viên đạt được cái gì. Mục tiêu ở đây là mục 


tiêu học tập, chứ không phải là mục tiêu giảng dạy, tức là chỉ ra sản phẩm mà 


sinh viên có được sau bài học. Đọc kĩ sách giáo trình, kết hợp với các tài liệu 


tham khảo để tim hiểu nội dung của mỗi mục trong bài và cái đích cần đạt tới 


của mỗi mục. Trên cơ sở đó xác định đích cân đạt tới của cả bài vẻ kiên thức, 


kĩ năng, thái độ. Đo chính là mục tiêu của bài. 


- Lựa chọn kiên thức cơ ban, xác định đúng những nội dung trọng tâm 

Cần bám sát vào chương trình dạy học và giáo trình môn học. Đây là 
điều bắt buộc tắt yếu vì giáo trình là tài liệu giảng day và học tập chủ yếu: 
chương trình là pháp lệnh cần phải tuân theo. 

Tuy nhiên, để xác định được đúng kiến thức cơ bản mỗi bài thì cần phải 
đọc thêm tài liệu, sách báo tham khảo để mở rông hiểu biết về vấn để cần giảng 
dạy và tạo khả năng chọn đúng kiến thức cơ bản. 

Việc chọn lọc kiến thức cơ bản của bài dạy học có thể gắn với việc sắp 
xếp lại cấu trúc của bài để làm nổi bật các mối liên hệ giữa các hợp phần kiến 
thức của bài, từ đó rõ thêm các trọng tâm, trọng điểm của bài. 

- Mfultimedia hoá từng đơn vị kiến thức 

Đây là bước quan trọng cho việc thiết kế bài giảng điện tử, là nét đặc 
trưng cơ bản của bài giảng điện tử để phân biệt với các loại bài giảng truyền 
thống, hoặc các loại bài giảng có sự hỗ trợ một phần của máy vi tính. Việc 
multimedia hoá kiến thức được thực hiện qua các bước: 

+ Dữ liệu hoá thông tin kiến thức 

+ Phân loại kiến thức được khai thác dưới dạng văn bản, bản đỏ, đồ hoạ, 
ảnh tĩnh, phim, âm thanh... 

+ Tiến hành sưu tập hoặc xây dựng mới nguôn tư liệu sẽ sử dụng trong 
bài học. Nguồn tư liệu này thường được lấy từ một phần mềm dạy học nào đó 
hoặc từ internet, ... hoặc được xây dựng mới bằng đỏ hoạ, bằng ảnh quét, ảnh 
chụp, quay video, bằng các phần mẻm đồ hoạ chuyên dụng như Macromedia 
Flash... 

+ Chọn lựa các phần mềm dạy học có sẵn cần dùng đến trong bài học để 
đặt liên kết. 

+ Xử lý các tư liệu thu được để nâng cao chất lượng về hình ảnh, âm 
thanh. Khi sử dụng các đoạn phim, hình ảnh, âm thanh cần phải đảm bảo các 
yêu cầu về mặt nội dung, phương pháp, thâm mỹ và ý đồ sư phạm. 

- Xây dựng thư viện tư liệu 

Sau khi có được đây đủ tư liệu cần dùng cho bải giảng điện tử, phải tiên 
hành sắp xếp tô chức lại thành thư viện tư liệu, tức là tạo được cây thư mục 
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hợp lý. Cây thư mục hợp lý sẽ tạo điêu kiên tìm kiêm thông tin nhanh chóng và 
giữ được các liên kết trong bài giảng đến các tập tin âm thanh, video clip khi 
sao chép bài giảng từ ô đĩa nay sang ô đĩa khác, từ máy này sang máy khác 

- Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mêm trình điển để xây dựng tiền 
trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thẻ 

Sau khi đã cỏ các thư viện tư liệu, giảo viên cản lựa chọn ngôn ngữ hoặc 
các phầm mềm trình diễn thông dụng đề tiền hành xây dựng giáo án điện tử. 

Trước hết cần chia quá trình day học trong giờ lên lớp thành các hoạt 
động nhận thức cụ thể. Dựa vảo các hoạt đông đó để định ra các slide (trong 
PowerPoint) hoặc các trang trong Frontpage. Sau đó xây dựng nội dung cho 
các trang (hoặc các slide). Tuỳ theo nội dung cụ thể mà thông tin trên mỗi 
trang/slide có thể là văn bản, đồ hoa, tranh ảnh, âm thanh, video clip... 

Hiện nay đề xây dựng bài giảng điện tử ta có thể áp dụng các phần mềm 
căn bản sau: Microsoft PowerPoin, Macromedia Flash, Frontpage, 
LectureMaker,.... 

- Chạy thứ chương trình, sửa chữa và hoàn thiện. 

Sau khi thiết kế xong, phải tiễn hành chạy thử chương trình, kiểm tra các 
Sai SÓI. 

2.1.5. Thiết kế nội dung bài giảng 

2.1.5.1. Phản lý thuyềt 

Phân lý thuyết cân trình bảy ngắn gọn cô đọng, chủ yêu là các tiêu đề và 
dàn ý cơ bản. Nên dùng một loại font chữ phỏ biến, đơn giản, màu chữ được 
dùng thông nhất tuỳ theo mục đích sử dụng khác nhau của văn bản như câu hỏi 
gợi mở, dẫn dắt, hoặc giảng giải, giải thích, ghi nhớ, câu trả lời... 

Phân lý thuyết trình bày phải đảm bảo: 

- Đầy đủ: nội dung bài học hay môn học phải được thể hiện đầy đủ trên 
bài giảng. 

- Tính chính xác: Về thông tin lý thuyết đưa vào bài giảng phải thể hiện 
được tỉnh chắt lọc khái quát nhưng phải đảm bảo độ chính xác cao, tránh gây 
nghỉ ngờ hay hiểu sai y cho người học. 
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Khi trình bảy nên sử dụng sơ đồ khôi đẻ sinh viên thấy ngay được câu 
trúc logic của những nôi dung cần trình bảy. Đổi với mỗi bài dạy nên dùng 
khung, màu nên (backround) thông nhất cho các trang/slide, hạn chế sử dụng 
các màu quá chói hoặc quả tương phản nhau. 

- Phần lý thuyết trình bày phải thẻ hiện được tính trực quan, sinh động, 
không quá lạm dụng nhưng cũng không quá khắt khe vẻ hiệu ứng. Việc sử 
dụng hiệu ứng hợp lý làm nỗi bật các nội dung trọng tâm, khai thác triệt để các 
ý tưởng tiêm ân bên trong các đối tượng trình diễn thông qua việc nêu vấn để, 
hướng dẫn, tô chức hoạt động nhận thức nhằm phát triển tư duy của sinh viên. 
Cái quan trọng là đối tượng trình diễn không chỉ để thầy tương tác với máy tính 
mà chính là hỗ trợ một cách hiệu quả sự tương tác thây-trò, trò-trò. 

- Cuỗi cùng là thực hiện các liên kết (hyperlink) hợp lý, logic lên các đối 
tượng trong bải giảng. Đây chính là ưu điểm nỗi bật có được trong bài giảng 
điện tử nên cần khai thác tôi đa khả năng liên kết. Nhờ sự liên kết này mà bài 
giảng được tô chức một cách linh hoạt, thông tin được truy xuất kịp thời, sinh 
viên dễ tiếp thu. 

Trong phần mêm Powerpoimt ta thường sử dụng các hiệu ứng sau: 

- Hiệu ứng chuyên trang Slide Transition 

- Hiệu ứng chạy chữ Slide Design - Animaltion Schemes 

- Hiệu ứng hoạt hình Custuom Ánimation 

2.1.5.2. Phần mình họa 

Phần minh họa thiết kế trong bài giảng điện tử thẻ hiện tính trực quan 
sinh động của bài giảng. Nội dung minh họa thể hiện ở các lọai sau: 

- Âm thanh: nhạc nền, nhạc cho từng phần, giọng thuyết trình, lời giới 
thiệu hay các âm thanh đặc biệt tạo điểm nhấn cho bài. Dữ liệu âm thanh này 
được đóng gói từ bên ngoài và đưa vào bài giảng để sử dụng. 

- Hình ảnh: đó là những hình nên, hình minh họa, hình vẽ thể hiện nội 
dung bài học 

- Phim: đây là những phim mô phỏng minh họa kết cầu, hoạt động cảu 


nội dung bài học. Phim này phải được điều khiển chủ động bởi người day 
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Đề giảm kích thước cũng như dung lượng bài giảng, dữ liệu minh họa 
này thường được đóng gói riêng, đê sử dụng trong bài giảng ta phải xây dựng 
liên kết giữa các phân, các nội dung minh họa. 

Irong phân mềm DowerPoim ta thường sứ dụng hiệu ứng Custom 
Animation để điều khiên phẩm. Ta có thê đưa vào PowerPouH một file ảnh 
(Insert 1ictuFes) mỘI Jile âm thanh (lnsert Xound$s), mọt fìle phim avi (lnsert 
Afoviex) hoặc mỌi file phím .sw/ (Comrol Toolhox:' Shocwave Flash ()eclt). 

3.1.5.3. Phân bài tập 

Phần bải tập trong bải giảng điện tử là câu hỏi kiểm tra bài học và bải tập 
trắc nghiệm hay hướng dẫn thực hành 

Đối với bài tập là câu hỏi thì việc chuân bị câu hỏi phải đáp ứng: 

- Là cầu hỏi gợi ý giới thiệu nội dung mới. 

- Là câu hỏi tông kết, đánh giá từng phần hay cả nội dung bải học. 

- Là câu hỏi chuyên tiếp hay liên kết giữa các phần, gữa chủ đê này với 
chủ đề khác. 

Để tăng tính tương tác và sinh động, trong phân bài giảng ta nên sử dụng 
các bài tập trắc nghiệm khách quan. Các bải tập trắc nghiệm này thường chú 
trọng đến việc tổng kết, đánh giá lại nội dung bài học hay môn học 

Việc xây dựng bài tập hợp lý sẽ tăng hiệu quả truyền đạt cho người học. 
Trong quá trình thực hiện bài giảng, đối với những câu trả lời đúng phải thể 
hiện sự cô vũ, khích lệ người học, đối với câu trả lời sai phải thông báo lỗi, gợi 
ý tìm chỗ sai và đưa ra gợi ý để sinh viên tìm câu trả lời, cuối cùng đưa ra câu 
trả lời hoàn chỉnh. 

2.1.6. Tiêu chí đánh giá bài giảng điện từ 

Một bài giảng điện tử hay phải đảm bảo được các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí về mặt khoa học: đây là tiêu chí quan trọng nó thể hiện tính 
chính xác, khoa học của nội dung bài giảng. Nội dung phù hợp với chương 
trình, phù hợp với trình độ, kiên thức và kỹ năng sinh viên. Bài giảng phải thể 
hiện được mục tiêu dạy và học 
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- Tiêu chi về lý luận dạy học: bài giảng phải thẻ hiện được đây đủ các 
giai đoạn của quá trình dạy học: đặt vấn đề - hình thành tri thức mới - luyện tập 
- tông kết - hệ thông hóa tri thức - kiểm tra đánh giá kiến thức. 

- Các tiêu chí về mặt sư phạm: bài giảng phải thể hiện được tính ưu việt 
về mặt tổ chức dạy học, phải có tác dụng gây động cơ học tập và tích cực hóa 
hoạt động học tập của sinh viên. Tiêu chí này đảm bảo cho sinh viên có thể đào 
sâu khai thác kiến thức, suy nghĩ, giải quyết vẫn đề. Ngoài ra việc xây dựng 
phân luyện tập sẽ giúp rèn luyện kỹ năng, khắc sâu kiến thức vả áp dụng vào 
thực tiễn. 

- Các tiêu chỉ về mặt kỹ thuật: tính hợp lý, ôn định, đẽ sử dụng, khả năng 
thích ứng cao với các loại máy tính khác nhau. 

2.2. Phần mềm Microsoft Powerpoint 

MicroSoft PowerPoint là phần mềm ứng dụng trong bộ MiecroSoft 
Office. Người ta có thể sử dụng PowerPoint để tạo các trình diễn cho nhiều 
mục đích khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học bởi PowerPoint cho 
phép thực hiện hầu hết các minh hoạ trong giảng dạy với kĩ thuật 
Mutimedia phối hợp (âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hoạt hình, ....) và hơn 
nữa tính phổ dụng và dễ dùng của PowerPoint tạo cơ hội cho các nhà sư phạm 
có thể xây dựng bài giảng một cách trực quan mà không yêu cầu phải hiểu biết 
nhiều về tin học. 

2.2.1. Một số khái niệm cơ bản và lưu ý khi sử dụng 

2.2.1.1. Slide 

Slide được hiểu là các bản chiếu tương tự một trang giấy, các nội dung 
trình chiều (được đưa vào các bản chiều (Slide). 

Nếu đối với các máy chiêu bản trong (Over head), chúng ta phải tạo các 
bản chiếu (dương bản) bằng cách in trên các bản trong. Khi sử dụng, phải đặt 
bằng tay từng bản chiều này khi trình bày. 

Đối với PowerPoint, các bản chiếu được soan thảo trên các Slide. Khi 
trình chiêu trên màn hình (hoặc kết nối với máy chiếu), ra lệnh Show, các slide 
được trình chiếu lần lượt từng Slide này sang Slide khác mỗi khi nhân chuôt 
hoặc đặt chạy tự động các slide này. Bằng máy tính, kết nối với máy chiêu đa 
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năng (Multtmedia Projector), các Shide được phóng to trên màn hình, giúp ích 
cho bài giảng, thuyết trình với hình ảnh đẹp và nhiêu hiệu ứng đặc biệt như 
cho các hình ảnh chuyên động (Animation).... 

2.2.1.2. Animaltion ecffect 

Các hiệu ứng hoạt hình (Animation effect), được hiểu là các ứng dung 
tạo các chuyền động cho các hộp văn bản hoặc các hinh ảnh. 

3.2.1.3. Slide transition 

Phương thức chuyên đổi các Slide, các slide trình chiều có thể được 
chuyển đổi với cách thức chuyên sinh đông, ví dụ: các Silde trước thu nhỏ lại 
rồi mới chiêu tiếp các Slide sau (Box in)... 

Các Slide kế tiếp được trình chiêu khi nhân chuột hoặc đề chạy tự động 
sau một khoảng thời gian (Slide thời gian - Slide timing). 

2.2.1.4. Một số nguyên tắc khi thiết kế bài giảng 

~ Nguyên tắc chung: đơn giản và rõ ràng. 

~ Tỉnh giản và biểu tượng hoá nội dung. 

~ Nhất quán trong thiết kế. 

~ Không nên ra ra nhiều ý tưởng lớn trong một Slide. 

~ Lựa chọn đồ hoạ cân thận đề tránh gây phân tán sự chú ý. 

2.2.1.5. Qui trình thường áp dụng khi xâv dựng bài giảng 

Bước 7: Khởi động PowerPoint. 

Bước 2: Thiết lập tham số chung cho toàn bộ tập tin trình diễn : Nên, font 
chữ, kiêu chữ, cỡ chữ, mâu chữ, ... 

Bước 3: Quay lại màn hình ban đâu, để tiên hành nhập dữ liệu (chữ, hình 
ảnh, âm thanh,...). 

Bước 4: Chèn slide mới xây dựng các Slide tiếp theo (lặp tùy theo số Slide). 

Bước Š: Thiết lập siêu liên kết (nếu có) bằng chức năng Hyper Link. 

Bước 6: Trình diễn thử (Slide show/ View show). 


Bước 7: Chỉnh sửa, hoàn thiện tập tin, đóng gói tập tin (nếu cần) 
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2.2.2. Khởi động, thoát và thiết lập tham số chung cho toàn bộ tập tin 

3.2.2.1. Khởi động M4S.PPowerP?oim 

Cách I: Sfarf > Programw > Microsoft ()ficc > Microsoft ()ƒfice 
PowerPoint 2016. 


Cách 2: Nhẫn chuột vào biểu tượng (shortcut) trên màn hình của 


Windows I7) hoặc trên thanh Office Bar. 

2.2.2.2. Thao tác với 1 file trình diễn 

* 7ạo trình diễn mới 

Vào File —-> New —> Blank Presentation -> Create (hoặc nhân Ctrl + N). 

* Lựưụ trình điền 

Vào File chọn Save (Ctrl + S) để lưu hoặc Save as đề lưu với tên khác, 
các định dạng khác. 

* Mở trình diễn có săn 

Vào File chọn Open hoặc nhân Ctrl + O, chọn trình diễn cần mở và nhắn 
Open. 

* Đóng trình diễn 

Vào Fe chọn Close. 

3.2.2.3. Thoát khỏi Power PoiHt 

Cách 1: File/ Exit. 

Cách 2: Nhân chuột vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải 
của cửa số PowerPoint. 

Cách 3: Nhắn tổ hợp phím Alt+F4. 

Lưu ý: Nêu chưa ghi tệp vào ô đĩa thì xuất hiện 1 Message Box, chọn: 

+ Yes: ghi tệp trước khi thoát. 

+No: thoát không ghi tệp. 

+ Cancel: huỷ lệnh thoát. 

2.2.2.4. Thiết lập các tham số chung cho toàn bộ tập tin trình diễn 

Trong quá trình thiết kế bài giảng. Đề thiết lập thông số chung cho toản 
bộ tập tin trình diễn (không phải chọn nhiều lần): font chữ, cỡ chữ, mâu chữ, 
màu nên, hiệu ứng... Người ta sử dụng chế độ Slide master 
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Đề thiết lập được chế độ này, chọn View⁄Slide Master. 

- Chọn nên cho toản bộ tập tin (design). Chọn nên phủ hợp phía bên trái 
màn hình hiền thị. 

~ Chọn Font chữ, kiều chữ, cờ chữ, màu chữ cho Slide master (Cỡ chữ 
thường có giới hạn từ 20 — 40). 

~ Không nhập nội dung bài giảng, báo cáo vào trong slide master. Để 
nhập nội dung cho các Slide, cần quay lại màn hình soạn thảo ban đầu bằng 
cách chọn Eiew\LNørmal hoặc nhắp chuột vào biểu tượng ormal ở góc trái, 
bên dưới mản hình. 

~ Muốn chèn ghi chú, đánh sô trang cho toàn bộ tập tin...chọn Inserf\ 
Header and Footer\. 

œ‹ Có thể chọn dạng tự động điều chỉnh theo thông tin của máy khi soạn 
lại (Update automafically) hoặc dạng chọn cô định (/ixed). 

- Chọn .$lide nưmber nêu muôn xuất hiện số thứ tự của từng trang slide. 

- Chọn Føøfer nêu muốn ghi chú về tập tin (gõ ghi chú vào ô). 

- Chọn lmserf\ picfure nêu muốn chèn hình ảnh vào tất cả các slide. 

- Chọn Đøm'£ show øn tife slide nêu muôn trang đầu tiên không xuất 
hiện các nội dung ở trên. 

- Cuỗi cùng chọn (Aswai{ ạ¿ cập nhật các thông tin cho tất cả các 
trang slide. 

2.2.3. Một số thao tác trên tập tìn và slide 

2.2.3.1. Mở một tập tin mới 

Tương tự như tạo một văn bản mới trong Word: 

Chọn File\New (Cwl+N) hoặc nhắp chuột vào biểu tượng | [trên thanh 
công cụ. 

2.2.3.2. Mở một tập tin có sẵn 

Chọn Fie\Open (Ctrl+0) Trong cửa sô Open, chọn tên ô đĩa và thư mục 
chứa tập tin cần mở, sau đó chọn tập tin cần mở rồi nhắp vào nút €jpen (hoặc 


nhấp đúp vào tập tin muôn mở) 
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2.2.3.3. Liu tập tìn 


Chọn File\Save (CtrH+-S) hoặc nhắp biêu tượng kì trên thanh công cụ. 
223.4. Chèn thêm các slide vào tập tin 
Cách †: Lựa chọn slide trong thẻ Slides hoặc thẻ Outline, trên thẻ Home, 


trong nhóm SHides, bắm vào mũi tên ở New Slide, chọn Duplicate Selected 
SHdes. 

Cách 2: Trong thẻ SHides hoặc Outline, chuột phải vào slide rồi chọn 
Duplicate SHde. 

Cách 3: Trong thẻ Slides hoặc Outline, dùng tô hợp phím Ctrl + Ð. 

3.2.3.5. Xoá bỏ các slide khỏi tập tin 

Đề xóa một slide, ta chọn nó và: 

Cách 1: Bằm phím Delete trên bàn phím. 

Cách 2: Trong thẻ SHdes hoặc Outline, chuột phải vào slide đó rồi chọn 
Delete Slide. 

Đề xóa nhiều slide, chọn các Slide trước khi thực hiện xóa. 

2.2.3.6. Thay đổi vị trí của các slide 

Có thể thay đổi thứ tự của các slide để có thứ tự trình bày tốt hơn và thuật 
tiện hơn cho người trình bày. 

Đề sắp xếp lại thứ tự của các slide, thực hiện môt trong các cách sau: 

Cách 7:Trong thẻ View, nhóm Presentation Views, nhấp chọn chế độ 
Slide Sorter, kéo thả slide đến vị trí mới. 

Cách 2: Trong thẻ Slide, kéo slide đến vị trí mới. 

2.2.3.7. Chọn font chữ, màu cho fom chữ 

Format\Font ..(tương tự như Word), hoặc chọn trực tiếp trên thanh 
công cụ chuân. 

2.2.3.8. Chèn các đối tượng vào slide 

a) Chèn văn bản 

Đề chèn văn bản vào vị trí bất kỉ, có thể sử dụng biểu tượng đề vẽ 
Textbox và nhập văn bản mới 
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* Đề xóa văn bản, sử dụng phim BackSpace hoặc Delete. 

» Đề chèn văn bản từ một bài thuyết trinh khác hoặc từ một vị trí khác 
trong bài thuyết trình, sử dụng Cut, Copy, vả Paste. 

b) Chèn các hình về, hình ảnh 


Chọn các đôi tượng cân chèn: Shapes, Clip Art, Picture, trên thẻ Insert, 


| Home Insert Design Transil lụ M 2 an. c› 
Shapet| smartArt Chart * thung 
(8 €lip Art u Shapes * NexenUy Used Shapes 
kxa| .. : 1 S.CISC1A TL t2 
ä3‡ Screenshot * #*\smartart $¬“`(C >w 
Picture ˆ te 
| Photo Album Ý chat `... 
_ Westanglex 
lmages IIlustrations |C1E21L¬2£C»E¬E1C) 
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x t9 ứù ft9 ƑŸ 222) 

CaBoues 
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AcbĐon Ruttons. 
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©) Chèn thêm Slide từ một file trình diễn khác 


* Bước I: Trong thẻ Home, nhấp chuột vào mũi tên ở mục New slide 
rồi chọn Reuse Slide. 


* Bước 2: Nhấp vào nút Browse ở mục Insert SHde From, chọn Browse 
File và nhấp chọn Slide cần chẻn. 


đ) Chèn đồ thị (biểu đổ) vào Slide 
« Đề chẻn một biểu đỏ: 


— Trên thẻ Insert, trong nhóm Hlustrations, chọn Chart. 
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« Biểu đỏ hiển thị cùng với cửa sỏ dữ liệu: 


ÂM] Chart (n Micresoft Office PowerPoint - mm” Y 


A B c D Ẹ F G 


Serlesl Series2 Series 3 
Category 1 4.3 2.4 2 
Category 2 2.5 4.4 2 
Category 3 3.5 1.8 3 
Category 4 4.5 2.8 5 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 To resize chart data range, drag lower right corner of range. 
a 
4 


4». Sheetl, © 


“ ;vc zc(327@%i 


Nhập vào dữ liệu cho biểu đồ sử dụng công cụ Microsoft Chart, nỏ mô 


phỏng theo bảng tính trong Excel, và sử dụng thuật ngữ tương tự như trong 
bảng tính. 


* Thẻ Chart Tools hiển thị các thao tác hay định dạng biểu đô cho biểu đồ 


và nội dung của nó. 


e) Chèn bảng vào Slide 
« Đề chèn vào một bảng: 


- Trên thẻ Insert, trong nhóm Tables, chọn Table, và kéo trong lưới để 


chọn tổng số cột và số hàng. 


- Đề chèn một bảng cho một số lượng xác định cột và hàng, trên thẻ Insert, 


trong nhóm Table, bắm vào mũi tên ở phần phím Table và chọn Insert Table. 


À | 9-2 £ Pre¿estehoon| - Mrescft PoaefPese 


Hưag£t Eois FirUt £ølu#rn 
Tọte! Reo, La§† CSfluet 
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- Để vẽ bảng, trên thẻ Insert, trong nhóm Table, bấm vào mũi tên ở phần 
phím Table và chọn ĐÐraw Table. 


« Đề định dạng bảng: 


- Lựa chọn phân của bảng cần định đạng và sử dụng các lệnh trong thẻ 
Table Tools. 


Hon* L0 là Deylgn Dài h4 thư uc Re v>. “rebet eo, layeut 
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0 Chèn I“ile Âm thanh hoặc Video vào Slide 
Trên thẻ Insert, trong nhỏm Media, bâm vào Videos hoặc Audio. 


Video &udio 
!.-ledia 
2.2.3.9. Chọn dạng màu nên 
« Có thể thay đôi màu nên cho một hoặc tắt cả các slide 
» Thay đổi nền không làm thay đổi bắt kì điều gì khác ngoài màu của nên. 
« Để loại bỏ một mẫu thiết kế, chỉ cần chọn mẫu thiết kế mặc định. 
« Đề thay đồi nên cho slide: 


Cách I: Trên thẻ Design, trong nhóm Background, chọn Background 
Styles. 


Cách 2: Chuột phải vào một vùng trông trên slide và chọn Format 
Background. 


> Ngoài ra, có thê chọn mẫu thiết kế: 

« Đề áp dụng mẫu thiết kế, trong thẻ Design, trong nhóm Themes, bấm 
vào mẫu thiết kế hoặc bâm More đề hiền thị tất cả các mẫu chủ đẻ. 

» Có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng các lựa chọn Colors, Fonts, hay 
Effects trong nhóm Themes của thẻ Design. 


2.2.4. Thiết lập hiệu ứng và liên kết cho slide 
2.2.4.1. Chọn hiệu ứng cho một đối tượng trên siide 
- Bước I. Chọn đối tượng muôn tạo hiệu ứng. 


= Bước 2. Chọn slide show/ custom animation/Khung lựa chọn costom 
animation hiện ra: 
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Trong khung Add Effect 

+ Có 4 nhóm hiệu ứng: 

Entrance: Các nhóm hiệu ửng xuất hiện đối tượng 

Emphasis: Các nhóm hiệu ứng nhắn mạnh. 

Exit: Các nhóm hiệu ứng làm đối tượng được chọn biến mất. 

Motion paths: Các nhóm hiệu ửng chuyền động theo đường dẫn. 

- Chọn biến cô sau hiệu ứng: 

Chọn vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh một hiệu ửng của một đối tượng 
trong khung eostom animations cần thiết lập biên cô/ chọn Effeet options / 
trong hộp thoại hiện ra sẽ thấy mục After animation: 

Trong khung after Animation (cách hiển thị sau hiệu ứng) có các lựa 
chọn sau: 

Đomf Dim: Không thực hiện gì. 

Hide afier Animation: ân sau hiệu ứng. 

Hide on next mowuse click: ân sau khi nhắp chuột. 


Sau khi đã lựa chọn hiệu ứng cho các đối tượng, có thể sử dụng nút 


KĨ để xem trước các hiệu ứng trước khi nhắp nút |EEBK-Ï đẻ lưu lại. 
2.2.4.2. Tạo siêu liên kết (Hyperlink) 
Bất cứ đổi tượng nào: văn bản, clip art, autoShape... đều có thể được liên 
kêt. Chăng hạn đê tạo siêu liên kết tới file ta thực hiện các bước sau đây: 
- Chọn đối tượng cần liên kết (nêu là chữ thì bôi đen). 


- Chọn InsertVWyper link (Ctrl +K) hoặc biểu tượng @_ trên thanh công 
cụ standard. 

- Sau khi xuất hiện hộp thoại Imserf Hyperlink. Chọn File cần liên kết từ 
ô Look in. 

- Trong trường hợp tên file không xuất hiện trong danh sách, nhân chuột 
vào nút Browse for file và sau đỏ nhân vào tên file thích hợp trong hộp thoại 
link to file rồi nhắn tiếp OK 
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Insert Hyper link 


TS. to dsplay: hhhh 


[km CÀ Co_Lọp 10 
lsoae lu <. 5) 
| 'Web Page | 


3œ 
LS) Images-movies 
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Pages 
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Recerk 
Fies 


Address: D:|Giao an đen tu\THPT\Lop 10\Clo_Lop 10\B Clo.ppt 
E-maád Address 


Tên file đang tìm sẽ hiển thị trong hộp thoại fmserf Hyperlink. Nhân 
chuột vào OK. 


Đề link đến một slide trong tập tin, chọn Bookmark. Slect Place in 
Document, chọn side cần liên kết sau đó nhân nút OK. 


Select Place in Docurnent 


Select an existing place in the document; 
©I Slide TiHes 
1, PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYỀN TỐ 


. Slide 3 

. Slide 4 

. Slide S 

. Slide 6 

. Slide 7 

. Slide 8 

. Slide 9 
. Slide 10 
. Slide 11 
„ C. Bài tập luyện tập 
.„ Slide 13 
. Sllde 14 
„ Slide 15 


2.2.4.3. Chèn text box vào slide 
Khi đang trình chiêu trên powerpoint chúng ta có thể phi lại nội dung 
thảo luân ngay trên màn hình trình chiếu mà không cần quay lại màn hình soạn 


thảo băng cách chèn thêm text box như sau 
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Bước I: Trước tiên mở l file trong Powerpoint, chọn slide muốn chèn 
text box. 


Bước 2: Vào menu View / chọn Toolbars / chọn Controls toolbox, xuất 
hiện hộp thoại Control / chọn biêu tượng =1 xuông màn hình soạn thảo nhảy 
chuột trái và di để vẽ hình chữ nhật (khung đề viết = textbox). 

Bước 3: Nháy chuột phải vào hình chữ nhật vừa vẽ, chọn Properties, 
xuất hiện hộp thoại Properties 


[Che m xứt noes 


É, ede#lxe- S * CÌOÍÑj 48 >-..‹A-==rieg. 


Bước 4: Chọn một số thuộc tính cần thiết sau: Backcolor (màu nên của 
textbox), EnterKeyBehave (chọn True để xuống dòng khí gõ phím enter trên 
bàn phím), Font (chọn font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ), ForeColor (chọn màu chữ), 
Multiline (chọn True đề hiển thị nhiều dòng trong textbox). 


Sau khi chọn xong, đóng hộp thoại Properties và Control lại. Chuyên 
sang trạng thái trình chiêu bạn có thê viết vào textbox như ở màn hình soạn thảo 

Muốn xoá text box, chọn textbox và ấn phím delete trên bàn phím 

2.2.5. Thiết lập trình diễn 

2.2.5.1. Chuyên đổi giữa các trang siide 

Chon SIde Show\ SIide Transition 

Tuỷ thuộc vảo mục tiêu bải dạy có thể chọn tốc độ chuyền tiếp là Slow 
(châm), Medium (vừa), hoặc Fast (nhanh) trong khung Effect. 
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Trong khung Advance có 2 lựa chọn là: 

(On mouse click: Nhắp chuột tại vị trí bắt kì để chuyên sang trang kế tiếp 

Autometically afier: Tự động chuyên sang trang sau một thời gian nhất 
định (tự chọn thời gian). 

Đẻ thêm các hiệu ứng âm thanh vào giai đoạn chuyên tiếp hãy chọn một 
tuỳ chọn trong khung Sownd. 

Nhấp chuột vào 4pjy £ø 41 đê áp dụng hiệu ứng chuyên tiếp cho toàn 
bộ tập tin trình diễn. 

3.2.5.2. Thiết lập trình diễn 

Chọn ,SIide Shoswe\ Set äp Shom... 

Khi đó trong khung slide có các lựa chọn: 

AII: Trình diễn tất cả các slide của tập tin. 

Erom... To: Trình diễn từ trang... đến trang... 

Sau khi thiết lập xong nhắp chuột chọn @K. 

- Trình diễn: 

- Chọn ,SIde Show!\ View Show hoặc 

ân phim F§ để bắt đầu trình diễn 

(khi đó chương trình sẽ trình diễn từ 

slide đầu tiên. 


- Nếu muốn trình diễn từ slide hiện 
hành, nhân tổ hợp phím %hÿ? + F§ 
hoặc chọn biểu tượng Ø ở góc trái 
màn hình. 


2.2.5.3. Một xó thủ thuật khi trình chiếu 
a. Sử dụng bút đảnh dẫu trong khi trình chiều 


Khi đang ở trạng thái trình chiêu, muôn nhân mạnh hoặc chú ý một nội dung 
nào đó, mà không phải quay lại màn hình soạn thảo, thực hiện như sau: 


53 


Nháy chuột phải vào một vị trí bất kì trên màn hình, chọn Pointer option 
(hoặc nhân tô hợp phim Cứ + P. 

Chọn kiêu bút (Ballpoint Pen, Felt Tip Pen hoặc Highlighter), chọn màu 
bút (Ink Color) 

Muốn xóa mực đánh dấu chỉ cần chọn Erase rồi xoá, nếu muốn xoá tất 
cả mực đánh dấu chỉ cần chọn Erase All Ink on slide. 

b. Tìm đến 1 slide bất kì khi đang trình chiếu 

Khi soạn thảo đánh số thứ tự cho các slide bằng cách: nháy vào Menu 
Insert, chọn Slide namber. Khi đang trình chiếu, muốn tìm đến một Slide bất 
kì trong file đó chỉ cần gõ số thứ tự của trang cân tìm trên bàn phim rồi gõ 
enfer. Máy sẽ tự tìm đến trang có số thứ tự vừa gõ. 

c. Làm đen màn hình soạn thảo 

Trong khi trình chiếu nêu muốn người nghe dừng lại để thảo luận mà 
không bị phân tán tư tưởng lên màn hình, chỉ cần gõ chữ B trên bàn phím, 
màn hình sẽ đen lại. Gõ lại chữ B một lần nữa thì màn hình lại xuất hiện như 
lúc trước 


Kỳ thà đang xÙ lý Môn !hà đang xử 
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Má kỳ the 


Hóa Học Lớp 12 
Vật Lý Lêp 12 
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2.3. Thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm Lecture Maker 

Đề thiết kế một bài giảng đa phương tiên băng phần mềm Lecture Maker, 
chúng tôi thực hiện theo các bước sau 

2.3.1. Bước I: Khởi động chương trình Lecture Maker 

Cách I: Start\VAII Programs\Dausoft\LectureMaker 2.0\LectureMaker. 

Cách 2: Khởi động chương trình băng biêu tượng có sẵn trên desktop 


2.3.2. Bước 2: Tụo một bài giảng mới 
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Nhấp chọn nút Lecfure Maker buffon, cửa số chọn mở ra như hình 
dưới, chọn /Vew, một bài giảng mới sẽ được tạo ra. 


2.3.3. Bước 3: Tạo hình nên cho bài giảng 


Sau khi click chọn nút ew, một bài giảng trắng sẽ được tạo ra như hình 
bên dưới: 
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Từ menu Design, click chọn vào một hình ảnh muốn chọn, khi đó trang 
nội dung sẽ có hình nên như bên dưới: 
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Nếu muốn chọn một hình nên từ bên ngoài: click phải chuột vào trang 


nội dung muốn đặt ảnh nên, chọn Slide Property, cửa số thuộc tính của Slide 
sẽ xuất hiện như hình bên dưới 
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Frarne Property 
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Chọn ô Background Image, click nút Open bên cạnh ô đó và tìm đến 
thư mục lưu ảnh muốn chọn làm nên. 

Một giáo án điện tử tốt nên có một bố cục trình bày đồng nhất trên trên 
tắt cả các slide, tránh thay đổi bố cục trình bày liên tục khiến người học mắt tập 
trung. Và có thể thiết kế bố cục trình bày một cách đồng nhất trên Lecture 
Maker. Điều này được thực hiện qua chức năng Slide Master với các phông 
chữ, định dạng, các thiết kế menu, hình ảnh,... sẽ xuất hiện trên tất cả các trang 
trình diễn của bài giảng. 

Từ màn hình chính của chương trình, chọn menu View —> chọn View 
Silde Master, khung hình slide bên trái sẽ chuyển thành khung hình Slide 
Master: gồm có hai slide: 

~ Title Master: tương ứng với slide đầu tiên của bài giảng, là slide giới 
thiệu thông tin về bải giảng. 

— Body Master: tương ứng với các slide nội dung trong bài giảng. 

Với Slide Master đang mở, trên thanh menu chính, chọn menu Design và 
chọn tiệp ô template như hình 
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Tại đây chọn mẫu template áp dụng cho bài giảng. Nếu dự kiến bài giảng 
có phân nội dung được lấy lại từ một file PowerPoint đã có thì cần chọn một 
mẫu template có sẵn thành phần đó. Hãy đặt các thành phần muốn xuất hiện 
trên tất cả các slide lên Body Master slide nảy, kể cả các nút menu. 

Đề chọn một mẫu Template cho slide đầu tiên (Title Master), click chọn 
vào SHde Title Master trên khung hình Slide Master, sau đó trong ô Template 
của Menu Design chọn một mẫu Template làm trang bìa. 

Với Slide Body Master, chọn slide này trong khung hình Slide Master rồi 
chọn một mẫu trong ô Template của Menu Design làm mẫu trang nội dung. 

Kết quả ta được như hình dưới đây: 
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Đề quay vẻ mản hình soạn thảo, đóng Slide Master này lại băng cách vào 
menu View, click nút Close Slide Master, hoặc dùng biểu tượng insert slide =#l 
ở góc dưới 

Lưu ỷ, sau khi tạo tính thông nhất cho bài giảng trên khung hình Master 
Slide, phải đóng khung hình Master Slide này lại để trở về khung hình soạn 
thảo (Slide Screen) thì mới có thể soạn thảo nội dung bài giảng được. 

2.3.4. Hước 4: Đưa nội dung vào bài giảng 

Sau khi đóng khung hình Master Slide, quay về khung hình soạn thảo. 
Lúc nảy trên màn hình có sẵn slide đâu tiên, đưa nội dung giới thiệu vào slide 
này như tên bài giảng, tên giáo viên, tên trường,... như hình bên dưới: 
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Tiếp tục thêm một trang mới bằng cách click chọn nút Insert Slide 8Ì ở 
thanh công cụ bên dưới khung hình Slide, hoặc click chuột phải vào khung 
hình Slide, chọn New Slide như hình dưới: 
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Slide mới thêm vào với đầy đủ các thành phần mà ta đã định sẵn trên 
khung hình Slide Master, gồm: một khung hình chính thể hiện nội dung bài 
giảng, một menu định hướng nội dung bài giảng như hình bên dưới: 
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Đến đây bắt đầu đưa các nội dung vào bài giảng. 

- Đưa nội dụng vào bài giảng thông qua công cụ soạnthảo. 

Nội dung đưa vào bài giảng bằng cách nhập vào trong các textbox. Để 
thêm một textbox, ta chọn menu Insert, chọn Textbox như hình: 
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Trên slide đang mở, kéo thả chuột tại vị trí cần đặt textbox rồi nhập văn 
bản. Để định dạng cho văn bản, chọn menu Home, dùng ô tương ứng đề định 


đạng cho văn bản. 
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Đề tạo hiệu ứng cho textbox hoặc các đối tượng khác, double click vào 
đôi tượng muốn tạo hiệu ứng. Hoặc click chọn đôi tượng cần tạo hiệu ứng. Sau 


đó vào menu Fomat, click chọn hiệu ứng thích hợp trong menu Animation. 
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Muốn thay đổi hoặc điều chỉnh tốc độ hướng của hiệu ứng, click phải đối 
tượng, chọn Object Property. 
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(Show Scrollbar): phù hợp cách thủ công (hiến thị thanh cuộn) Run in 
Edit mode: chạy trong chế độ chỉnh sửa 

Run ín Read Only: chạy trong chế độ chỉ đọc (không chỉnh sửa được). 
Transparent Clolor: màu trong suôt. 

Animation: hiệu ứng. 

Transform effect: Hiệu ứng chuyển đôi- Chèn mội dựng đã có trên 
PowerPoim vào bài giảng. 

Chọn menu Insert\ObjectDocument\PowerPoint, click chuột vào khung 
soạn thảo, xuất hiện hộp thoại Open. Hoặc trên khung hình dự kiên thể hiện nội 
dung, click chọn nút PowerPoint cửa số Open mở ra như hình: 
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Chọn file PowerPoint chứa nội dung cân đưa vào bài giảng, click Open, 
khi đó xuât hiện hộp thoại Import PowerPoint Eile 

Cửa số Import PowerPoint File xuất hiện, lựa chọn các slide sẽ đưa vào 
hoặc chọn tất cả các slide Nếu muốn giữ nguyên các hiệu ứng của file 
Powerpoint thì tại mục Type trong ô Insert, chọn Ás PowerPoint Document 
hoặc As PowerPoint Slide, nhưng không đông bộ với video còn nêu chỉ muôn 
lây nội dung, chèn slide tĩnh, không hiệu ứng thì chọn As Image nhưng đồng 
bộ với video. 

lmport PoơwerPoint File 


PowerPoint Flle Irnfo 
Fe Name : Bai 48 Nguon hiđrocacbon théem nhún. ppt 
Fde Size : 960 x 720 
No. of Shde : 3o 


Insert 
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Sau khi click nút Import, Lecture Maker sẽ tự động tạo ra số slide 
tương ứng với số slide đã được chọn, đồng thời đặt nội dung slide vào đúng vị 
trí ô thê hiện nội dung trên bài giảng. 

~ Chèn hình ảnh vào bài giảng. 

Chọn Insert\Objectmage, tìm đến thư mục chứa hình cần chèn, chọn 
hình, click Open. 
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Đề chỉnh sửa hình, double click vào hình, trên menu Format có thêm 
công cụ cho chỉnh sửa hình ảnh. Hay click phải chuột vào hình chọn Edit 
Image một giao điện chỉnh sửa hình (tương tự công cụ Paint của window) xuất 
hiện. Khi đó, có thể biên tập hình trước khi chèn vào bài giảng bằng cách chọn 
menu Insert\ Image Editor, sau khi hoàn chỉnh click nút Apply. 

~ Chèn công thức toán học vào bài giảng. 

Từ menu Insert, click chọn Equation, xuất hiện trang soạn thảo công 


thức toán học như hình bên dưới: 
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Chọn danh mục các biêu thức rồi chọn biểu thức trong ô Symbol. Khi đỏ 
trong vùng soạn thảo sẽ xuât hiện biêu thức và nhập nội dung vào. Soạn thảo 
xong công thức, click chọn hình chiếc ghim đ& đẻ công thức được chèn vào 
bài học. Dùng chuột di chuyền công thức đên vị trí thích hợp. 

~ Đưa hình vẽ vào bài học. 

Đề minh họa cho bài học, từ menu Insert, chọn Điagram, trang vẽ biểu 
đỏ xuất hiện như hình bên dưới: 
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Nếu vẽ hình ngoài vùng soạn thảo sẽ bị cắt bỏ phần ở bên ngoài. Có thể 
sử dụng các công cụ vẽ hình hoặc dùng các hình vẽ có sẵn bằng cách chọn 
menu Template, click Insert đề lấy các hình có sẵn. 
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Chẻn hình đã vẽ vào bài giảng bằng nút Apply. Có thẻ lậu một hình đã 
vẽ để dùng lại sau này bằng cách: sau khi vẽ xong hình vào menu Template, 
chọn các đối tượng trong vùng soạn thảo, click nút Append Template—“>-. 

~ Chèn một đoạn phim (video) vào bài giảng. 

Đề chèn một video vào bài giảng, thực hiện như sau: Insert\Video, chọn 
file, click Open. 

Sau đó di chuyển video đến vị trí mong muốn trong trang nội dung. Đặc 
biệt đối với Lecture Maker, có thể điều chỉnh đồng bộ video với nội dung bải 
giảng. Click phải chuột vào khung hình Video, chọn Object Property, cửa số 
Object property mở ra, chọn Sync with Slide và chọn Sync Setup như hình 
dưới: 
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Khi click nút play video đê video chạy, căn cứ theo nội dung video đang 


chạy tương ứng với slide nào thì chỉ cân click nút Sw#e ở bên dưới. Khi đó, 
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trên cột Sync Time sẽ thẻ hiện thời gian bắt đầu xuât hiện Slide nội dung khi 
video chạy tới. 

Đề gỡ bỏ thời gian đồng bộ khỏi nội dung bài giảng, click chọn nút 
Remove All: Đề xem thê hiện bài giảng với Video, hãy vào menu View và 
chọn Run AlI SHde. 

~ Đưa câu hỏi trắc nghiệm vào bài giang. 

+ Chèn câu trắc nghiệm nhiêu lựa chọn (Multiple Choice Quiz): 
Inserf\(Quiz\Multiple Choice Quiz. 

Click chọn từng text box đề điền câu hỏi và phương án trả lời, sau đó 
click chọn phương án đúng (băng cách click vào số). Chọn và click phải chuột 
lên đôi tượng này, chọn Objeet Properties đê hiệu chỉnh các lựa chọn. 

* Chú ý: Có thể thay đổi nút Submit thành nút Trả lời bằng cách click 
phải nút submit, chọn Object Properties\submit button —> nhập chữ “trả lời” 
vào ô button name, có thể chọn màu trong ô submit cho đẹp..... 

Câu 3: 
Một ancol đơn chức Y có công thức phân tử 
CH¡6O. Oxi hóa Ý tạo ra xeton, tách nước tạo thành 
anken mạch thắng. Công thức cấu tạo của Y là 
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Quz | 
Quiz ID 
[1 Qua Numnbei 


No of Chexce Honzorstal 1 


Veitical 4 
Chotice 5wrnlaol A HE UD 
ChoIce A0rawsge +:Fiegala C3 lregular 
EC] Choce£ Shalfis 
[Z1 Show Answer 
@nswwer Cotuird ›£ € 3 Multiple 
Cotrect Arswer [eCisuior 


Attempt Coumt 
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[—] Disable Solve Agan 
L] Show Explanatton 
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Trên cửa số Property của Quiz: 
No. of Choice: số lượng các phương án trả lời. 


Horizontal: Sắp xếp các phương án trả lời thành mấy cột. Vertical: Sắp 
xếp các phương án trả lời thành mây hàng. 


Answer Count: One - Một đáp án đúng; Multiple - Nhiều đáp án đúng. 


Choice Shuffle: Đảo thứ tự các phương án trả lời để phương án trả lời 
không xuất hiện cùng vị trí ở các lần xem khác nhau. 


Show answer: Có hiện thị câu trả lời đúng sau khi người học kích nút 
submit không. Choice Symbol: Các dạng nút lựa chọn: nút radio, nút check, . 
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Correct Answer/Incorrect Answer: Xử lý các tỉnh huông câu trả lơi 
đúng thi làm gì, sai thì làm gì 

Tiếp theo có thể đưa câu hỏi có câu trả lời ngắn vảo nội dung bài học 
bằng cách tương tự như chèn câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, từ menu Insert, 
chọn Short Answer Quiz, trên trang slide xuất hiện một textbox nhập câu hỏi 


và một textbox nhập câu trả lời. 


CUNG CÓ 


Sát 1. Trong các chàt: axit fonnic, avit iso - butylic, axit 


Sáo) axetic. axit propionic, chát có nhiệt độ sôi cao nhật là 


| 
| 
| 
|_ 4ø AXÍt so - butytic. | ỨÍhp an | 
| 


Sa4e0 | 


Để xác định các thuộc tính cho câu hỏi này, chọn và click chuột phải 
lên đối tượng này bên cửa số Objeet list, rồi chọn Object Properties như 
hình bên dưới: 
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—>— 
L lang các chát 


„PC. 4Í pt.epáedi 


0111111110110 ÔllẠi 


Trên cửa số thuộc tính của Short Answer Quiz: 


Correct Answer Decision: Các lựa chọn cho câu trả lời. lgnore spaces: 
So sánh đáp án có bỏ qua các khoảng trồng. 

Ignore case: So sánh đáp án không phân biệt chữ hoa, chữ thường. 
Ignore Punctuation: So sánh đáp án mà không quan tâm đến các dấu câu. 

2.3.5. Hước §: Lưu bài giảng 

Bài giảng được soạn bằng Lecture Maker có thể được dùng trong dạy và 
học dưới nhiều hình thức như giảng bài trên lớp, để học tập trực tuyến hay 
cũng có thẻ dùng cho tự học ở nhà. 

Phần mềm Lecture Maker cho phép lưu bài giảng dưới nhiều định dạng 
khác nhau, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 


— Bài giảng có thể /ưw dưới định dạng web. Từ nút truy cập nhanh @. 
chọn Save As Web, như hình bên dưới: 
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New Ctrl+N Save As 


F“Sv 99n cèo Save As Web l Ctrl+Alt+S 


Save As SCO 
H Save » Save As SCORM Package 
Save As ` Save As Exe 
ca Print › Save As Design 
@ Irformation *mị Save As Template 


ziz 2 #®!z49 S 


Save As [mage 


| z3 pm || X Ext | 


Khi đó, cửa số Save As Web xuất hiện: 


Save as Web Page 


Savein: . C2 New Fokder 


|#]bai1.html 
\ D) l@]bai1.SCO.htmi 
Mỹy Riecent | 
Documents 


bai! hèmi 


trurnurrmmaanananannnn- 


Viewer Format:  (LechreMAKER  (S3Flash(*.sw#) 


Ở ô Save as type chọn HTML, ô Viewer Format (kiểu định dạng để xem 
lại) thì chọn Lecture Maker hoặc Flash, và click chọn nút Save. Nếu Viewer 
Format chọn Lecture Maker thi máy tỉnh phải cài đặt Lecture Maker mới có 


thẻ xem được bài giảng. 


72 


—_ Lưu bài giảng dưới định dạng chuđnu SC /9M, dùng cho các hệ thông 
học tập trực tuyến online hoặc offline. Đê thực hiện, từ nút truy cập nhanh, 
chọn Save As SCORM Package trong cửa số SaveAs: 


SCORM Package 


Slicle Is reøcorrstrvictescl as SCC tu rit for the párg+ose of LectureliAKER File packaglraeg after 
the File is separatec1, The tịtle ¡is presersteci iry từae Íeerrvrvg corveerat ra L5, vhich Ís 
SCCOXWIM starsclarci, sac sllcle is classifieci arscl pacl‹ageci as spbecifilecl SCC tai. 


| Eclit SCC3 Name | 
[ Delete all SCC raarne ] 


Slicle Nhàn bier 


@00f0Uu+unN*+ 


° 


-—— 
0N 


Trên trang này có các cột : 
e© Slide Number: Số thứ tự của các trang nội dung trong bảàigiảng. 
se Slide Name: Tên mặc định của trang nôidung. 


se SCO Name: Mỗi một trang nội dung tương ứng với một đối tượng 
SCO. Phải đặt tên trên cột SCO Name này cho từng trang nội dung để đảm bảo 
rằng các trang nội dung sẽ truy xuất được trên các hệ thông học tập trực tuyến. 
Nói cách khác, mỗi một trang SCO này sẽ là một mục liên kết trên menu định 
hướng bài giảng trên Lecture Maker. Đề đặt tên, chọn dòng SCO Name tương 
ứng với Slide đang chọn và bâm nút Edit SCO, sau đó đặt tên cho từng trang 
nội dung. Soạn thảo xong, kích chọn OK để hoàn tất việc đặt tên cho các trang 
nội dung. Khi đó, cửa số Save as SCORM Package xuất hiện. Cuối cùng là đặt 
tên và lựa chọn định dạng đóng gói bải giảng. 
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Save as SCORM Package 


Mỹ Recert 
Documneris 


Mự Compuler 


Fše nane 
Mỹ Netwok Save as lụpe SCDRM 2004 %d E don: 
ViewerFormat: ()LectzeMAKER  (S)Flash(*.swế) 


Bài giảng được lưu dưới định dạng .cxe để dùng cho học tập hoặc 
giảng dạy theo hình thức offline. Ở định dạng này, bải giảng có thể mang đến 
bất kỳ máy nào có hệ điều hành Windows đều có thể chạy được mà không cân 
cài đặt phần mêm Lecture Maker. Đề thực hiện công việc này, từ nút truy cập 
nhanh, chọn Save As Exe trong cửa số Save As, đặt tên và click nút Save. 

Save Ás 
Save wr Í C2 New Folder 


@bait .exe 


Mụ Comgexdter 


Fie name bai 2 


My Network Save a3 tựpe Ê xecutabie fẻe+ (* exe] 


ViewerFoemat:  (2)LectwreMAKER- C)Flash(*,swf) 
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2.4. E-LEARNING 

2.4.1 Giới thiệu chung về E- Learning 

2.4.1.1 Khải niệm l-LearHing 

E-Learning (viết tắt của Eleetronie Learning) là thuật ngữ mới, có nhiễu 
quan điểm vả cách hiểu khác nhau. 

Theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học 
tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, đặc biệt là 
công nghệ thông tin (Cømpare Inƒobase Inc) 

Theo quan điểm hiện đại, E-Learning là sự phân phát các nội dung học 
sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tỉnh, mạng 
Internet, Intranet,... trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa 
CD, băng video, audio... thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người 
học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử 
(e-mail), thảo luận trực tuyên (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video... 

Ngoài ra còn có một số quan điểm khác về E- Learning: 

- E-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập 
(Milliam Horton). 

- E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải 
hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông 
khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MA,SIE Center). 

- Việc truyền tải các hoạt động, quá trình, và sự kiện đào tạo và học tập 
thông qua các phương tiện điện tử như Internet, intranet, extranet, CD-ROM, 
video tape, DVD, TV, các thiết bi cá nhân... (e-learningsife). 

2.4.1.2. Đặc điềm của lˆ-Learhing 

- Dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thẻ hơn là công nghệ 
mạng, kĩ thuật đô họa, kĩ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán... 

- Hiệu quả của E-Learning cao hơn so với phương pháp dạy học truyền 
thống, chúng bồ sung tốt cho phương pháp day học truyền thông do tính tương 


TS 


tác cao dựa trên đa phương tiện (multimedia), tạo điều kiện cho người học trao 
đổi thông tin đễ dàng hơn, và cũng đưa ra những nội dung học tập phủ hợp với 
khả năng và sở thích của từng người 

- E-Learning đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nước trên 
thế giới và sẽ trở thành xu thể tất yêu trong nên kinh tế tri thức. 

2.4.1.3. Một số hình thức lˆ-Learning 

đa. Đào tạo dựa trên công nghệ (TBT - Technology-Based Training) là 
hinh thức đào tạo có sự áp dụng công nghệ, đặc biệt là dựa trên công nghệ 
thông tin. 

b. Đào tạo dựa trên máy tính (CBT - Computer-Based Training). Hiểu 
theo nghĩa rộng, thuật ngữ này nói đến bất kì một hình thức đào tạo nào có sử 
dụng máy tính. Nhưng thông thường thuật ngữ này được hiểu theo nghĩa hẹp đẻ 
nói đên các ứng dụng (phần mẻm) đào tạo trên các đĩa CD-ROM hoặc cải trên 
các máy tính độc lập, không nổi mạng, không có giao tiếp với thê giới bên ngoài. 
Thuật ngữ này được hiểu đông nhất với thuật ngữ CD-ROM Based Training. 

e Đào tạo dựa trên web (WBT - Web-Based Training): là hình thức đào 
tạo sử dụng công nghệ web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, 
thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể đễ dàng 
truy nhập thông qua trình duyệt Web. Người học có thẻ giao tiếp với nhau và 
với giáo viên, sử dụng các chức năng trao đổi trực tiếp, diễn đàn, e-mail... 
thậm chí có thể nghe được giọng nói và nhìn thấy hình ảnh của người giao tiếp 
với mình. 

đ. Đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training): là hình thức đào tạo có 
sử dụng kết nối mạng để thực hiện việc học chẳng hạn như lấy tài liệu học, 
giao tiếp giữa người học với nhau và với giáo viên... 

e. Đào tạo từ xa (Distance Learning): Thuật ngữ này nói đến hình thức 
đảo tạo trong đó người dạy và người học không ở cùng một chỗ, thậm chí 
không cùng một thời điềm. Ví dụ như việc đảo tạo sử dụng công nghệ hội thảo 


cầu truyền hình hoặc công nghệ web. 
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2.4.1.4. LJu, nhược điêm cua l;-Learning trong dạy học 

a. LJ điêm 

Với sự phô cập rộng rãi của internet giúp E-Learning không bị giới hạn 
bởi không gian và thời gian. Người học có thê chủ động học tập, thảo luân mọi 
lúc, mọi nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học. E-Learning giúp người học 
đóng vai tro trung tảm và chủ động cua quá trình đảo tạo. 

Tăng tính hập dẫn, lôi cuôn người học: Với sự hỗ trợ của công nghệ 
multimedia, những bài giảng tích hợp text, hình ảnh mình họa, âm thanh làm 
tăng thêm tính hấp dẫn của bải học. 

Tính linh hoạt: Người học có thể tự điều chỉnh quả trình học, lựa chọn 
cách học phủ hợp nhất với hoàn cảnh của mình. 

Tính cập nhật: Nội dung bài học thường xuyên được cập nhật và đôi mới 
nhằm đáp ứng tốt nhất và phù hợp nhất với người học. 

Học có sự hợp tác, phối hợp: Người học có thể dễ dàng trao đổi thông tin 
với nhau, với giảng viên qua các diễn đàn (forum), hội thoại, trực tuyến (chat), 
thư từ (e - mail)... những điều mà theo cách học truyền thống là không thê 
hoặc đòi hỏi chi phí quá cao. 

Tâm lí dễ chịu: Mọi rào cản về tâm lí giao tiếp của cả người dạy và người 
học dân dân bị xóa bỏ, mọi người tự tin hơn trong việc trao đổi quan điểm. 

Các kĩ năng làm việc hợp tác, tự điều chỉnh đề thích ứng của người học 
sẽ được hoàn thiện không ngừng. 

Do đó, khi đến với E-Learning, mọi thành phần, không phân biệt trình 
độ, giới tính tuổi tác đều có thể tìm cho mình một hướng tiếp cận khác nhau 
với vấn để mà không bị ràng buộc trong một khuôn khổ cụ thể nào (cá nhân 
hoặc người học), đặc biệt là cho phép tra cứu trực tuyến những kiến thức có 
liên quan đến bài học một cách tức thời, duyệt lại những phần đã học một cách 
nhanh chóng. 

b. Nhược điệm 

Sự giao tiếp cần thiệt giữa người dạy và người học bị phá vỡ. Người học 
sẽ không được rẻn kĩ năng giao tiếp xã hôi 
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Đối với những môn học mang tính thực nghiệm, E-Learnine không thể 
đáp ứng yêu cầu môn học, không rèn được cho người học thao tác thực hành 
thí nghiệm, kĩ năng nghiên cứu thực nghiệm. 

*} Learning cũng không phải là mội giải pháp hoàn hao và cũng 
không thê thay thẻ hoàn toàn phương pháp học truyền thống. Lì vậy, cân kết 
hợp sư dụng l2 - Learning với những phương pháp giảng dạy truyện thông 
song song đề có kết qua tối nhất. 

I;-Learning đang là xu hướng chúng của giáo dục thẻ giới nên việc triên 
khai l-Learning trong giáo dục đào tạo ở Liệt Nam là một xu hướng tắt yêu 
nhằm đưa giáo dục nước ta tiếp cận với giáo dục thế giới. 

Hiện nay có rất nhiều phần mêm miễn phí hay thương mại giúp cho việc 
xây dựng bài giảng l-Learning nhúc Adobe Presemer, l XI, LechreMiadker, 
iSpring, Liolet...Môi phần mêm đều có đặc điêm riêng, không có cái nào là tối 
tu, nên tùy theo nhu cẩu mục, đích sư dụng mà lựa chọn phân mêm phù hợp, 
phục vụ tốt nhất cho bài dạy của mình. Sau đây là một số phân mêm thông dụng. 

2.4.2. Phần mềm Adobe Presenter 


Adobe Presenter là một sản phẩm của tập đoàn Adobe phát hành lần đầu 
vào năm 2008, giúp giáo viên soạn bài giảng điện tử e-learning dễ dàng và tốt 
nhất hiện nay với đầy đủ các nội dung đa phương tiện chất lượng cao, theo các 
tiêu chuẩn về e-learning phổ biến. Adobe Presenter được phát triển trên nền 
tảng có sẵn của Microsoft Powerpoint và Adobe Presenter Video Express. Vì 
vậy, Adobe Presenter có ưu điểm nổi bật là soạn nội dung bài giảng như một 
phiên bản của Powerpoint, được tích hợp thêm các tính năng soạn giảng nâng 
cao đề tạo ra các bài giảng đạt chuẩn E.Learning như: đóng gói nội dung chuẩn 
SCORM, HTMLS và AICC; chèn âm thanh, video vào slide; chỉnh sửa video. 

2.4.2.1. Cài đặt Adobe PreseHter 


Sau khi tải bộ cải Adobe Presenter đây đủ về máy, giải nén được một thư 


mục Sau: 
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páackadges I 1+ Đx 
payloads 
tÉSoUfc€s 
| Huong_đan cai dạt tt trà Te‹‡ tecu 
Wseope< dị ApphcsHer 
KWs-spscc c‹ l ' Bể VÀ. ápphcdber 


Mở file “Huong dan cai dat" đê đọc một sô hướng dẫn trong đó trước 
khi tiên hành cài đặt: 

Bước 1: Ngắt kết nổi Internet và đóng mọi chương trình PowerPoint 
đang chạy. 

Bước 2: Chạy file *Set-up.exe” đề tiến hành cài đặt 

Quá trình cải đặt thành công nêu hiện ra hình ảnh cuối cùng, Và khi 
khơi động chương trinh Powerpoint lên sẽ xuât hiện menu Adobe Presenter. 


a. Thiết lập ban đầu cho bài giảng điện tử 
- Đặt tiêu để cho màn hình: 


te yedaeer TỶ Ẻ 
| bon —ộ Tay. _!ẤP n”IẤN AOCsBE #AESEWIEN C>€) GIÁO viế»y 
ai = 
c.. —— 
—. 
—— 
ai 
..— 
~.l‡ ơn 
nưườm 
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Dòng Appearance: Đặt tiêu để cho bải giảng hiển thị trên giao diện 
trong hộp Title 


Scttings 
Apofv pxexerlahors ervf Apgibceors set Xox 


IIP mà | PXaybeck Opberns 
...A [Z] te day eœn sưựt Tự động chạy bài giảng 
{ ]\sop xesentaton Lập lại bài trinh chiều 
bàn VIÊN [ ]indude sde sưnes m «uáce Bao gồm cả số thứ tự của siide 
* Apolcaban [C]Eus afer cach saso Tự động dừng sau mỗi hiệu ứng trên silde 
Zhrc-imàv { ]Usererx si re - Sử dụng thời gian trên siide của PPoint 
*>ToltiÐb 50 2 Defavt side dư ahon (Vì secorsds) 
Thời gian chạy mặc định của slide néu ko 
có audio, video HGÈG ốc 
| 
“- E==1 — 


Đặt title (Tiêu để) cho bài giảng. Tiêu để này xuất hiện trên giao diện và 
tab trình duyệt 

- Đặt chế độ chạy khi xuất bản: 

Chọn sang thẻ Playback. 

- Đính kèm tệp tin: 

Thẻ Attackment để đính kèm thêm tài liệu văn bản hoặc bảng tính bằng 
nút lệnh .Khi này một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép người dùng lựa chọn tệp 
tin từ bất cứ nguồn tài nguyên nào (trên máy, trên website khác). 

Sau khi lựa chọn thích hợp các chỉ mục trên thì có thể tìm hiểu thêm 
các mục khác như thẻ Quality đề hiệu chỉnh chất lượng cho âm thanh và phim 
ảnh (hoặc là đề chê độ mặc định) 


S0 


Adobe Presenter - Add Attachment Click vào đây để lựa chọn đổi 


Add/tdit attachment tượng cần chèn thêm 
Add presentabon attachmenits such a5 ocunerits oc File: Tẹp tin trên máy 
4prebchnet6 Link: Tệp tin từ website khác 


Name: Bái táo cửng cổ 


Type:  Fẻe 


kocabon: BAI_TAP_CƯNG_CO.doc L3 


b. Khai báo thông tìn giáo viên 


Vào menu Adobe Presenter, trong thẻ Presenter chọn Add. Khi đó màn 
hình sau xuất hiện, chúng ta tiên hành điền các thông tin như hướng dẫn. Trong 
trường hợp có nhiều người cùng thực hiện bài giảng này (hiếm khi) thì vẫn 
có thê thực hiện thêm người trình bày băng cách tương tự 

- Chọn giao diện cho bài giảng khi xuất bản 

Chọn Themes (giao diện) phù hợp bằng cách điều chỉnh lại màu sắc 
trong khu vực Appearance. Trong đó: 


—Tc &dob« Psemler - The Ed@o* C67 Z6: = - Hye: ¬-.-.... 


mm Đế, Cong hong +, Xe mm. c== 


~. han mgov Thaese Cakey 


...nm 

“8 s— 1 rà Medy Ta sbo —¬.. * 

“đã F  nằi Đeckg ov=dihsợt s. tự sS 
® ) ta 


- Theme: Chọn lại màu cho giao điện 
- Glow: chọn màu cho hộp lựa chọn khi chọn một dòng nào đó trên 


theme 


bài 


- Font. màu của chữ hiển thị trên giao diện. 

- Background: màu của nên, có thê dùng một hình ảnh nào đó trong máy 
tính của mình băng cách chọn Background Image 

Mục Modify Text Labels: chỉnh sửa lại các tiêu đề hiển thị trên giao diện 
(có thể gõ tiếng Việt theo ý muốn). 

Mục Show Slidebar: Chọn Lef/Right để cho phép hiển thị cột thông tin 
bên trái hoặc phải của bài giảng MODUL 3: AM THANH VÀ VIDEO. 

c. Chì âm và thuyết mình 


Từ menu của Adobe Presenter, click chọn các mục Audio với 4 công 


việc như sau: 
L_ Ì Record Audo... Ghi âm trực tiếp 
L | tmotAudo.. Chèn tệp âm thanh đã có sẵn 
(___ | §vndvonze Audo... Đông bộ âm thanh với hoạt động trên slide 
-— | AudoEdte... Biên tập 


*1hứ nhất: Nguyên lý về đến âm thanh và hình ảnh: 

1. Âm thanh và hình ảnh đều gắn bó tới từng slide mội. 

Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), nhưng cũng có thê chèn vào 
từ một file đã có (Import). 

Ưu điểm chính của âm thanh trong Adobe Presenter là đồng bộ âm 
thanh với các hoạt động của slide và biên tập âm thanh. 

2. Các bước tiền hành: 

Bước I: Tạo nội dung cần thuyết minh: Phân hiển thị trên slide và phần 
kịch bản thuyết minh. 

Bước 2: Ghi âm: trực tiếp (record) và gián tiếp (Import). 

Bước 3: Chỉnh sửa âm thanh thuyết minh (Edit). 

Bước 4: Tạo hiệu ứng cho nội dung thuyết minh. 

Bước 5: Đồng bộ âm thanh và hiệu ứng (sync) 


Một số chú ý: 


- Âm thanh chèn vào băng chức năng Import Audio phải chuyên sang 
định dạng mp3, wav. File âm thanh chèn sau sẽ ghi đẻ vào file âm thanh 
trước đó. 

- Từ Presenter 9.0 + Powerpoint 2007 trở đi có thê kết hợp âm thanh 
chèn của Presenter và âm thanh chèn trên slide của Powerpoint. 

Thứ hai: (Thì hình giáo viên: 

Ta có thể ghi hình video giáo viên giảng bài vào mỗi slide bằng 
cách sử dụng webcam, máy quay đề ghi video. 


Gowevwdo Ghi hình trực tiếp 
Impgrt Vdeo Chèn tệp video đã có sẵn 
BL{ EdtVdeo Biên tập 


1. Các bước tiễn hành: 

Bước 1: Ghi hình trực tiếp (Record video) hoặc gián tiếp (Import). 

Chú ý: định phim đưa vào là: *.FLV: * mp4 (nên đề định dạng FLV). 

Bước 2: Chinh sửa phim (Edit videos). 

- Cắt bỏ phần thừa: cắt đoạn đâu, đoạn cuối phim. 

-_ Đặt hiệu ứng xuất hiện phim. 

-_ Đặt chế độ chạy phim. 

Một số chú ý: 

- Tư thế ghi hình, bối cảnh xung quanh phải mô phạm. 

- Máy ghi hình nên đặt có định để trảnh video bị rung, lắc. 

- Các phim tư liệu dùng cho bài giảng Elearning khi đưa vào đều phải sử 

dụng chức năng Import video. 

2. Kết hợp âm thanh và video: 

Có thể kết hợp âm thanh thuyết mình và phim tư liệu một cách phù 
hợp khiến cho bài giảng trở lên hấp dẫn hơn như: giảo viên dẫn dắt học sinh 
xem một đoạn phim tư liệu (lúc đỏ phim chưa chạy), sau đó phim được phát 
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đề hoc sinh xem; kết thúc phim lại xuất hiện âm thanh giáo viên giảng giải 
về đoạn phim vừa phát. Cách kết hợp này có thể xử lý các yêu tố kỹ thuật 
qua các bước sau: 

Bước I: Chèn cả âm thanh và phim vào một slide qua công cụ Presenter 

Bước 2: Xác định khoảng thời gian đầu khi âm thanh được phát trước 
khi phim chạy bằng cách vào Edit Audio đẻ đo. 

Bước 3: Xác định thời gian đoạn phim chạy, đặt thời gian cho phép 
video chạy bằng cách vào Edit Video: 

- Play cho phim chạy đề xác định tông thời gian mà phim phát xong. 

- Mục Start Affter: chọn Time Delay 

- Đặt thời gian (giây) tại ô Time: bằng thời gian xác định ở bước 2 

Bước 4: Vào lại Edit Audio, chèn khoảng trắng (Âm câm) có thời gian 
bằng thời gian phim chạy xác định ở bước 3 vào giữa hai phần âm thanh 


* 8RB4llk.0|8 


00 


0a: (003100) % 0011/0013) 8 
..) $we | [Dư 


Hình ảnh trên cho thấy khoảng lặng (phân bôi đen) chính là khoảng thời 


gian dành cho phim chạy mà ko ảnh hưởng đến âm thanh 
đ. Bài tập trắc nghiệm, tương tác 
Đây là một ưu điểm rất mạnh của Adobe Presenter. Giáo viên cần khai 


thác đề thể hiện trình độ sư phạm cao khi xây dựng bài giảng điện tử. Adobe 
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Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thông câu hỏi tương tác thông minh, xử lý 
theo tình huồng, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác nhau. 

* 1ô chức các gói câu hỏi trong bài giảng 

- Cho phép kiểm tra nhiêu lần trong một bài giảng, ví dụ: kiểm tra 


bài cũ, củng cô kiên thức trước khi kết thúc bài,... Mỗi lần kiểm tra như vậy gọi là 


một Qu1z. 
Ví dụ: 
Adobe Pieseeter - Quá mansocr mm. ~=lñI xJ 
Quuzes 
chi xi may xợt Qxc¿2cs đi 0ie31wxv$ gì LÝ p*esev# dể xo: ï 


Quezes | GœApuk Optors | Fepertng | Def# Labek | Appesrarce | 


Add Quá ^đđ Que#Lion G70 ^dd(Qu#esuon ~ 


- Mỗi Quiz có thể có nhiều câu hỏi (Question). Mỗi câu hỏi có thể 
cho một điểm số (Score). 

- Khi đó mỗi Quize sẽ có một thang điểm tối đa - Total points ( = tổng 
điểm của các câu hỏi trong Quiz). 

- Cho phép đánh giá chất lượng sau mỗi Quiz kiểm tra (ví dụ: được bao 
nhiêu điểm thì đạt (Passing score), bao nhiêu điểm thì chưa đạt). 

* Các bước tạo gói bài tập 

Bước I: Xác định vị trí sẽ tạo gói trăc nghiệm (chọn một slide ở vị trí thứ 


n trong bài giảng mà bài tập sẽ xuât hiện ngay sau nó) 


Bước 2: Tiên hành tạo gói trắc nghiệm (Qui2) (Vị dụ như: Kiểm tra bài cũ, 
tình huồng, trò chơi, củng cô... ) 

Bước 3: Việt hóa các thông báo dành riêng cho gói vừa tạo, cài đặt thông 
số cho phép học sinh hoàn thành thành gói 

* Gói bài tập và các loại câu hỏi trắc nghiệm 

Từ menu của Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager. 


PFÃ Adobe Presenter Quiz Manager 


Quzzes 
Add ad manage quzzes and quesbons m the presentabon., 


Quizzes | Output Opbons | Reportng | Default Labels | Appeararce | 


Add Quz Add Question Group AddQuestion + 


Quiz Nưmber of Quesbors: 0 
Type: Opbonal 


Total Powts: 0 
Shuffle Quesbons; No 


Alem Qus Re/ce›Tc: mx.¬ 


—— II, Quiz Setting xác lập tên loại câu hỏi, 
Tan ngàn mơ sessmeees=eeeeses ` || học viên có thể nhảy qua câu hỏi nảy, 
skeiemonmeee| phản ứng sau khi học viên trả lời: Lùi 
lại, hiện thị kết quả... 


<< 
TT Cho phép làm lại 
ng : Cho phép xem lại câu hỏi 
s... Bao gồm slide hướng dẫn 
Ắ=.Ắ... Hiện thị kết quả khi làm xong 
Hiện thị câu hỏi trong outline (danh 
mục, mục lục) 
Trộn câu hỏi 
Trộn câu trả lời 


_—.—`——Ÿ-.. 


Có thể tạo nhiều gói (Quiz) khác nhau để xử lý cách làm bài khác nhau 
của người học, đồng thời câu trúc bài giảng được rõ ràng hơn 


$6 


Àđở Quešti0 


b, 


” Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác nhau 


(Quevee Tyees 
'£4c† ng t0 0Ý 4/2300 và, e0/€ W€ t; ct09 tơ" +ự AEt S9X2+ 


Thuyết minh: 
Câu hỏi lựa chọn 


/ _Tilbe Câu hỏi đúng/sai 
| //, ?# ##w aetÄv4 ve hủy t3 s/4 2© Sở dst g1, Đế tre liệt 
—n Điền vào chỗ khuyêt 


Hs. .=-.--........(ÀÁ 
T” satơwerrgsvghzraeRt 


Trả lời ngăn với ý kiên của mình. 


Ghép đôi 


—= ta tlmweer 
Ÿ  Í?YL0w6 Q/3)0% Et(CE-+ ti Hi ,A83 l3 s' le erắext 3 ở gí 
ri to geet Te 3410 


®+ Mahdang 

QÌN Matdtvg Qexxrn mú set muace e2 Ì95. %⁄e K6 92⁄4 ý 44 
tơi , .. , ˆ 

| Đánh giả mức độ. 

-—— 

| lung %G8e ( le f| Q02X0% EM. .91 1) 00CM XỢ teen 3 249720207 

| "tt 92f€4 200979, “Set @+ nệ lỢI 9 sơ g 6s: 


Không có câu trả lời đúng hay sai. 


= 


- Từ bản Presenter 9.0 trở đi bổ sung thêm 3 dạng trắc nghiệm: 


==›, Sequence , H 5 
=] A seQuence Questori Qves the user ä kst of (tems that must be placed m the Sắp Xếp thứ tự 
(oœrrect œrđer to ø'swer fhe Quesbon, 


nn Hot Spot 
n Hot Spot quesbon asks users to soot the nghị port/e ea site the quen 
(wQt,such as maoe 
Ống se Kéo thả 
[rag ã Drop ques5on a5 users to đao an oÐ}ec( (mage œ text) ad đo (L 
ơn t0 ð destraabon (arotfter maoe ox text). 


Xác định vị trí đúng 


1. Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple choice) 

- Định nghĩa: Câu hỏi nhiều lựa chọn là loại câu hỏi có nhiều lựa chọn 
để trả lời, trong đó có thể chỉ có một lựa chọn được chọn là câu trả lời chính 
xác hoặc cũng có thể có nhiêu lựa chọn chính xác. 
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Queston | Gpteew | Reportes | 
Question 


Name: 
Question: Ítype the queston here 
thập nói dụng câu hối 


, [ Kế 
KớG: . -~] Điểm số tối đa cho câu trả lỡi đúng 


me Xáo trộn các câu trẻ lới, Thêm, xóa các lựa chọn 
'Ở Select corect aswerhere  [— Slwếfle Ansveers 
type the answer here  Tiöi đựng câu trả lơi 


£ B) [te he arrzvwwer here 


e €) [ÿpe the answuer here 
CD) [Wpe the arswer here 


Đap án chính xác 


Chon cách thiết lắp các chí mục 


Chon mốt hoắc nhiều đáp án che các lưa chon 
Type:  |Single Resporse _*|  Mznbering: [A,,c.. xl 


- Adobe Presenter cung cấp chức năng tương tác ngược lại với 
người học thông qua thẻ Option. Một chức năng vô cùng độc đáo tạo ra sức 
mạnh đặc trưng cho bài giảng điện tử. Giáo viên cần khai thác triệt để chức 


năng này. 
Quesen Ogtms |Reportng | 


Type 
Type: |ŒŒxded - theye are rhợ€ ai so) 4 ssers x 


lỞ 3e de bưtợn 1) Cầu hỏi có tính phân loal, bắt buộc phát có trá lời đủng hoặc sai 
= HN no án TH đợt mỘ văn để phát viến không có 
u trả lột nào sai hoàn toàn 


net ae 
Hếễu lưa chon đáp 
án đứng 
Hành động, 
1) tt chuyến đến sâde Lễ bếp 
2) D\ chuyến đến <húde đo người soan cầu hội thiết làp 
3) Mơ ra mắt websfte chửa nội đưng tương tac 
Hiện thông tin phân hồi lạt cho người trả ii 
Tương tạc bằng. 
^uđ⁄ chp 
Giớt hạn <ố lăn trả lới lai Không giới han số Tần trả lới la, 
lrếrÈe stemgts 
ụ ha đợc đạp 
an sx 
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- Đề thể hiện tốt tính tương tác thì ngay mỗi lựa chọn trả lời, cần bố 
sung những thông tin phản hồi tương ứng. Giúp người học nhận ra họ trả 
lời đúng là vì sao? Trả lời sai cũng vi sao thông qua nút lệnh cho từng câu 
trả lời. 

Adobe Presenter - Advanced Answer Options 


Advanced Answer Options 
Choose feedback message and action for adtvidual answer opttoris 


¡_ÍV RdVanced Answer Options3 


Answer : J TeẽuSỹc 


(®@)( 8 )Œœ) 


E=—1_ == | 


2. Câu hỏi dạng đúng - sai (True  False) 
- Định nghĩa: Là loại câu hỏi đưa ra sự giải quyết nhanh chóng, hoặc đúng 
hoặc sai. Người học cần cân nhắc đẻ có thể thực hiện chọn một trong hai đáp án. 
Questen | Opters | Reportrg | 
Qua 
Name. — [Inse/fabse 


Questen: Ítype the quztken hen 
Iihãp nội đụng câu hói vào đây 


se. [O — 24 


ˆrssers 
'# set cơn esser bere 


“` -.-- 
=—— - 


r [sa Sa =——- 
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3. Câu hoi dạng điên khuyết 
- Định nghĩa: Là loại câu hỏi mang nội dung điền vào chỗ trồng. Người 
học sẽ hoàn thành bài tập này thông qua vấn đề điền được các nội dung thích 
hợp vào ö lựa chọn do người soạn câu hỏi đặt ra. 
Questln | Optlons | Reportng | 


QuestHon. 


Name: [F8-e-the-blxe Điện khuyết (Điền vào chỗ trống) 
Description: Art ca gLeg tượng vao & 
Hoan thanh câu trả lới dirới đây bằng cách điện vao chế trông 


__ 5core: |a——¬] 


Type in the question or phrase that needs to be cornpleted 
[FT Shưffle answers In lst Xáo trộn nội dụng điện khuyết 


Tan, ) 


To erder 3 <lavk > feeld, selerE 4 vưới dị lrì Pfưe T | 
ptase above and chc} the "Add Bank... ^ 
bx#ton,. 
Đế nhâp một nói dụng khuyết, chon một tực 
(đoan) trong câu trên và click vào nút ^dd Blank. 


tháo type the plrase here I RE 
thhâp nội dung cầu trả lới côn khuyết | — — 
tì u4 


Lựu ;: Cơ thế tao ra nhiều €lš6 Í huyết Ehac nhau 
báng cach tlutc hiền trương từ 


@® kẹp... ØK | Cancel | 


Blank Answer cỷ 
Select the method to uise for choosing the correct answer. = 


{S The user wlll type in the answer, which wlll be compared to the list below, 


Người hoc sẽ gỗ nôi dung vào phần trả lời, với danh sách sẽ được so 
sảnh dưới đây 


Hiqười học sẽ chon lựa một câu trả lời từ danh sách dưới đây 
£€— The user wfl select an answer from the list below. 


Thêm từ lưa chon ——> Add | 


Delet+ 


FT” The answer is case-sensitive 
Câu trả lời là tử (trường hợp) - nhay cảm 
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- Sau khi lựa chọn xong một tử (cụm từ), một hộp thoại sau hiện ra, hãy 
điều chỉnh để đạt kết quả tốt nhất. 

1. Câu hỏi có trả lời ngắn với ý kiến của mình 

- Định nghĩa: Là loại câu hỏi mà người học có thê trả lời với ý kiên 
của mình. Trong đó người soạn câu hỏi có thể tạo ra những câu trả lời có 


thẻ chấp nhận. 


Question | Options | Reporting | 


tihãp câu hỏi vào đây 


¡ Question ! 
| Name: [Ehort answer | 
| 

| Questlon: Í type the question here | 


Nhập nôi dung câu trả lỡi có thế chấp nhân 


[FT The answer ls case-sensitive 
Câu trả lời là trường hợp nhạy cắm 


9J 


Questior | options Ì Reporting | 


Question: [tÿpe the question here 
tihập câu hỏi vào đây | 


5core: [to xi | 
Answers 
[T Shuffle Options Xáo trộn thứ tư các câu 
[Column 1 Tiêu đề côt 1 [Column 2 Tiêu đề côt 2 


Thêm các yếu tố đế ghép Thêm các yếu tổ đế nõi 


@ kcp... Tao kết nối G | =xeú | 


Š. Cán hỏi dạng ghép đôi (Máatching) 

- Định nghĩa: Là loại câu hỏi có sự ghép giữa hai nhóm đối tượng để cho 
ra kết quả đúng nhất. 

- Người học sẽ ghép những yếu tô ở cột 1 với cột 2 để cho ra kết quả. 

- Với loại câu hỏi này thường thích hợp cho hầu hết các môn học, đặc 
biệt với học sinh các khối lớp từ trung học cơ sở trở xuống. 

6. Loại câu hỏi điều tra, thăm dò, đánh giá mức độ tiếp thu: 

- Định nghĩa: Là loại câu hỏi thăm dò ý kiến của người học. Không có 
câu trả lời nào là sai trong này. Người học đưa ra các quan điể m của mình 
trong từng nội dung mà người soạn thảo câu hỏi đưa ra. 

- Mức độ ý kiến mà người học có thể đưa ra trong trường hợp nảy là: 
Không đồng ý, không đồng ý ở một vải chỗ, không có đánh giá (Không ý kiến 
gì), chỉ đông ý ở một vài chô, đông ý. 
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Queston | Options | Reporting | 
Description 
Name: [Ratng Scale (Likert) Đảnh giá mức đồ 


teen |rương tư nôi dụng (Điều tra ý kiến) 


Score; Survey 


Thêm, xóa một lựa chọn 


Aadd 
Các câu hỏi để lựa chon _— 88 _| 


Không đồng ý 
ESomewhatDSayee Một vài chỗ không đồng ý 
Lxeutral Bình thường (không có ý kiến) DU 
ESomewhat Agree Môt vài chô đồng ý 

Đồng ý 


" Ez—1_ s= | 


7. Câu hỏi sắp xếp thứ tự: 

~ Click chọn “Add Question\chọn mục “'Sequence". 

- Click chọn ''*Create Graded Question". 

- Tại ô Name, nhập tên câu hỏi. 

- Tại ô Question, nhập câu hỏi và lời hướng dẫn. 

- Tại ô Score, nhập điề m số cho câu hỏi này. 

-Cliek nút lệnh Add, sau đó lần lượt nhập các đôi tượng cần sắp 
xếp theo đúng thứ tự đáp án. 
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e0 'Omom|Revwn) 
Question 
Name: Câu hỏi dang sắp xếp 
Question: sắn xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam 


Score: 10 rz 


Answers 
s? Enter the Answers  correct order 


A) Hà Nội 
B) Đà Nẵng 
€) Bình Định 
D) HCM 


!2o,e ben 


me RĐNBN 7+ Mmiemmvme, — Y) 


$. Câu hỏi xác định vị trí: 
Question 
Set hot spot quesborn proper ties.. 


Quesuon [Opuons | Reportng] 


Hame: Hot Spot 


Question: rảnh nào dưới đây là hoa loa kén: 


Choose: HOtSgset__Elefault are Lý 


& Choose the Correct Hot Spots 


Í/Ì Allow Cheks Cạn Hot Spots Oryy 


[#Ì Hot Spot 1 
EI 


- Name: tên câu hỏi. 

- Question: Nội dung, yêu cầu cân hỏi 

- Hot Spots: số khu vực sẽ cho phép click chuột vào đó. 

- Answers: đánh dấu khu vực nào được cho là đúng. 

- Allow clicks on Hot Spots Only: nêu chọn thì chỉ đánh dấu khu vực 
của Hot Spots còn ngược lại thì có thê đánh dâu bât kì chỗ nào 

Sau khi nhân OK, ra ngoài Ppoint đề trình bảy như: 

~_ Đặt các bức tranh làm đôi tượng lựa chọn. 

- Đặt lại đối tượng Hot Spots (khung hình chữ nhật) vảo vị trí các bức 
tranh cho đúng (có thể bỏ nên, viền của khung hình nảy). 

9. Câu hỏi dạng kéo thả: 

- Drag Item: Đối tượng được kéo thả bao gồm cả hình ảnh và chữ. 

~- Mục Drop Target: Đối tượng cô định đề thả vào. 

- Background Imager: tạo ảnh nên cho trò chơi bằng cách chọn một bức 
ảnh có độ phân giải không vượt quá 1280x1024pixel. 

- Return to start if dropped outside: nêu chọn thì khi kéo sai, đối tượng 
kéo sẽ tự động trở về vị trí ban đầu. 

- Reveal one at a time: nêu chọn thì các đối tượng kéo sẽ hiện ra lần lượt 

- Snap drag to drop target: Chọn cách bắt đôi tượng kéo vào đôi tượng 
thả và căn chỉnh: Center (giữa), Tiled (xếp lên đầu), disappear (đè lên và ấn đi). 


- Chọn >> để chuyên sang cửa số bồ trí, sắp xếp các đối tượng. 
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Adobse Pre.entez - Dao Ovop Quecbon ssese _— 
(Ạ2£900' Qpeors ( fgowtrg 
Qua 
hưng txagờao 
xe tộ 
Đờng tem Đừng Targse Background maoe ki 
_ 4 tuage Iaqe 
\ Image tmage 
Ai gi m tà Im 
Drag Nerm Opbones. 
M Ret¿rn to M@rf † đ?op (e4 eufxde 
ñự .sại 05# ất s te 
Orop Taroe1 Opons 
V Ss drag to đv Vâ*gyet 
C®ste: 
«p œ 


* Việt hóa các thông báo, nút lệnh trong bài trắc nghiệm 

1. Việt hóa dành riêng cho từng gói 

Hai hình dưới đây minh họa việc việt hóa chỉ áp dụng cho từng gói 
câu hỏi: 


Adohe Presenter - Question Review Messaqes 


Question Review *essages 
Write the messages that appear when Lisers review the quiz. 


Review feedback messages 


Correct: 


Incomplete: 3n chưa hoàn thành câu hỏi 


Incorrect: [Câu trả lời của bạn là: 


Câu trả lời đúng là: 


96 


Adobe Presenter - Qui? Hesult Messaqes 


Qui Rtesult *iessages 
Select message #rvd score opttors that apg»sear vseri ser% complete a 


qui 


¡ Messages 
EZ Ê35s message:| Ihuớg Xm chúc mừng! 


K2 Eal message:  Í Chưa đạt yếu cầu 


Score 


K 06play scoc: 


'e (e.g., 7Ø out of 100) 


K2 DEplay percerk score (e.g., 70%) 
Kổ 1alý cœrect (e.g., 7 out of 10 correcL) 


2.. Việt hỏa thông báo chung cho tắt ca các gói: 


(ạzes | Oựput Optons | Reportng  Defss# Labek | Appezarce | 


Nhẫn cúa nút lệnh 

Oefaul question bưtton labels————————— — ——— 
Subrmk button text | TƯ GGSS.ưETEPD.«awuœœ 
Ca bư#ton text: In HH N  NGGGHƯGGGGG 
Defaiê quøston (eedbac, nên hồi cho câu hói 

l Correet messsge [PSG GENSG/nđaAuđGufptec 
lý trcœrect messaoe: há ẩng-CKk bê cứ ng đâu đế tếp tục TT 4 
Í2 Retry messag: ð găng lại | 
( ÍV Iwesglstemessaoe  [anghavalwcalandyuvAWNAcbtlếMpi| 


* Cài đặt kết quả hiển thị 


Qua Page Settros 


lỞ Duy quegeen lt n gu pane| Hiển thị danh sách câu hỏi trong bắng Quiz | 


Í” Dxglsy geœe for eachqween - Hiển thị điểm số cho mối câu trả lới 
Í” Deolsy q dien sttemgts toc#@% Hiến thị câu hói tịch cực như công cụ đầu 


Í” Dsglay tượng, score 


Í” D&glay Q®ssng arxi mauinsgn seore Hiến thị điểm số phái vượt qua và lớn nhất 
Í” Deplsy giá atwnpts Hiến thị bộ cầu hi tơi cực 


Navkostler. 


Hiến thị đếm số hiện thời 


Ñ Steepcomckete Qqt wenng xuất hiện cánh bảo khi không hoãn thành phần trắc nghiệm 


RgdoreDefsds | 
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* Cài đặt các kiêu thông kề 
Quøzes | Oựpứ Opbons  Reportng Ì Defauè Labek | Appexrarce | 


t7 ESSErpotrgfz iesseaaimjC0 phế gần báo áo đổ vi bã gảng này 
Thống kê tỉnh trạng bó que hoắc lô: 


Learrsng Managernent System (LMS) Report Pass or Fad' 
= ——-—————... Chuẩn đế xuất bảo cáo 
( 6 Adobe Corrsect Pro) fˆ Report CompleteJrcomplete_ Thống kê đã hoặn thành: Chưa hoàn thành 
| e wẹc | C ReportPesjFal Thống kê bỏ qua/ Sai 
` 5CORM Mx#est... | (® Report status as deftyed by report data || 
Thống kê tỉnh trang như đã được định nghĩa Hới dừ liêu thống Lê 
'Choose report data N Report 5core to MS # Lựa chọn kiểu thống kể tiên hệ thông LMS theo 
8 Report to Adobe Corrsect Pro | (€ %œœ Điểm số | Ì 


£ˆ Report quy resuÈs only 

(ˆ Report user @ccess œrủy 

( Report quớ resu#s and sbde views 
NẺ Red eo 


 Percen, Phần trăm 


Reportrsg Level | 
(9 Only repoet the sœe Chỉ thống kê điểm 


' (ˆ Report reractlons and the score 
h Th 5 
1 CN OỢN cv RAUC 


| 
(=> =il| 


1) Thông kê trên Adobe Cornect Fro Chính sa phần mở rông của hệ thống LMS 
2) Chỉ thông kê kết quả trắc nghiệm (Không nên tác đồng vao) 

3) Chỉ thông kê người dũng cho " 

4) xem sllde thống kê và l:ết quả trắc nghiệm 

5) Chí xem slide thống kê 


Chủ ý: 

~ Sau khi tạo bài tập trắc nghiệm, ra ngoài môi trường PowerPoint có thê: 

+ Thay đôi Font, màu sắc, định dạng, kích thước nội dung bài tập. 

+ Thêm, sửa, xóa nội dung bài tập là chữ. 

+ Di chuyền, sắp xếp các phương án đề thay đổi cách trình bày. 

- Không được phép thay đổi cầu trúc các phương án, tách, gộp các ô, xóa 
sửa các hộp thoại trong các phương án. 

* Chèn các đối tượng tương tác trực tiếp 

- Từ bản Adobe Presenter 9.0 trở đi, người dùng sẽ có thêm các công cụ 


tương tác trực tiếp trên slide thông qua chức năng Interaction. Bao gồm các 
công cụ như: 


9§ 


“con korwes ko MangG9, 


toY sec Ê rớt kếg 


- Sơ đô tương tác: Accordion, Cirde Matrix, Pyramid Matrix, Process 
Circle, Timeline. 

- Trò chơi: ]igsaw Puzzle, Hangman-Monkey, Hangman-Parrot, Word 
Search Thư viện tra cứu: Glossary. 

- Bằng chứng nhận: Certificate 

- Các công cụ này khi sử dụng sẽ chèn vào trực tiệp trên một slide của 
bài giảng, khi xuất bản sẽ cho phép người học tương tác trực tiệp trên slide 
bằng chuột. 


- Ví dụ về một trò chơi xếp hình: 


———— €LI€K TỔ ADD TITLE ˆ 


Upload ác tưng _— 
Đuzrie Siực .... 
Mo. of Phe<e+ ,* 
Time + 59 
| S%core + 


Enter Success Tex!  Cosgrats!Yau go! 
4 ngnt 


Enter TirneOUt Test TIME PS 
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Trong đỏ: 
- Nhân đúp vào dòng *CLICK TO ADD TITLE" để gõ tiêu đẻ cho trò chơi. 
~ Browse: đề mở đến một tệp ảnh trong máy tính là mẫu cho trò chơi. 


Puzzle Size: xác định kích thước cho bức tranh sẽ xếp hình. 


No. of Pieces: số qui định số miếng ghép được tách ra từ bức hình. 


- Timer: thời gian chơi tính theo phút: giây. 


Score: điểm sô. 


- Enter Success Text: thông báo chúc mừng khi hoàn thành trò chơi 


- Enter TimeOut Text: thông báo hết thời gian chơi. 


® 


. Hoàn thiện sản phâm 

* Gắn thông tin cho giáo viên và chỉnh lại tiêu đề cho từng slide 

- Chọn từ menu của Adobe Presenter: Slide Manager. 

- Chọn Sellect All, rồi Edit để chọn tên người bảo cáo cho tất cả slide. 

- Tại dòng Navigation name của từng slide: Thay đôi tên slide để hiện 
thị cho gọn, nêu thấy cân. 

* Xuất bản bài giảng điện tử: 

Thông qua các phần này, chúng ta đã tạm hoàn thành một bài giảng điện 
tử. Công việc còn lại là kiểm tra và công bồ bài giảng lên mạng. 

- Trong menu Adobe Presenter, chọn Publish. Khi này một bảng sau hiện 
ra cho các chọn lựa: 

~ My Computer: Lưu trên máy tính. 

- Location: đường dẫn đến thư mục chứa kết quả xuất bản. Nếu để mặc 
định thì thư mục sẽ là My Document \MyAdobe Presentationì. 

- Pulish Format: SWF: bài giảng mở trên các trình duyệt web có hỗ trợ 
Flash Player;, HTMLS: hỗ trợ mở bài giảng trên các thiết bị cầm tay như 
mobile, ipad,...; Both: là bao gôm cả hai: SWF và HTMLS. 
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Adobe Pre¿enter - Publi¿h Prezentabon 


Publsh Presentation 
Create a Flash (SVF) œ HTML 5 rezentahon that can be ưzeđ rdepedertl¿ œ vvcluded vì a seb oaoe 


Proyct Infœma bon 
Tưde; 2tesenLaborL 
C:\J4@*5)ayðk2vr Documept3 My Adobe P†esertat Theme: My Cưzrent Theme 


L25988.- 
Adobe Con phiehfƑormat 
.- 
- Output Opsocs 


Adobe POF _ lồp padkaoe 
CDpedzœ (nh: autorun for CD) 


SWF 


-Có thể nén nội dung bài giảng lại dưới dạng tập tin nén (mặc 
định *.zip) hoặc đóng gói sản phẫ m lên đĩa CD. Sau khi bấm nút Publish, máy 
xử lý và thông báo khi hoàn thành. 

2.4.3. Phần mềm iSpring Suite 

iSpring Suite là một phần mềm chuyên dụng, hỗ trợ đắc lực cho giáo 
viên trong công tác soạn bài giảng E-Learning, được sử dụng nhiều nhất trên 
thể giới trong đó có Việt Nam. 

ISpring Suite được tích hợp 3 phần mềm gồm iSpring Pro - tích hợp 
nhiều công cụ hỗ trợ soạn bài giảng theo chuẩn E-Learning, iSpring 
QuizMaker - phần mềm chuyên dùng soạn bài thi trắc nghiệm và khảo sát trực 
tuyên, và iSpring Kinetics - phần mềm chuyên dùng biên tập sách điện tử. 
iSpring Suite được phát triển bởi hãng iSpring, nó có đây đủ các tính năng của 
một phần mềm soạn thảo E-Learning chuyên nghiệp, có giao diện dễ sử dụng 
và giá thành thấp hơn Adobe Presenter. Phần mêm iSpring Suite sau khi cài đặt 
sẽ được tích hợp một cách tự động vào ửng dụng PowerPoint của Microsoft và 
hoạt động như một Add-In của PowerPoint. 
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2.4.3.1. Cái đặt (Spring Suite 


Bước I: Download phần mềm 


đẻ tải bộ cài đặt phiên bản mới nhất về máy tính. Tính đến năm 2018, iSpring 
Suite 9 là bản mới nhất nên ta có thể vào ¡Spring Suite 9 (32bit) hoặc ¡Spring 
Suite 9 (64bit) đề tải bộ cài đặt về máy tính hoặc vào đường link sau: 


https://docs.øoogle.com/spreadsheets/d/1c9v I3SEmGozYtmRIUVPI_95S 
jeSq7MMeDSjtuR7A8§iw/edit#gid=1927811810 


ACTIVINSPIRE ( PM BẰNG TƯƠNG TÁC} 
2|imimap 7 vẽ sơ đồ tuy duy dung win 7 


3|IMIMAP 10 VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY- WIN 10 ttp 
4 |IMIMAP 9- VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY CHO WIN 78 10 ttp›//me 


Chú ý: 

- Đóng chương trình PowerPoint trước khi cài đặt. 

- Chọn bộ cài tương ứng với phiên bản của hệ điều hành là 32 bịt hoặc 
64 bit. 

Bước 2: Giải nén file vừa tải về ta được 2 tệp tin: 

1) Tệp chương trình: ispring_suite x64 9 0_1.msi (với máy 64bit) 

2) Tệp crack: ispring.suite.9.0.0.24868.[x64].exe 

Sau đó cho chạy tệp tin isring suite x64 9 0 1.msi (với máy 64bit) 


Nhảy đúp 


__— chuối trải 


Izpnng.suite.9.0.0,24 Izpring_suite x64 9J_ 
868.[x64|.exe 0_1.m4: 


Bước 3: Trong hộp thoại xuất hiện, chọn mục E accept the terms in the 
License Agreement, và chọn Install. 


| Tổ iSpring 5uite 9 Setup _— x 
- End-User License Agreement 
Please read the following licerse agreement carefully 


iSpring® END USER LICENSE AGREEMENT 


NOTICE TO USER: 
THỊS END USER LICENSE AGREEMENT IS A LEGALLY 
¡ . |BINDING CONTRACT THAT SHOULD BE READ IN ITS 
ENTIRETY. THỊS IS AN AGREEMENT GOVERNING YOUR USE 
| OF iSpring SOFTWARE, FURTHER DEFINED HEREIN AS 
¡. ƑPfRODUCT”, AND THE LICENSOR OF THE PRODUCT IS 
IWILLING TO PROVIDE YOU WITH ACCESS TO THE 
| PRODUCT ONLY ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT 
| 
| 
| 
| 


All Z1 “TI IF TY MÁC ARNIA 6 XNIFN T1 XkIC Z®/SXkET AINIF TS IÀI TT: li 


CTồxcept the terms n the Ucense Agreement 
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Bước 4: Khi xuât hiện hộp thoại cuôi cùng ân chọn l.,aunch 


kởi ISpring Suite 8 Setup — < | 


iSpring Suite 9 Setup Wizard Cornpleted 


Click the Launch button to start worlong with (Spring Suite | 


iSpring Suite 


* 


Đóng hộp thoại trên đẻ kết thúc cài đặt ¡Spring Suite 9. Chương trình này 
cho phép bạn dùng thử một thời gian, để sử dụng lâu dài ta cân mua bản quyên 
hoặc Crack phần mềm 

% Hướng dẫn Crack phần mêm 


Bước f: Nháy đúp vào tệp ispring.suite.9.0.0.24868.{x64|.exe 


Nháy đúp 
chuột trái ¬ 


trtpnng.5uite.9.0.0.24 Izpring_suite x64 9D 
B68.[x64|.exe 0_1.ms 
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Bước 2: Nhày chuột vào biểu tượng dưới đầy 


Bước 3: Đóng hộp thoại để hoàn thành crack 

2.4.3.2. Thiết kế bài giảng l;-Learning bằng 1Spring Suite 

« Để thiết kế bài giảng E-Learning bằng iSpring Suite nhanh chóng, 
hiệu quả chúng ta có thê thực hiện theo quy trình sau: 

« Bước I: Soạn một bài giảng bằng chương trình PowerPoint như bình thường 

« Bước 2: Tiên hành ghi âm, ghi hình và đồng bộ 

« Bước 3: Chèn bài tập trắc nghiệm, tương tác, hoạt cảnh, quay màn hình, 
chèn YouTube và Wed Object nếu cần 

« Bước 4: Thiết lập các thuộc tính và thông tin giáo viên, nhà trường... 

« Bước §: Thiết lập thuộc tính cho slide 

« Bước 6: Thiết lập các tùy chọn trong player 

« Bước 7: Preview để xem trước và kiểm tra lại toàn bộ bài giảng lần cuối. 

« Bước 8: Publish để xuất bản bài giảng ra các định đạng đầu ra theo 
yêu cầu. 

Tuy nhiên tùy theo tính chất công việc, học liệu sẵn có, kĩ năng sử dụng 
công nghệ thông tin mà mỗi giáo viên lựa chọn qui trình soạn cho phù hợp 

Sau đây tác giả đưa ra những hướng dẫn cơ bản đề thiết kế bài giảng E- 
Learning băng ¡Spring Suite 

* Hướng dân thiết kê bài giảng và ghỉ âm, ghỉ hình bài giảng 


a Bước 1: Mở phần mêm Ispring đã được cài đặt ở desktop với biểu tượng 


b. Bước 2: Làm việc với hộp thoại Quick Start 


Qub %4 x| 


3< 
+% 


iSpring Suite 


{.MitS@S Create Recent Ceurse+s 


Qu17zeS Q_ =ee>2 


Irtetartions 


Simulahorts Z Nếu đã có 
Nêu chưa ° 
V:' Sé h bài giản 
Screencasis có bài giang 6 bo 
điện tử điện tử 
|: › ” .* 


- Nếu chưa có bài soạn powerpoint sẵn ta chọn New Course để bắt đầu 
Soạn powerpoinI. 

- Nếu đã có sẵn bài bài soạn powerpoint ta chọn Browse để chuyền file 
bài giảng có sẵn vào Ispring. Cách này sẽ giúp cho việc thiết kế bài giảng E- 
Learning trở nên đơn giản, nhanh chóng. 


Chọn Browse —> Chọn bài giảng sẵn có —> Open 
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Khi đỏ sẽ xuất hiện giao diện bài giảng PowerPoint cỏ tích hợp 


iSpring Suite 


8.1 TRƯỚNG ĐẠI HỌC sÉ PHẠM KHÁI XE VỆS 

muuán | KHOA HÓA HỌC 
_^ . 

+ (1:RÄV0LỐCT0ÌN 


„ ChÌ ko g0, mm 


e. Bước 3: Tiên hành thu âm, ghi hình 

Phần mềm này cho phép người soạn thu âm và ghi hình trực tiếp vào 
bài giảng. Tích hợp với micro và webcam, ta có thê chèn âm thanh và video 
hình ảnh đề bài giảng thêm sinh động 

- Chọn Reeord Audio nêu chỉ muốn thu âm (Ở góc trái bên trên màn hình) 

- Chọn Record Video nếu muốn thu âm và có cả video. 


œiH ©- “ %Eữ: SILIC V, 
| nư | HOME INSERT DESGN TRANSHTIONS ANIMATONS  SLIDESHOW 


/49@)O  @ 2 pm CÓ Ế 


6 weo 0b/ect 
Thưâm Mansge Qui lnteacuon Dialog Šcreen Slude Chai 
Audio Video \arratton %mulatlon Recording Templates 
Natratiôi Insert cal 


Thu âm và video 


Khi xuất hiện hộp thoại Record Audio Narration, để bắt đầu thu âm 
ta chọn 


Start Record và thao tác trong hộp thoại đến khi nào thu âm ưng ý. 
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#2 Becord kud© Nanhen x 


4:1(0%0) 


] 
+] 2o té se: (uø lÌ 


C]hseet tx 4đ s4, 


Tiến/Lùi Silide 


Tiếp tục/Tạm 
dừng 


Lưu đoạn vừa 


ghi âm 

-_ Sau khi lưu đoạn vừa ghi tâm ta có thể nghe lại đoan thu âm băng 
cách ấn vào nút Tiếp tục/tạm dừng. 

- Để không lẫn tạp âm vào video và âm thanh làm ảnh hưởng của 
bài giảng, ta có thể sử dụng chức năng Manage Narration để chèn, xóa, 
chỉnh sửa và đồng bộ audio và video đã được thu sẵn. Chức năng này cũng 
hỗ trợ bạn đẻ lời giảng khớp với hiệu ứng slides trên màn hình. 

* Hướng dẫn tạo câu hỏi nhanh Q)uiz 

Khi chọn “Qu¡iz” trên thanh công cụ, hệ thống sẽ kích hoạt phần mềm 
Ispring QuizMaker cho phép soạn bài trắc nghiệm (Graded Quiz) hoặc câu 
hỏi khảo sát (Survey). Bạn có thể soạn 11 kiểu câu hỏi trắc nghiệm và 12 
kiểu câu khảo sát khác nhau như câu hỏi đúng/sai, đa lựa chọn, điền 
khuyết.... Sau khi người học hoản thành, chương trình sẽ châm và hiền thị 
điểm số đông thời gửi kết quả vẻ email hoặc máy chủ của giáo viên nếu 
ứng dụng trực tuyến. 


8H S- ö : SILIC V, 
FILE HOME INSERT DESIGN TRANSITIONS ANIMATIONS SLIDE SHOW 
Lưu x* f 
+ . N , vouTub [z 

ỶỄ ÿ ©. (-) ® hạ ° `. - 
1 ˆ L3 A TY) ` 
Go Web ObjJect x 
Pecotd Recotd  Manage Intetacion  Dialog Screen Slde Cha 
Audio Video Naratton Šimulaton Recording [emplates 


Harraton Insert 


I08 


Lí dụ: Khi chọn (Iraded ()1z 


Ký iSpring QuizMaker m 


K50 2/2E85:<= 
creae Câu hồi có Recent Quizzes 
đáp án EB uc! 
3662 3ut£ 
ĐU w(& 
Câu hỏi 
khảo sát 


^ D 
@$ Œ@) $ 


Video Tutonals Communty knowledge Đase Support 


Xuất hiện hộp thoại, chọn Question và chọn kiểu câu hỏi muốn thiết lập 


“Home Hưip 


¡do Sude ‹ xu 
TT Queition Gieup lu ~{® Copy 
=] Inttoduchon * %3} ImpodtQueaoon Tae F —- 
Quexuons 
_— "mai =.—— F——xe=n 
I = t.)——- E—- 
| 8==— ' 
—— tà ——= li» 
( ` - 
ktufftiple Choice khufftiple feiponie đTueTahe %hott Ánsvyet 
".— :———— —== 
R ; E=7 

|0 8Š ' L c=m 

Hưmeec $Sequente khátchong Fall 0n the Đlank$ 
“—— ai co 
l==a-. l7! |[asi 

Ì my _ 1$. 

`8 E8 cø L.ˆÀ: -, 
l j ( kc L 
%ele£t from Lut: Drag the Word Hot:pot Đrag anđ Diop lz h¿ 
_———= 

. 
_ Lả 
® 


ii crt Scaie tuoạy 


| 
| 
| 
| 
| 


109 


Lưu ý: Khi tạo khi tạo câu hoi 

 Multiple Choice Question: Vị trí điển câu hỏi. 

# Choices: Vị trí điền các đáp án. 

' Correct: Đánh dâu vào đáp án đúng. 

*' Feedback and Branching: Là phần điển phản hồi khi học sinh trả lời 
đúng hoặc sai. 

2 Score: Điểm đạt được/ hoặc bị trừ khi học sinh trả lời đúng hoặc sai. 

“ Sau khi tạo câu hỏi xong ấn Save and Return to Course đề lưu Quiz. 


*ˆ Có thể chèn ảnh/âm thanh/wideo vào câu hỏi. 


nh Ta. h-.-.. CD ng 
> tú 60/644 j9ssedv2ui: mu. 9 //Ì # 9 ....... 


form View .v. 
o2 báo Chonc @ Qznwbees 


h tsagregesea s, dutlVÌ trí điền Chèn hình 
Qu4sts¿^ Go 1 câu hỏi ảnh/Âm 


+. Câu !- 9ố gi hôu của C tang : 
2p Sosv theeChon Ð.Á đúng ““hmanh/(video 


__. ““.1[ (hè 
vo Vị trí điền 
‹ đáp án 


Eeedback sevi li an Xarg 


tạ tà ° ` 
Conex =ẽ Phản hồi R 


s* Các loại câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi khảo sát thường gặp là: 
« Câu hỏi “Đúng/Sai” (True/False). 


* 
ì 
Í 
: 


« Câu hỏi trả lời ngắn (Short Answer). 

ø Câu hỏi dạng Tự luận (Essay). 

s Câu hỏi đa lựa chọn (Multiple Choice): Trong khảo sát gọi là câu 
hỏi dạng “Chọn một” tức người học chỉ có thể chọn 1 phương án và có duy 
nhất một đáp án đúng. 
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ø« Câu hỏi đa đáp án (Multiple Response): Trong khảo sát gọi là câu 
hỏi dạng "Chọn nhiều”. Thí sinh có thê chọn nhiều câu trả lời và l câu hỏi 
có nhiều đáp án đúng 

« Câu hỏi số học (Numeric): Là loại câu hỏi chỉ trả lời băng SỐ. 

« Câu hỏi ghép đôi (Matching): Là loại câu hỏi mả thí sanh phải ghép 
giữa hai nhóm đối tượng đẻ cho ra câu trả lời đúng nhất 

« Câu hỏi trình tự (Sequence): Là loại câu hỏi yêu câu thí sinh sắp xếp 
các đôi tượng theo một thứ tự nhất định, thường đề hỏi vẻ quy trình hay thứ tự 
thời gian 

« Câu hỏi điển khuyết (FilI in the blanks): Là loại câu hỏi mà thí sinh 
có nhiệm vụ điển vào chỗ trồng 

e Câu hỏi điển khuyết đa lựa chọn (Select from lists): Là loại câu hỏi 
có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Nhưng đặc 
biệt ở đây, danh sách đáp án sẽ có dạng menu thả xuống. 

« Câu hỏi “Kéo —- Thả” (Drag and drop): là dạng câu hỏi điển vào chỗ 
trồng nhưng các phương án đã được liệt kê săn. 

e Câu hỏi Hostpot: Là dạng câu hỏi xác định vị trí trên hình ảnh. 

e Câu hỏi dạng Thang Likert (Likert Scale): Là câu hỏi chuyên dùng 
trong khảo sát để đánh giá mức độ. VD: *E-learning rất hữu dụng trong quá 
trinh đào tạo doanh nghiệp”, các phương ản sẽ dựa trên mức độ: hoàn toàn 
không đồng ý, không đồng ý, bình thường, đồng ý, hoàn toàn đông ý. 

* Hướng dân tạo tạo bài tập tương tác sử dụng công cụ iHteraction 

Ispring Suite đã tích hợp thêm phân mềm Ispring Kinetics cho phép 
chèn những bài tập tương tác. 


a. Bước 1: Chọn Interaction 


9ooó O 61a BỊ cc nhún 
2 _- ` \x⁄) ®; — - 

° S Web Object 
Record Record Manage Qui: Interaction Dialog Screen Slde C 


Audio Video Narration Simulatton Recording Templates 
Narration Insert 


b. Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Ispring Visuals —+ Chọn New Interactlon 


@ iSpring Visuals 


Create 


t1 thetaese --m= 


e. Bước 3: Chọn kiêu bài tập mong muốn. 
Ví dụ: Chọn Step (tạo hướng dân theo các bước) 


San đó chọn Credate Interactio 


mm 
xi» ° H 


| Bước !: 


m 
"` sa... . . ^^... ..... , ! F4 MiAĐL8 (c4 


Đ ty vaeocboe ‹ đợnng Vusen 


Choose tnteraction type 


8 
» “reew 
„ =— ——————¬ 


iI@ —- @ : — m:-›-›:- 
"lu 


"`... —¬... ""m... 


` Bước 4: Nhập nội dụng của bài tập tương tác (nhập các bước và nội 
dung từng bước). Sau khi nhập xong bạn có thẻ thêm bước, định dạng lại font 
chữ, cỡ chữ, kiêu chữ, màu chữ, canh lề 

> Add Step: Đề thêm bước. 

> Properties: Đề tùy chỉnh lại các thuộc tính như Size, Colors, Text 
Labels 

»> Preview xem: Trước bài tập tương tác. 

e Bước §: Chọn Save and Return to Course để lưu bải tập 

* Những kiểu bài tập tương tác Ispring Suite cho phép chèn: 

 Steps: tạo hướng dẫn theo các bước. Bạn có thể chèn thêm hình 
ảnh hoặc video ở loại bài tập này để bài giảng thêm sinh động. 

v Timeline: dạng bài tập “dòng thời gian” phù hợp với các nội dung 
có câu trúc, tiên triên theo thời gian, quá trình,... 

# Cyclic Process: dạng bài tập cho phép bạn tạo ra một sơ đỗ tuần 
hoàn và kèm theo đó là các mô tả chỉ tiệt. 

* Process: tương tự như Cyclic Process, đây là dạng bài tập phù hợp 
đề xây dựng sơ đồ một quy trình nhưng không khép kín. 

* Labeled Graphic: Cho phép bạn thêm chú thích vào các đối tượng 
trong một bức ảnh, bản để hoặc sơ đồ và bạn có thể đặt thêm tên, thêm 
nhận xét cho từng đối tượng. 

* Guided Image: xây dựng các hình ảnh trực quan kèm theo mô tả 
chỉ tiết để hướng dẫn về một chủ đề nảo đó. 

* Hotspot: cho phép bạn vẽ các điểm lên một hình bất kì và điểm đó 
sẽ được tô sáng khi bạn di chuột qua. Bạn có thể thêm mô tả cho mỗi vùng, 
chọn hình dạng và màu sắc theo ý muôn. 

 Circle Diagram: giúp bạn xây dựng biểu đỏ tròn thể hiện mối 
quan hệ giữa một nhóm đối tượng. 

 Pyramid: tạo bài tập dạng biêu đồ kim tự tháp. 

 Glossary: dạng bài tập phân loại theo các chủ đề và sắp xếp theo 
thử tự bảng chữ cái. Bạn có thẻ áp dụng loại sách điện tử này để soạn từ 
điền hav xây dưng bảng chủ giải thuật ngữ 
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⁄_ Media Catalog: cho phep ban tao các danh mục đẻ ngươi hoc có 
thể nhanh chóng tìm thấy các thông tin cần thiết. Mỗi thẻ bao gồm một lời 
giải thích rõ ràng và các ví dụ minh họa. 

v FAQ (Frequently Asked Questions): dạng sách “hỏi - đáp” 
giúp bạn biên soạn một nhóm câu hỏi thuộc một chủ đẻ nào đó, chẳng hạn 
như đề cương ôn tập. 

#_ Accordion: cho phép bạn trình bảy thông tin một cách bắt mắt 
và văn tắt dưới dạng thu gọn và bạn có thẻ dễ dàng chèn thông tin bên 
trong các bảng. 

vs Tabs: chia nhỏ thông tin dưới dạng các đầu mục Tabs. 


* Hướng dân thiết lập các thuộc tính và thông tin giáo viên 


&s% ‹ thê tu ve 3e: 
mm MO VỤ JÀYA XIAVEU AVMAVAC JUSQIM 2/26 VI 0 G 
â ~ 
^* ¬ 
: + 
R}i2 


ô R . ỨC ki ÔtYIn+ 
, Ê 4 Lý „ ` 
tri»! - La 


Krvadt i@tcsg Mje»¿e + Mega Tho, ". L# _.}ỷM `... ¿.a... 


*“£ 4lee H<~/ke® “I0#yt le 2y 90, ^rtue + v25 Âeyg 
j tha R/461£4 


ỷ———— 


Người soạn có thể nhập các thông tin cần thiết của mình để khẳng 
định tác giả của bài giảng. Ispring Suite cho phép nhập thông tin của một 
hay nhiều giáo viên khác nhau trên cùng một phần mềm cài trên một máy 
tính. Khi biên soạn, giáo viên sẽ chọn “Presentation Resources” sau đó 
click vào phần “Presenter”. Khi đó, phần mềm yêu cầu bạn nhập những 
thông tin như sau: 


 Name: Tên. 


> 


Title: Tiêu để, bạn có nhập là “Giáo viên”. 


* 


s 


_` 
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Email: Thư điện tử. 
Web site: Trang web 


Phone: Số điện thoại. 


⁄ Info: Thông tin khác 

⁄ Photo: Anh 

* Hướng dân xuất bài giảng l;-Learning 

Ispring cho phép bạn xuất bản bải giảng thành nhiều định dạng đầu ra khác 
nhau, tủy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà tùy chọn chế độ xuất file 

My Computer: Lưu vào trong máy tỉnh. Loại này thường được sử 
dụng phô biên nhất đề chia sẻ với đồng nghiệp, lưu trữ bài giảng, nộp bài, 

* Ispring Cloud 

v lspring Learn 

 LMS: Định dạng chuẩn E-Learning 

Youtube 

Chú ý: Riêng với định dạng Ispring Cloud và Ispring Learn, bạn 
phải trả phí để có thể sử dụng 


BE Pubish Poesentaoon x 


CC] My Computer Publish to My Computer 


| C9 iSpring Cloud toldet EAIsprnng\Hướng dần Browse 


Oulput Optlons 
' 
` 
2® iSpring Learn 
“ * tormat HIML5 Video 


Duse :5pmng Play app on mobile dexice 


SSrLMS Đla,e MyeryAl (£44| 


| a YouTube vxưệt 


[— Pưhnh —| ˆ 


s* Ví dự l4 bài giảng vào trong máy tính 
Bước 1: Chọn Publish (Ở góc phải màn hình) 


€ TOAN.ppt: - Pov¿erPoint 


EndNote X7 (SPRIRNG SUITf FOXIT READE F 


. ¬ éA K% Options 


:Ð Updates (9) 


Slide Presentatton Player Prevew Publish 
Properties  Resources v C2) Help ~ 
Presentattion Publ:sh ^bout 


Bước 2: Điền các thông tin vào hộp thoại Publish Presentation trước khi 
xuất bài giảng 

w Project name: Tên bài giảng 

 Folder: Vị Trí muốn lưu bải giảng trong máy tính. 

* Chọn Format HTMLS hoặc video 


Bước 3: Chọn Publish đề xuất bải giảng. 


 Pubesh Preserdesoee x 
%2 tcờ : 
3£ iSpring Suite 
| | 
|: My Computer Publish to My Computer 


Œ⁄3 (Spong Cloud 


— 
Đutput Optlon+ 
.'z ' 
-~ f Ing Learn 
VỀ cử 7 fernat MTM3 Video 
Eluse Ũ 
[MS h 
' 

'› 

| 


Il6 


Ngay sau khi xuất thây cô có thể mở/chia sẻ bài giảng 


E3 Spring Suíte »< 
| 


Publishing ¡is complete! 


The course “SILIC VÀ HỢP € HÁT -TRẤN QUỐC 
TOAN” has been pbublished successfully 


View Course 


Open Share Email FTIP ZIP 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 
: Câu I: Trình bày đặc điểm chung của E-Learning và một số hình thức 
đào tạo băng E-Learning ? 
Câu 2: E-learning có những khác biệt gì so với đào tạo truyền thông? 
Câu 3: Cho biết ưu điểm và nhược điểm của E- learning theo quan điểm 
của cơ sở đào tạo và theo quan điểm của người học 
Câu 4: Nêu những tính năng cơ bản, ưu điểm, nhược điểm của phần 
mêm Adobe Presenter dùng xây dựng bài giảng E-Learning? 
Câu 5: Nêu những tính năng cơ bản, ưu điểm, nhược điểm của phân 
mềm Ispring Suite dùng xây dựng bài giảng E-Learning? 
Câu 6: Anh (chị) hãy ứng dụng ICT thiết kế 01 bộ hỗ sơ dạy học Hóa học 
theo chủ đề dạy học (bài học) tự chọn gôm: 0[ giáo ản, 0] bài giảng điện tử? 
Câu 7: Anh (chi) hãy sử dụng các phân mềm đã học xây dựng 01 bài 
giảng E-Learning với 01 chủ đề day học (bài học) tự chọn? 
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CHƯƠNG 3 
SỬ DỤNG MỘT SÓ PHẢN MÈM TRONG ĐẠY HỌC HÓA HỌC 


3.1. PHÀN MÈM CHEMOFFICE 

ChemOffice là phần mềm hóa học tích hợp nhiều tính năng lý thủ, có 
nhiều ứng dụng mạnh mẽ và thông minh hỗ trợ giảng day, nghiên cứu khoa 
học. ChemOffice gồm ChemDraw và Chem3D giúp ta dễ dàng lưu trữ, truy 
cập vào các tệp ChemDraw, trình bày công thức phân tử trong không gian 3 
chiêu, viết chuỗi phản ứng, phương trình hóa học, công thức cấu tạo của các 
chất phức tạp,... 

ChemDraw: Hỗ trợ vẽ công thức hóa học, đồng phân câu tạo, đồng phân 
hình học, đồng phân quang học với các kiểu công thức khác nhau như Fisher, 
phối cảnh, Newmen... thực hiện tạo các phản ứng hóa học, sơ đồ chuyển hóa... 

Chem 3D: Giúp biểu diễn công thức phân tử dưới dạng 3D. Vẽ các công 
thức phân tử 3 chiều đẹp, tiện dụng, có thể copy và paste qua các trình ứng 
dụng khác dưới dạng ảnh, chuyển sang word...để chèn vào các ứng dụng khác 
như văn bản, bài giảng điện tử...ngoài ra Chem 3D còn có thể biểu diễn công 
thức phân tử dưới dạng que, cầu, cầu và que, liên kết hình trụ... 

3.1.1. Hướng dẫn tải phần mềm Chem©OJfjice 

Bước 1: Download phần mềm 


Vào trang chủ của nhà sản xuất tại địa chỉ https://www.camsoft.com đề 
tải bộ cài đặt phiên bản mới nhất về máy tính. Với Chemoffice Perfessional 
16.0 ta có thể tải phần mềm về máy qua đường link sau: 

Link I: https://drive.google.com/drive/folders/0B72B- 
wmwBGBI VnIBRjBQeTBwaUU 

Link 2: 
https://onedrive.live.com/2authkey=%%2I ANxoWvJz2u6nIlVY&cid=34F6E727 
2F§FB629&id=34F6E7272F§FB6299%%42 l6003&parld=34F6E7272F§EB629% 
216000&action=locate 


I1§ 


Bước 2: Ngất kết nồi internet 
Bước 3: Giải nén filevới pass: đwoc4vmjp? 


a ChemOff:ce Professional 16.tar - WinRAR (evaluation copy) 


Fle Commands Tools Favontes Optons Hei 


Z7 G\ E2) b M) Hộ Œ@ 


Add ĐractTo Test View Delete tind Wtzard Info | WwrusScan 


E xtract file: | 
8 la suonal }6.rar - RÀR archive, unpacked size 365.837.158 bytes 


—-n==——— — 


Name Sixe Packed Type 


[Lục copy 


Filefolder |P255 file: duoc4smp 


[2| ChemOffice Pro File folder 


3.1.2. Cài đặt ChemOffice 


Bước I: Mở phần mêm, chạy file cøp16. 0.eve* 


a ChemOffice Professtonal 16.rar - WinRAR (evaluation copy) 
File Commands Tools fFavortes Options Help 


2 8 E -J bờ mì n6) Á, 


Add  Extract To View Delete tind Wưard Info ViusScan 


‹ | IB ChemOffice Professional 16.rar\ChemOffice Professional 16 - RAR ar archve, ve, unpacked 


Name Type lục Copy 
File folder [P25 file: duoc4smp 


|] Actwation.et * 


~ Sau đó nháy đúp vào Imsfall Sofware. 


| S ChemOffice: Professional @® | 


Readme First “Ẩầ (giai 3efivvar 
Bse về) s 


®&..----- Manuan @ Enplore this Disc 


e About PerkinElrn er @œ Technical 3upport 


Read the Hardware/ Ncadtheftericase 
%ortware Guide § Notex 


22JJJ0uI202 
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Bước 2: Đăng kí 
Sau một thời gian khi xuất hiện hộp thoại yêu cầu đăng kí ta điền thông 
tin ở file Aefiyaion.tvf* (Các nội dung có dầu * cỏ tính chất bắt buộc). Điển 
xong thông tin ân 4eiyafe đề hoàn tất đăng kí và tiếp tục cài đặt. 


' ¬. ”~—~ F.. vu 
A| ,°) “JJĐ9E..v 
= : 


"“——.—_-__ 


P“(0a%A aCĐv.ANo you [erkonf 1n xogve ” 
~—_ 
_.—. 


- Sau đó cửa số mới hiện lên, chọn Nexứ để tiếp tục. 


ChemOffice Professional 2016 Wizard 


Welcome to the 
ChemOffice Professional 2016 
Wizard 


ChemOffice° 


'www Perl.tnElmer cc£n/frfor matlcs Please press Next to continue... 
Copyright 238-301 
Ie/W1f'€lfti@t tf(fOATH,BĐ€ 3, Jfx 
2 l22sdlsai 
NOTE: Lsers wRh personal firewals installed on the system 
wil need to temporarfy disable them. Firewalls may be 
reactivated after the staflation ¡s complete 


Bước 3: Chọn ƒ accept the tems in thỉs license agreemen và ân Next 
cho mỗi lần hiển thị thông báo 


ChemOffice Professional 2016 Wizard 


License Aogreemerd 
Please scroll to bottom and accept the license agreemernt to corftinue PerkinL- i:r:c›r 


#r Mực Neler 


lenp4 99 dö sẽ l XI 
Only a subsequerttly dated wtten amendment referencing this Agreemert and 
bsecdded and detveed by bạh patea can ngón tha Ayecnen 
Thịs Âgreemert is the complete, exclusive and fmal agreemert between You and 
kioità nh nG replaces and merges all pnor and corttemporaneous agreemerrts, 
and understandings 


THE SOFTWARE IS PROTECTED BY UNITED STATES COPYRIGHT LAW AND 
INTERNATIONAL TREATY. UNAUTHORIZED REPRODUCTION OR DISTRIBUTION IS 
SUBJECT TO CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES 


opynght 1998-2016 PerkinElmer Infomatics, lnc . a subsidiary of PerkinElmer, Ínc All Rights 


“SekeC he sehug tỊpe you prdler ăn pres tự Ned bu 
£ Dana 
(6 [AM - You may wedec1 rà 4 lesuzss lo bẹ raake4, 


I2I 


Bước 4: Cửa số khác hiện lên, chọn #sfall > Next — chon qccep the 


tems in this license aqgreemenf —* Next 


TỔ PekneLimer Che OHicc Điofesuenal 3016 Wizesd 


GÀ = mg 
£Orfeogyxoearieet¿+ agy£+zmerds cơwmarucstier+ and (ma 4erxtardengs 
| Chem0ffice* 
THỂ SOFTW ARE !S PROTECTFD B\ (LNITEDO 5TATES 
COPYRWJGHT LAMW ANDFVTERNAIHIONAI FREAT 
1 NAL THOEL7ED REPEO©4'CTIO O# DÁSTRIBU7HON t5 
SƯB/ECT TOCI-H ANDCREIAINAL PENAMTRS 


Copxnght 199% 3916 Pehamflisev lrformatscs Ínc . 3 sebiđhsry of PeekemEimev, leec 
Afughes Eeser e4. « 
(6 1 Aerep$ hot trrmng v› fxe kcenae Sợ teen Ả“ 
Í !1 đe nơi xeceol fe re K› #ee kcertse sợreemeel 


c~ [EEE] 


[TT vnnnT7600-550772San Ty) : ..—.~._ứG hư« i6, s6 


Imytafeteee Type —..., ọ 
Š 2. na ai an.ma 
ni disdixsisssinlnissa si 
_.=.—=—.—_-.—:. 
*s9al em xgokc hen —— £ iWeg.efie (uAM)ffesefeertrlesaesVeCZksXÔMA  cuêy 
 _ Ì Anggre síng uaes #m conga.Sm (si .3era) 


'Ê On le me (nG5) 


-_ Chọn Cwsføom, sau đó ấn Nexf > Next. 


KG nnnnunuynn xí“. rc.m_ ——=_——- —=——— 
đ# PetoeDUmes ChemOfce Piefetssonaal 2016 - Wuar4 x_ #Ÿ PctenEimer CheơnGhce Pefesuronal 3016 - card 
SebpType Cuyteem Setup. 
(Chưoee te selug) Fyợ Mail be3t SN go oeeới. \ Sekec+ đe cong am fcstres you, má rat: 
fAcase selec1 « setp tyợc __ Ckch ơn an Km m fe tt hoi 9s dhorvOe honx a ấn tu sơn. 
—...‹ 
(Cempiete Trec đhmecwơrng chen 
F77714. 11.111...1.1... —— 
se] | 
Tân lemteereqeres 14 e 
'? Core yaø ha de. ]theu Le# + 
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Buóc 6: 


- Chọn #ns/alf đẻ tiệp tục. 


L.j PerkinElmer ChemOffice Professeeoal 3Ô 16 - Vézard 


Ready to Install the Program 
The wezrÓ $ ready to beom mstalabon 


Che Irstaä to beom the v+taÄa bon. 


l you wertt tô revsew o(c chànge any of your rvtaÏabon settrgs, các Back. Chck Cancel to 
exit he vazavd. 


EratalSxeio 


- Ân Finish. 


Tổ PerkinfLmer ChemOffice Professional 2016 - Wuzard 


The InstalSiveld V/zavd has successfuẾy staled PerkdrElnxer 
ChemOffice Profes»onal 20 16. Chd Fwxsh to exớt the w4zavd. 


Chem0ffice° 


1w Phi Pbev co Yfiorratkt 
{Uy xgm (094-2016 
—~r thà. 
... mm 
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- Tiệp tục ân Nevf —* Insfall— Finish với các thao tác tương tự như trên 


để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm ChemOffice. 


ChemOffice Profesuonal 2016 \Wœad 


% ị Installation Complete 


2 2 ŒemOee Prd#eszoral 3016 ! 
|2 œenSee 16 £ 


ChemOfficel ¿2»...... 
e° 


_| ' _} KÝ 


3.1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Chem)ram 


3.1.3.1. Khởi động chương trình 


Cách 1: Chọn Start/ChemBDraw Professional 16.0 


Cách 2: Nhắn đúp vào biểu ChemDraw © trên màn hình 


® ChernÔ se Profexosal 16 0 
|X#! s‹« 

¬ 

# MMIL 


} AWPiogam 


3.1.3.2. Màn hình làm việc cua chương trình 
-ie=dix=msdiniissz am... 


Ta... ..". 


ko© ¬0: 
— Thanh công cụ 


xöl 
b1 
`“ 
\X 
1ã Màn hình soạn thảo 
ool 
s9| 
ũ 0) 


3.1.3.3. Chức năng một sỐ thanh menu lệnh 
a. Thanh đơn lệnh File 


- Mở một tài liệu mới 

~- Mở tài liệu đã có trên ô đĩa 

~- Đóng tài liệu 

- Ghi tài liệu vào đĩa 

- Ghi và đặt tên khác cho văn bản 

- Trả tập tin về tình trạng như lần 
đầu lưu 


fle-run Ðre.vousV 5electeđ Cherm%cript Alts Ctrl+ 


-ÁÃ ˆ ˆ Á£ ˆ . 
| : - Thiệt lập thông số cho tập tin 


Pagk Setup... Sh#t«Cbl<P - Lệnh in 

ka-e An - Sắp xếp tài liệu 

Đocument Settengs.... 3 h ma s 
Documeẻ Annoietoms.. - Sắp xếp tải liệu theo cách 
'cl00U1020D d)AI : - Tài liệu tham khảo 

List Nicknarnes,. 


- Danh sách tên 
it ChemOraw 


~Thoát khỏi chương trình 


Chú ý: 


- Open Templates, Open Samples: Mở các mâu câu trúc hóa học của 


các amino axit. các mẫu polipeptit,... các dụng cụ hỏa học. 


- List nicknames: Liệt kê tên thông thường của một số chât, liệt kê tên 


riêng của cầu trúc và cho phép đưa câu trúc vào văn bản. 
b. Thanh đơn lệnh l-dn 


ÊÐ ChemDraw Professional - [Untitled Document-1] 
Đi File [Eft] View ObjeŒt Strudure Tet Cuye 


F & Undo not avatlable Ctl-Z 
Nuớn: Redo Drawing Shít+Ctrl+Z 
| ©@œ ChlzÁ - Cắt vùng đã chọn 
| Cepy CtdxC - Copy vùng chọn 
— Paste Ctl+V ~ Dán vào tài liệu mới 
Clear Di - Xóa vùng chọn 
$elect All Ctrl+A - Chọn tất cả các đối tượng 
Repeat net available Ctl+Y - Lặp lại và đi chuyển đổi tượng 
Copy As › - Copy đối tượng với tên khác 
Paste Special , - Dán theo các chê độ đặc biệt 
Ä Á+ 
đ4010Msớ4 = uyn Tu anglnpiôm 
ĐEN, - Chèn file có sẵn 
- x - Chèn đối tượng 
Qbject 


- Đối tượng 


c. Thanh đơn lệnh Liew 


Đ ChemDreee Profcsvional - [Untiled Documene-][TDNNEDC- cổ Y nã 
* File £d4 [YEw] Qòjet §uudtue Tet Cuwes Colons Šesrch : 
Rè&@â eo CHH | - Hiên thị mản hình dạng ô bản cờ 


Show Rưlers HI Ỉ `8 - - 
⁄ ShowMamToolbar | - Hiên thị thước đo 


2hxnaeymeTasee - Hiên thị các công cụ chính 
Show BaoDraw Teollba: S4 Tế _ ; 
⁄_ Show GeneralTeelbar - Hiên thị các công cụ cho sinh học 
v_ Show Style Toolbar .Ã . ˆ 
Show Obect Toolbar - Hiền thị các công cụ chung 
Show Štructuee Toolbar xÃ * ˆ 
000166 - Hiên thị dạng công cụ 
3vew AntilsYodoe - Hiện thị dạng đôi tượng 
Show Chertmucal Ptopertles Wandow VÀ : ` ã h 
Show lnlo Wúndow - Hiên thị dạng công cụ câu trúc 
Shơw Penodic Íeble Window .3 h * Ä * GIÁ 
Show Characler Mạp Windows - Hiên thị cửa sô chỉ tiết 
Show Chem30 Hotl ik Wandow +Ã . h , F3 
B227 : - Hiên thị các tính chât 
Yempletes : - Hiên thị cửa sô thông tin 
v_ Show Chemical WW `. 3...@€ Š 
2§ã'440kgSioiie‹<Sl - Hiển thị bảng tuần hoàn 
Actual 5¿e E5 - Các kí tự đặc biệt 
Show Docurment t6 ¿ : 
Magnify n - Các công cụ khác 
Reduce F8 


- Cảnh báo công thức 


Ví dụ: Chọn lệnh View/Show Periodic Table Window, bảng hệ thông 
bảng tuần hoàn các nguyên tô hóa học sẽ xuất hiện. Chọn ô nguyên tô bắt kì, sẽ 
xuất hiện tên nguyên tô và số thứ tự của nguyên tố. 
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Á& ` Thanh đơn lệnh ()bJect 
XS ng 0n Sự Er 
F ù lộ ä j¡ (#edfp. 


~ Thiết lập cho đối tượng 


hph 0c %dinglon : ke) =. việc thiết lập cho đối 
đăng. 3 “` Í _ Cổ định độ dài liên kết Cul*+LL 

... É*É | _ Cố định góc liên kết Ctl+E 

' xHuyyờng, - Hiển thị công thức hóa học lập thể 

Ètl::h [ls - Đính kẻm dữ liệu 

§ Ínnt*t:., - Trung tâm của trang 
R Ctrttt cn Pagt 

\ “ 1a Ria, cạnh của trang 

¬x 'Ì - Hướng 

- Nhuàu '|  - Thêm khung 

+„| — Ế0Mg œ6 | - Nhóm Ctrl + G 

Í Unycuy #á»(qb6 | - Gỡ bỏ nhóm 

\ lya (tk - Kết nối 

\ Bing to Font li _ .”. ¬ tượng _ TM 

\ Lá» g2 = Lùi đôi tượng về sau 

: flitten 

E Fp Hoircriil #áe@s4 | - Nằm ngang 

„ 'wlta 0@»6\ | - Thắng đứng 

Í- RgslelÑffHgruprbil 4Its Ÿht+(b'<H - Quay 

 mhrlffteal kJ«Shft«Chl«! 

ý Rctitt, Chl-Ê 

ˆ Š3k, (l-k 


Ăe. Thanh đơn lệnh ŠIPWctwfre 


+ : : ~ Các tính chất của nguyên tử 
“ &'ô E = Ủ) Tin ". x}— " 
—mmT †edPeptte ~- Các tính chât liên kết 
ÿt¿Ck‡t Ÿtọr erte "- 4 , 
~ Kiểm tra câu trúc 
chéc| ftnodtuse 

. F * 
“leạn lJt Structu/e “á*<SlxƑ - Xóa câu trúc 
clean UJp Peacher j#t«Cule ỳ S...ă 
Clean Uy Báopel,met R Xóa phản ưng 
bopand Label 
xortract Labei 


tipand 0enenc ïtrụctuit 


Àdg Muit-C enter Áttachment 

Add Varable Áffạchment 

5-Loqtc Query 

Xá 30 opefy › | _ - Thêm tinh chất 3D 
nhanced Ấtereocherustry Ũ 
Mẹp Reaction Àtort+ 

(lear Recdooa Mạp 

Ảnalyxe §toechiemetry 

Âutonunber Reaction 

(lear Feactton Nưnbe*s 


- Sơ đồ phản ứng 


- Phô cộng hưởng từ 1H NMR 
Predrct *4-NMR Shứt: 


Đreádt "C.NMP Shu - Phổ công hưởng từ 13C NMR 
Mike $pectrum-Structuft Àssionrment 


~-T: 


Ádd $tracture te Ô»cticnary... 
Defsne lúc knam. 

(omvetName to tructựe %«œ⁄N | - Chuyên đổi từ tên sang cấu trúc 
Coanvert Structuee to Name AIt« rl<N 


- Chuyển dồi từ cầu trúc sang tên 


29 


Thanh đơn lệnh Tevt 


Ô benDaxhocumd-(Uuettronet[TĐNBN22522NBBE- 


ĐỈEk Eứt Wer Đjet #adre [TM] Gne Gia Saph Wndee 
ˆ f K2 ¿. ta ;ị  - Lựa chọn Font chữ 
“Ục ^% 3 
lòô: =0: +x tực ;‡ - Kiêu Font chữ 
te ›ị - Kích thước Font chữ 
Íá& sỊ fluatét Mũ | 0/8 n1666ố 
oq (enterd Shít-(ubf - Sắp xếp kiểu trung tâm 
funant — #ưeœ-£ | - Sắp xếp từ bên phải 

9 \ luztfied Shít»Ctl-J - Sắp xếp hai đầu 
R Ử Ÿacked khov‡ 
Ñ LÌ ^utomatc Shft«CtrltM 


N (À Lin£ 5p3:ing 


g8. Nội dung thanh công cụ Tools 


Ý nghĩa 


Chọn đôi tượng th 
Chọn tự do đối tượng — — eo 


Xoay câu trúc đối tượng Vẽ vòng 5 cạnh, đien 


Liên kết đơn Phóng to, thu nhỏ 


Liên kết bội, liên kết giải tỏa, 


Xóa đối tượng 


liên kết cho nhận 


`... Gõ văn bản, 
Liên kêt đứt 


nhập công thức 


I30 


Ý nghĩa 


Liên kết lập thê 


Liên kết lập thể đứt đoạn 


Liên kê 


Liên kết lập thể 
Liên kết lập thẻ 


tụ 
H 


Vẽ mạnh Cacbon 


Liên kết dạng sóng 


Bảng biểu 


Vẽ vòng 7 cạnh 


s> Định dạng mũi tên 


mE Obitan nguyên tử 
©, | Những kí hiệu hóa học 


} 
mm Tra cứu câu trúc 
Vẽ chất trong dung môi 


Các công cụ vẽ hình 
Vẽ vòng 4 cạnh 


Vẽ vòng 6 cạnh 


Vẽ vòng 8 cạnh 


Vẽ ghế 6 cạnh 


mu Vẽ vòng 3 cạnh 


Vẽ vòng 5Š cạnh 
Ấy 


tạp, các dụng cụ thí nghiệm 


Vẽ vòng benzen 


Templates của ChemDraw chứa các mẫu công thức phân tử phức 
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trỷ 
\ZZ1 


¿ 
« 


c/ứ// 
=Ũx~xa> 


Jgỏvy 
l0\90newB‡2e 


“..” 
~ 


~ 


1» =| 
£? Lả 
“1 
`"# 
.ˆ...gghỜe 
ÂN Á x—sesdbeses + 
TỶ —— 
— . 
` -_ AE . 
¬ d 
xẦVỘ sa«e . 
^n em ; 
NT CC uy 2 
—— 
Nà —— * 
N4 “= ° 
mn * 
TÁC Theme 
b L] s.xxe= 
DO so 
2o -—=~- 
“..e 
VÀ? “akek 
0© x~e— 
. 
sen c—— 
"`. 
Xe tre 


¬——*.Šx”=. 


/.\=<1~~->— 
Du ma sken 
I*7_À^—Ix~— 


» 


K....¬~— 
—=—x.-— 


2. Kí hiệu trên thanh menu 


ma Jịø l=== EBIUE.xzxN 
: |Anal vị 


` - Căn chỉnh lễ cho văn bản 

- Kiêu chữ (đâm, nghiên, gạch chân) 

- : Dùng đê viết chỉ số dưới và chỉ số trên của các công thức 
E... — 

- :- Việt nhanh nhóm CH; 

3. Cách vẽ liên kết 


s% Liên kết đôi: Ta có thêvẽ theo 3 cách sau: 
- Dùng công cụ Double Bond 


› f 'Double 
~ Click chuỘi thêm một lân liên kêt đơn ` “ | 
- Click chuột phải một lần lên liên kết đơn ⁄⁄ Pnaansee 
rồi chọn Double rồi Plain trong bảng dưới 
: ựnvngonramverrreteoerrenpyEernsrfxizEo vf - [ERAemeek 
“ | 
Em s52” ÌÄxemsde 
`2 + 
Bến ' 
`e 'Double Eithet 
` 
"% ` đ 
x3 | 
v | "“ Datuxve 
vý -] | 
"8 . | 
¬t Tnple 
ba 
sộ xi 
1) | 
t2 Í 
@œœ ⁄⁄ |Qusae.e« | 


* Liên kết ba, liên kết bốn: vẽ tương tự như vẽ liên kết đôi, có thể 
click chuột thêm một lân để đổi kiêu liên kết. Hoặc làm tương tực rồi chọn 
Triphle hay Quadd. 
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s* Liên kết có hướng và liên kết cho nhận: 

- Đề vẽ liên kết cho nhận hoặc liên kết có hướng, click chuột phải vào 
liên kết tương ứng trong bảng chọn. 

- Đề thay đổi chiêu của liên kết ta nháy chuột vào giữa liên kết, chiều 
liên kết sẽ thay đổi. 

3.1.3.4. Lí dụ mình họa 


€1: 


a. Ví dụ 1: Vẽ công thức phântừ  ©€!h 


> Bước I1:Vẽ vòng benzen 


Nhắp chuột vào biểu tượng vòng benzen trên thanh công cụ (khi 
đó biểu tượng sẽ bị chìm xuống so với ban đầu), sau đó đưa con trỏ ra ngoài 
màn hình soạn thảo, nhắp chuột vào vị trí cần vẽ. 


> Bước 2:Vẽ liên kết đơn 


Nhắp chuột vào biều tượng liên kết đơn là“ sau đó đưa con trỏ vào vị 
trí cần liên kết (thấy xuất hiện một ô vuông màu xanh hoặc đen tại vị trí cần 


OÒ£ 


liên kết) và nhắp chuột. 


134 


4 Khi đưa trỏ chuột vảo vị trí cần liên kết, nêu chưa thấy xuất hiện ô 
vuông mà vẫn nhấp chuột, chương trình sẽ hiểu răng đây là 2 đối tượng hoàn 
toàn riêng biệt, không có liên kết với nhau. 

> Bước 3: Vẽ nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử 

Nhắp chuột vào biểu tượng text A sau đó đưa con trỏ chuột vào vị trí 
cần liên kết và nhắp chuột, gõ vào nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử (đánh chữ 
hoa bằng cách nhân giữ phim sử? hoặc phím Caps Lock) 


|CH+: 


CHạ CHạ 
(OCHạ} ÓCHa 


% Muốn copy sang Word hoặc PowerPoint thực hiện theo các bước sau: 


- Nhắp chuột vào một trong 2 biểu tượng trên thanh công cụ đề lựa chọn 


phân tử. 

- Sau khi chọn phân tử cần copy, vào menu đi chọn lệnh copy hoặc sử 
dụng tổ hợp phím C#l+C. 

- Mở chương trình Word, đặt con trỏ vào vị trí cần dán trên màn hình soạn 


thảo, sau đó vào menu Edit chọn lệnh Paste hoặc nhắn đồng thời tô hợp phím 
CưữlH-V. 


b. Ví dụ 2: Viết phương trình phản ứng hóa học của phenol với Br; 


„Bước I: Vẽ vòng benzen. Nhân chuột trái vào biểu tượng vòng 


benzen trên thanh công cụ (khi đó biểu tượng sẽ bị chìm xuống so với 
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ban đâu), sau đó đưa con trỏ ra ngoài màn hình soạn thảo, nhấp chuột vào vị 


hs. 
trí cần vẽ. ZZ 
> Bước 2: Vẽ liên kết đơn 


Nhân chuột vào biểu tượng liên kết đơn C sau đó đưa con trỏ vào vị 
trí cần liên kết (thấy xuất hiện một ô vuông màu xanh hoặc đen tại vị trí cần 


ĐC 


4 Khi đưa trỏ chuột vào vị trí cần liên kết, nêu chưa thấy xuất hiện ô 


liên kết) và nhân chuột. 


vuông mà vẫn nhân chuột, chương trình sẽ hiểu răng đây là 2 đối tượng hoàn 
toàn riêng biệt, không có liên kết với nhau. 

> Bước 3: Vẽ nhóm nguyên tử 

Nhắn chuột vào biểu tượng text A sau đó đưa con trỏ chuột vào vị trí cần 
liên kết và nhân chuột, gõ vào nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử (đánh chữ hoa 


OC 


> Bước 4: Tương tự bước 3 nhắn tiếp vào chữ A trên thanh công cụ 


bằng cách nhắn giữ phím shift). 


Tools để cộng thêm chất vào phản ứng 


~ Br› 
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~z Bước 5: Nhân chuột vào biểu tượng mũi tên ế trên thanh công 
cụ đẻ việt chiều tạo ra phản ứng 


OH 


2) 


~_ Bước 6:Làm tương tự như các bước trên để hoàn thành sản phẩm 


OH OH 
l “ml “ 
ứ k =Hnạ m—— ì X ~ HHr 
Ì 


c. Ví dụ 3: Vẽ sơ đồ phản ứng hóa học sau: 


CCl-CHO ——> CI CỊ + HO 
= : 4O}+‹O} 
3 


> Bước I1: Vẽ vòng benzen 


TK ....... sa. n 
ÂDhnP r s=°† đỐợn re Tnm (Ơn (an XoHSớ em tháp .. 
R4 l4 Or 3x (20 (6i C 5 

_c - mu, HH? " 


+ Bước 2: Quay vỏng benzen môt góc 90° băng cách nhân vào biển 
tượng trên thanh công cụ Tools 
LnnaainirraniiSzs4osốE6smsmsaailggssldsrasolassesoxliem 


QÓN li be GGẠm em len Cơm Cơm tưmm Ga tp 
Ro®©l1—=Ov xY QVs Ý.‹ @Ó 
Ll 


O=e¿iø>hxÐ 


© 


> Bước 3: Vẽ liên kết đơn nối trực tiếp vào vòng benzen 
8 —te se ¬@mo=- 1 EEGG2UNEHDNNBGOTETR=27ETRGHOMSG28180E””” T5.”-SCT-T7TCE-DPĐSGT-ĐOEEDDPNNNENGES....-etaM 


——`_-““ằ. ` .......Ắ....k...L...._ s.. 
B@&%®G1<~ Ov +, %AÍZ 1đ Q 2 
` [ 3) 2) H/ ! " 


> Bước 4: Nhắp chuột vào biểu tượng chữ A trên thanh công cụ đề 


điền nguyên tô Clo 


CS“ = -~.<... ba =a... .ẽ ằ.ằ.ÄằẶằẶẶằẰÄ.K.ẶKăKÀ.-e-..ẻẺẻẽ..xa 


À lm lới Wem hy Đen Xe: Cơm (ưa bơ Wadee May 
lwu©kl =Ô£*x (442 -Ìc (, 
“. m3 B/UExxN 


` 


> Bước 5: Làm tương tự bước 4, nhắp chuột vào biêu tượng chữ A trên 
thanh công cụ Tools để cộng thêm chất vào phản ứng 


SH ĐC ven Chợ ABshee l4 Cơm CA  ƯỢN V9ndm lệ .. 
Rö®© l4 O£ x,.Qoh 5O -c Q 2 
F====:lIi: JIFxs= BIUS=.x;xN 


k“. cai [O} 


> Bước 6: Nhân chuột vào biêu tượng mũi tên l# trên thanh công 


cụ Tools đề việt chiều tạo ra phản ứng 


9n Hee 6gb e= L1 TS 230 2009.7741/7V' 7977 Neose uêđ@h@œ ^^” 727 75/2 *7/ Y9122//2-6201396/ 8SEEAGS0W., và 
Ái án LAO cơn ng MmmAEh lạm (ơạm Cượm kem vnste= Mep .. 
&š©((:— 0€ &¿= 3dJQQ 
len <Ị " 
.' t Í 
hà. | 
“2 


> Bước 7: Làm tương tự như các bước I,2,3,4,5 để vẽ sản phẩm của 


phản ứng 
CniimSS= se. =—=——-.-.--.=a.<.==...... 
Ân CC le. CỬ Sư n l (ơn (9n Xa đ9esde= #háp ... 
R@à®©GI2—Qv + A2 q4 

Me mỊÍ [ Ị ! " 

Ø tị 
l4 

“ 


`4 


q4 


3.1.4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Chem3I) 
3.1.4.1. Khởi động chương trình 


s* Cách 1: Nhảy đúp chuột vào biêu tượng Chem3D 
hình chính 


trên mản 


!40 


s* Cách 2: Chọn Start /Program/ ChemOffice 2016/Chem3D 16.0 


› 


3.1.4.2. Màn hình làm việc của chương trình 


\¬aS:# +x+sSs A^'Ôp #* trứ-#g-‹ s6” << 


Rlo---- vu 


3./.4.3. Thanh công cụ 3l 


Ệ (m0 - nai) 
:HỈE EẨÍ View SVudự (aleulatlen Šuaœš (rếnt Wndew HAp 


0zN3/8--s- â¿'\- 3-3-0ðđýlr+ (C168 0ljp 
99: #3 Iỹrnwvmr ¡g6 |5 0 (51,5‹)5-1412-=-§ 


š : ] 

Biêu tượng Y nghĩa | 

~ Ẫ *+Ä . ˆ | 

Ä1z | Thay đôi dạng hiện thị của phân tử | 
"9 + Thay đôi màu của phân tử 


I4I 


Hiển thị màu trắng đen cho phân tử 


Trục tọa độ 


“¬ 


Di chuyên đối tượng 


3.1.4.4. Chức năng của một số thanh menu lệnh 
Ñ Chem30 - [Untitled-1] 
:FiÊ EdiE Vi@w Sttuđue (alœlations Sufađs Online Window Hilp 
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d) Thanh dơn lệnh file 
KÐ Chem3D - [Untitled-1] 


File | Edit View Structure Cai ".- - 
—— ———— : - Mởỡ một tài liệu mới 


L3 New Ctrl~N _= ˆ 
Sampte File »_ - Mở một tải liệu mầu 
LZ Open... Ctrl~ - Mỡ tài liệu có trên ô đĩa 
Import File -Lưu tệp đến một chương trình khác 


Close Window . ` Ä 
- Đóng cửa số 


( - ¬ ` ~ 
krỈ save Ctrl*5.....1 trụ tài liệu vào đĩa 
Save Âs... €trl ~ Shift+~SŠ RA _ ° s 
- Lưu và đặt tên khác cho văn bản 
- Thiết lập thông số cho lệnh in 
Print Setup... 


- Lệnh in 
- Lệnh sắp xếp mô hình 
Model Settings... 


Preferences... 


~ Thoát khỏi chương trình 
Exit Chem3D 


b) Thanh đơn lệnh lxiit 
#Ð Chem3D - [Untitled- †] 
File | Edit ‡ View Sttucture Calculation 


-~ Lài lại 1 bước lệnh 

- Tiên lên một bước lệnh 
- Cắt vùng đã chọn 

Cut 


duy - Copy vùng chọn 


Chgg Z» - Copy đối tượng với tên khác 
Paste - Dán vảo tài liệu mới 

Paste Special - Dán theo các chê độ đặc biệt 
- Xóa vùng chọn 

Select All - Lựa chọn tất cả 


- Lựa chọn một đoạn 


Invert Selection 


- Đảo đồi tượng đã lựa chọn 
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c) Thanh đơn lệnh View 


View | Structure Calculalions Surfaces + 
Madel Display 


View Position d E Thanh CỌNG e 


View Focus 2 - Tìm kiếm mô hình 


ọ Á 5 * ` ^ 
6olbars - Câu trúc của trình duyệt 


Model Explorer €Ctrl~E 


Structure Browser €trl =Alt~SŠ 


ChemDraw Panel - Bảng điêu kiên ChemDraw 
Cartestan Table 


- Bảng kĩ thuật 


Internal Coordinates Table 


ASGSSUEETIEIE-IBPIE - Xuất quá trình hiển thị ra khỏi hộp 


Atom Property Table ạ 
UV/VIs Peaks - Xem trong chuyên động hộp 


Parameter Tables š ä 
- Quan sát quang phô 
Qutput Box . : : 

Comments Box - Xem toàn màn hình 


Dihedral Chart - Thanh trạng thái 
Spect V P *^ 1A 
_. - Xem ở ngoài hộp 
Dema đề „ 

Full Sereen - Việt ở hộp 


_¡ Status Bar 


d) Thanh đơn lệnh SIructure 


_Structure Ì Calculations  Surfaces 


Measurements ` 

Model Position »ị- ~Vị trí mô hình 
Reflect Model ` ˆ Mô hình phản xa 
Set Internal Coordinates › 


- Hoán vị các chât 


Bond Proximate hay Liên kết xích ma 


Lone Pairs " 


Clverlay › 
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ằœ) Thanh đơn lệnh ( aÍculationx 


_Calculations | Surfaces Online 


Dihedral Driver . „ siẢ .a ¬ 
~- Bộ phân điều khiên ] tệp tin 
Extended Huckel 

MÌM2 › 


NINIFF94 


CONFLEX Interface - Giao diện CONFLEX 


GAMIESS Interface 


Gaussian Interface - Giao diện Gassian 


Mopac Interface - Giao diện Mopac 


AutoDock Interface - Giao diện AutoDock 


Thanh đơn lệnh Sufaces 


Surfaces | Online Window Help 


Choose Calculation Result › 

Choose Surface › 

EsäiU | ~ Hiền thị mô hình 

Display Mode °L - Chuyển đổi màu 

Color Mappin › = K5 

KỆ» sước ~- Độ phân giải 

Select Molecular Orbital Ả GA G2 uzài 
› - Chọn màu A 
š - Chọn màu B 


. Advanced Molecular Surfaces 


8) Thanh đơn lệnh Window 


Window | HelIp 


Cascade - Xếp tầng 

Tile Horizontally - Xếp tâng theo chiều ngang 

Tile Vertically - Xếp tầng theo chiều dọc 

Arrange lcons - Thay đôi kích thước biểu tượng 

Close Window - Đóng cửa số hiện tại 

Close All Window(s - Đóng tất cả các cửa số 

¡ 1 Untitled-1 
Windows... 
h) Thanh đơn lệnh help› 
Help Ì 

Getting Started F1 -Đi tới cài đặt 
Tutorials - Dướng dẫn 
Chem3D Basics -Cách sử dụng chem 3D cơ bản 
Keyboard Mlodifiers ~-Bản phím Modifilers 
ChunSoiÐt - Tập lệnh của Chem 


Recent Additions " Š 
-Bàn phím Modifiers 


S_slbsnsyglt -Gửi thông tin phản hồi 
Check For Updates 
Activate Chem3D... 


About Chem3D... 


- Kiểm tra thông tin Updates 
-Kich hoạt Chem 3D 


3.1.4.5. Mô hình phán tử dạng 3l) 

a. Vẽ các phân tứ đơn giản: CH¡ạ, C;H¿, C;H;, NH:, C;H:OH... 

Ví dụ 1: Vẽ mô hình phân tử CH:OH 

s* Cách l: 

> Nhâp vào biêu tượng chữ A, sau đó đưa ra ngoài mà hình, đên vi trí 


khoảng trăng bên tay phải và nhập chuột. 
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~z Khi đỏ sẽ xuât hiện một khung cho phép nhập kí tự từ bàn phím, gõ 


phân tử cân biểu diễn (C;HzOH) từ bản phím 


C2H50H| 


> Nhân Emíer đề xem mô hình phân tử 


«Một số tính năng thường gặp của Chem 3D 


> Đề xem ở nhiêu góc nhìn khác nhau của phân tử ta nhân chuột vào 


` '*l à R : : Bà .ử 
biêu tượng 9 =- (Rotate) trên thanh công cụ, sau đó đưa con trỏ ra ngoài màn 


hình tại vị trí có phân tử nhân giữ chuột trái và di chuột 
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`. Ả ˆ `. , * P ` ~Ã ` š 
~z Có thê xem phân tử ở các định dạng khác nhau, ta vào biêu tượng 


chọn chế độ hiển thị trên thanh công cụ, ví đụ dạng: Cylildrical Bonds 


"1. ._..— _——=s _. 
` %2 ‹ 2 b» * Äm1/ ting 

(29-1 $@x+%%- A‹ = Ì W3. 1<: S422. 

¬.— ỷ— 


>z Đê hiện tên nguyên tử trong công thức ta An 


> Đề đôi màu các nguyên tử ta nhân chuột trái vào phân tử muôn đôi 
màu rồi nhân chuột phải chọn Select—> Select All Atoms of Element“H” in this 


› Frapmentta có giao điện bên dưới 


I48 


> Nhắn chuột trái vào phân tử muốn đổi màu rồi nhắn chuột phải chọn 


Color —› Select Color, chọn màu mình muốn đổi và nhắn OK 


: ....^.. cm Ỷ . . 
*`*e*©¬" A ỚÓÄ ti đ-6 +1 0/9... ni SA 


x- esessr.Lesles 
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Standad | Custoen | 


Colos 


> Để xem các phân tử bị khuất phía sau, ta dùng công cụ Trackball để 
quay tự do bằng tay hoặc băng các nút công cụ tọa độ X, Y, Z. 

> Để khảo sát nguyên tử và liên kết trong cấu trúc phân tử, dùng công 
cụ Select 

> Click công cụ Select, di chuyển đến nguyên tử cacbon, thì hộp thông 
tin xuất hiện về nguyên tử cacbon đó: vị trí cacbon trong phân tử, tên kiêu loại 


liên kết của nguyên tử đó 


I50 


> Di chuyển con trỏ đến liên kết C-C sẽ hiện thông tin chiều dài liên kết 

> Để biểu diễn thông tin về góc liên kết trong phân tử, ta chọn vài 
nguyên tử 

> Click vào € (1), sau đó nhắn shift + click € (2) và H 

> Di chuyên con trỏ đến nguyên tử cần chọn hoặc liên kết thì góc liên 


kết cần chọn sẽ xuất hiện 


Leogh 1 113Á| 
CCH 11009 


> Đểxem dạng Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) 


E Chọn Surfaces —» Choose Surface —› Mlolecular ()rbital 


c3 hoø3£ Catculatiort Result °lJ/|(”-”© C 1K 9.6 


t 
^A Choo3£ Surfáce (#9 5oleet Accet(ble š 
nP ,Ê_ Badlus * | Connoly Molecular | 
In 
wsplay Rtode bẦS Tgtại Charge Dens# 
Đusplay Had Ầ*% fotal Charge D 


4# tcotubon , 


5elect Molecular ebstai * ˆ†%_ Molecular Otbal 


Remowe All $u!faces 


A0vanceđ R14)eculát Suffacet 


L Chọn 9wr/aces —> ,Select Molecular Orbifal đề xem tùy :họn 
HOMO/LUMO 


ulahons | Surfaces | Online Window Help 


.- “đ Choose Calculatlon Result "zØ (“.Ý-|C 15s 8|0@|8 
ị L2 
` Choose Surface L "H2 “da 1001 ..._ 
"Ì AI & eI% P.21 ..®8 vá 
®j Lnị 5 


Display Mlode d 


€olor Mapping 

Resolution 

Select Molecular Orbttal LUMO«S [N = 12) [207.141 eV] 
lsocontour LUMO«4 [N = 11) (86.129 eV] 
Positve Color LUMO«31 (N = 10 (67.972 eV] 
Negat:ve Color LUMO«2 (N =9 (54.125 eVỊ 


MO~1 (N=8) (38.547 eV] 
Advanced Molecular Surfaces NOMOS) Bị D0 


LUMO_ [N= 7) [-0.808 eV 
HOMO |N=@} [-17476 eVỊ 
HOMO-1 (N =5) (-19.851 eV] 


HOMO-2 [N =4) |-20.883 eVỊ 
HOMO-3 (N =3) [-25,819 eV] 
HOMO+4 (N =2] [-31.572 eV] 
HOMO-S [N = 1) [-43.660 eV] 


s* Cách 2: Chọn biểu tượng (liên kết đơn, nguyên tử ) trên thanh công 
cụ sau đó đưa ra ngoài màn hình có phần khung màu trằng Chem]raw — 


livelink vẽ công thức CạH:OH giống như vẽ ChemĐraw. tồi ân Enfer 


——— — _—_S-....._ 


:hké?Q- €9 X14 ®$ `. ALÓ 


s* Cách 3: Vẽ công thức C;H:OH ở ChemDraw rồi vào View chọn 


hiện màn hình làm việc của Chem3Ð 


DI. Ấ 6.1 Sa, 
".- t*' Bị ( 
AC 


te= ham ty 


ý #eeleluie 
eo beocenn Ì mh. 
... 

ý T(emd si 

4 «®*helsee 
hen 2g led 
Đen ucue loelhe 
MA 
2. kA Ti 
eo Cemeaeyeen Đeeee 
Đe< lÁ Resee 
Ve» Fe (Am Red 
Sen Chanh lệp de 
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b. Về các phản tir phức tạp 


Các phân từ phức tạp thường có 3 cách vẽ như các phân tử đơn giản 


“A) 


zS) 


CH:à 


Ví dụ I: Vẽ công thức 3D của phân tử sau: GCHs 


sx Cách I: 
> Bước 1: Vẽ công thức phân tử trên ở phần mêm ChemDraw (đã được 
hướng dẫn cách vẽ ở phần ChemDraw). 


elR 
®% 


⁄“#⁄ 
® 


ĐO¿a> 


'CH, 


— 


“OCHy 


v.ìnư/// vệ 
nĂ‡ + 


Y 


Bước 2: Vào View chọn Show (C hem3l) HotLink Window, sau đó 


_——. 
r2 


F š ®ị š 
nhân vào biêu lượng Ba. sẽ xuất hiện màn hình làm việc của (hem3]). 


Show Crosshair 
Show Rulers 


Show Maun Toolbar 


©R Show BEuopolymer Toolbar 
®%® Show BioDraw Toolbar 
`# Show General Toolbar 
Shơw Style Toolbar 
NA Shơw Object Toolbar 
`», CÀ Show Structure Toolbar 
% Shơw ChemBioFinder Hotlink Window 
Show Analyxs Window 
+ Shơw Chemical Properties Window 
*%:Œ Show Info Window 
` [ 1 Show Penodic Table Window 
® % Show Character Map Window 
“ Shơw Chem3D Hot mk Window. 
lị A<A Other Toolbars 
TNG, Temnistrx 


Cherm3D HotLink =| Xx| 


D#0 %0 - #8¿ x: 3:1 (“để + c199 ¿ở 
\O9:?,@Xs*xA 0(++* »:£ ¿: s93: ð- “9£, 
hư Nosesse Woe93se n9 Nương & + embe.Msye 


s+ Cách 2: Dùng công thức 2D đã vẽ săn ở chương trình ChemDraw 
> Bước I:Copy phán tứ đã vẽ ở ( hem l)raw, băng cách nhân chuột phải 


chọn ('oøpy hay (CrF ( C}) 


Z Bước 2. l3dn phản tr đã vẽ vào ( “hem 3Ï), băng cách nhân chuột thai 


chọn axte (Ctrl !' L) 


L , 
\ À Pas+te tri*v 
klođel Type ' 
ư té‹X 
how n Sym tri*i 
cpy t 
: how Senlal Nunbers trì«g 
how Resiđ2€ Labet 
Pay*£ Specsả * 
how Àtom Dot 
tt Name to n2 + hứt Ñ 
%CH le el how Hyđ!ø gen Áto@m+ 


Show Hyđro gen Bonds 


Show Lone Patr 


how Dipo!e Mcment 


s» Cách 3: 
> Bước 1:Vẽ trực tiếp phân tử ở phần Chemraw - Livelink (ở phía 


bên phải của màn hình làm việc) 


> Bước 2: Ấn Enfer 


cHì 


)CH; 


. X Ösống sẽ C*\ 
> Nhân vào biểu tượng 


trên thanh công cụ đề hiện tên các 
nguyên tố. 

>_ Đề đổi màu các nguyên tô ta nhắn chuột trải vào nguyên tử cẩn đổi 
màu, sau đó nhấn chuột phải rồi chọn Color —> Select Color—> chọn màu muốn 


đổi và ấn OK. 


3.1.4.6. Lưu trữ file với các định dạng khác nhau 


- Chem 3D cho phép lưu trữ ở nhiều định dạng khác nhau, tùy thuộc vào 
mục đích sử dụng mà người dùng có thể chọn định dạng lưu trữ phù hợp 

- Đề lưu trữ file ở các định dạng khác ngoài định dạng chuẩn của phân 
mềm, chọn Menu/ Save As. 


File | Edit View Struđure Calcula 


Lì New Ctrl+N {~ 
Sample Files la 

( Open.. Ctrl+O : 
Import File 


Close Window 


n Save Ctrl~+S 
Save Á‹... Ctrl+Shift+S 
Print Setup 
Print Ctrl~P 


Model Settings 


Preferences 


Ús£rs\..Documents`tin 


2 €\Ušers\...\thuc hành tin 


Exit Chem3D 


x> HA OenDn (rời 
RecettPlace: 


0N Oes0ay XMLC Thế 
Mường So rh Lxgaœ ˆ 
(S|My Da $ou c7” mee ME 
MựB0 hịc ¬-sei be M-/ 


R©t\0' 
l$\Š Trarsoolabk (rages 7l, 
MauoMWcde ƒ =c: 
MỘ( Moifk ƒ =c/ 
Một Moifde X%( ƒ xơ, 


Trong dạy học và nghiên cứu hóa học thường sử dụng hai định dạng file 
là ảnh (Image): JPEG, GIF... hoặc phim (Movie) để chèn vào MicroSoft 
PowerPoint. 

Ví dụ: 

* Lưu tập tin ở định dạng ảnh JPEG 

Khi xuất hiện hộp thoại ,Sawe Ás, ta vào ,Sawe as fype chọn định dạng 
đuôi JPEG Comipressed Picture (*jpg) sau đó nhân Save. 


XỊGLIA IK499 62 191424449862 4 -<⁄2101/ \ | 


TIFF 


* Lưu tập tin ởdịnh dạng Movie: ta vào Save as fype chọn định dạng 
đuôi Windows AVI Movie (*.avj) sau đó nhân Save. 


Smoothness(5) í Length (seconds): ® kì 

Speed(20°/sec) f Rotation Axis: Y xv 
File name: Untitled-2 avi v 
Save as type [Wndsws AVI Movie [ av) ' _ v | Cancel | 


* Speed: thay đôi tóc đô 

" Length: thời gian quay 

" Rotation Axis: trục 

3.1.5. Thực hành Chem)raw và Chem 3l) 

Bài 1: Vẽ công thức câu tạo của Stiren và chuyền đôi từ câu trúc sang 
danh pháp 


Hưởng dân 


~ Bước I: Vẽ vòng benzen G (như ví dụ l) 


> Bước 2: Vẽ liên kết đơn ` (như ví dụ l) 
> Bước 3: Vẽ nhóm nguyên tử CH (chữ hoa, như ví dụ l) 


 ChanDrạw Ultrg ‹ [unt)(lA4đ,cđx *]... 


nœmãø$«= % địa +] Q 


lu +: 3._ 4. La xe... 


“Er 


9 5OOV3m⁄đý/ vs. 
OhầOOni3c3s ÐDe=v 


s* Bước 4: Vẽ liên kết đôi 


Nhắp chuột vào biểu tượng liên kết đôi trên thanh công cụ (\\), khi đó 
chương trình sẽ tự động báo lỗi hóa trị (nhóm nguyên tử CH được bao quanh 
bởi một hình vông màu đỏ). 


Đưa con trỏ vào vị trí cân liên kết và vẽ liên kết đôi 
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+ Bước 5: Vẽ nhỏm nguyên tư CH; 

V243 2424Ä'- ........~ 2, ......- -.- . ÏXỈ 
¡ì œ M Ø ÿ <= 
E=..x 
£ [Ã - ^^. 3, nở *. % Đ, :“GIN = 


"+ Gian -] Q 


% Bước 6: Chuyên đổi từ cấu trúc sang tên 
Bài 2: Vẽ phương trình phản ứng hóa học của naphtalen với HNO; (xúc 
tác H;SOa) 


NO; 


H;SO, 
t HNOy ——> L HO 


Bài 3: Sử dụng ChemDraw vẽ công thức 3D của toluen và lưu file ở định 
dạng đuôi (3/pg) và đuôi (*.awi) 
Hướng dân 


Cách I1: 


=—l) 


LAI 


Bước !: Nhân chuột vào biêu tượng ~“~, sau đó đưa ra ngoài màn 
hình, đến vị trí cần vẽ và nhấp chuột. 

Bước 2: Khi xuất hiện một khung màu trắng cho phép nhập kí tự từ bản 
phím, gõ phân tử cần biêu diễn từ bàn phím 
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3 h tLẤ ¬ 4 ˆ ` h + - | kLÄ- 
Bước 3: Nhân Enrer đề xem mô hình và nhân vào biểu tượng € trên 


thanh công cụ đề hiển thị các nguyên tô 


Cách 2: 
> Bước 1: Dùng chương trình Chem Draw đẻ vẽ công thức dạng 2D của 


toluen 
CHạ 


> Bước 2: 

t Copy phân tử vừa vẽ ở Chem Draw và dán vào Chem 3] 

tF Hoặc vào thanh công cụ Miew-»chọn Shơm Chem 3] HotLink 
Window 

Bài 4: Sử dụng Chem 3D vẽ công thức 3D của các chất sau 

a. NH;, CHạ, C;H; 

b. CH;CHO, CH;COOH 

c. 2,4,6 trinitrophenol; naphtalen 

Bài 5: Sử dụng Chem 3D vẽ công thức 3D của etilen (C;H;) và từ đó xác 


định: đô dài liên kết C-C, góc liên kết C-C-H trong phân tử etilen? 
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3.2. Phần mềm Crocodile Chemistry 

3.2.1. Giới thiệu chung về Crocodile Chemistry 

Crocodile Chemistry là phần mềm cho phép người dùng thiết kê các thí 
nghiệm hóa học ảo trên máy tính. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ cải đặt nên 
Crocodile Chemistry là lựa chọn hiệu quả trong dạy học hóa học khi phải mô tả 
lại những thí nghiệm khó, những thí nghiệm thiểu dụng cụ hóa chất và đặc biệt 
là những thí nghiệm độc hại. Dưới đây nhóm tác giả giới thiệu về phần mềm 
Crocodile Chemistry phiên bản 6.05 

3.2.2. Cài đặt Crocodile Chemistry 

- Link tải Crocodile Chemistry: http://www.mediafire.com/2gc6brltr2czp009 

- Sau khi tải về, tiên hành cài đặt 
TH Ccccodie Chemstryva: - n x 


Q6 ø— 


VưusScan Comment 4 SX 


Hle Commands Tool Favorites Eiouosl rê 


lñ @ ñ[  ®. 


ExtradtTo Test View lIỦ fnd 5 Wuard  lnfo 


+ "‹ Cocuônh Chematyza "RàCrecodle 'Chemasr - RAR 4x anh unpacked se se 3i 948 741 byte x 
Ngư Si Packed Tựpe Modified 
- File folder 
[Ế] Crocodile Chemistry_605.exe ¿9948696 24028997 Applcation 


‹ 


“=Ằ%% $elected 43 bytesin 1 file Total 25.948.741 byte in 2 files 


Sau khi cài đặt thành công, click vào biểu tượng của Crocodile 
Chemistry, giao diện chính như sau: 
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—_HưƯƯ mm }}P}ỹ" 


Ì m2 em . 
 “... 


Chỉ cần kéo hóa chất, thiết bị, lọ thí nghiệm, ... từ bên trái màn hình và 
kết hợp chúng như yêu cầu của thí nghiệm. Có thể chọn số lượng chất, loại 
hình phản ứng và phản ứng sẽ diễn ra ngay khi bạn trộn lẫn chúng. Những đồ 
thị sẽ phân tích dữ liệu từ cuộc thí nghiệm của bạn, những phân tích này sẽ 
diễn ra trong không gian 3D. 

3.2.3. Một số thao tác cơ bản khi sử dụng Crocodile Chemisfry 

3.2.3.1. Cách lấy hóa chất 

- Nhấp vào nhóm hóa chất ở trên, sau đó sẽ có một dãy các chất có trong 
nhóm đó hiện ở bên trái. Bạn tiếp tục nhấp vào hóa chất muốn lấy rồi di 
chuyển chuột ra ngoài “phòng thí nghiệm”. Ngoài ra, bạn còn có thê lây hóa 
chất theo khối lượng, thẻ tích hay trạng thái tùy ý bằng cách lựa chọn ở phía 
trên dãy hóa chất. 

- Cách tạo phản ứng giữa các chất: Chọn một hóa chất đặt ở trên “bàn”, 
sau đó lựa chọn tiếp chất thứ hai mang lại đúng vị trí của lọ thứ nhất, rồi bắm 
chuột trái, lập tức hóa chất trong lọ thứ hai sẽ được đồ vào lọ thứ nhất. Có thể 
xoay lọ hóa chất thứ hai để đồ vào lọ thứ nhất. Có thể hòa nhiều chất khác nhau 
vào cùng một lọ. Sau khi trộn, nêu có phản ứng xảy ra sẽ thây những hiện 
tượng bên trong lọ. Xem ở phần Information Toolbar để biết phương trình phản 
ứng xảy ra. Những phản ứng xảy ra trong chương trình này rất trực quan, có cả 
các phản ứng nỗ. Ví dụ, đỗ nước vào lọ chứa bột Natri (Na) thì một vụ nỗ mô 
phỏng sẽ xảy ra ngay lập tức. 
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- Sau khi làm xong một phản ứng có thê lưu lại bằng cách vào File > 


Save đê xem lại sau nảy. 


- 63 đô dùng trong Crocodile Chemistry được thiết kể xung quanh 
chương trình khoa học mới làm cho việc sử dụng trở nên dễ đàng hơn nhiều đề 
thiết lập những cuộc thi nghiệm. Mỗi đỏ dung giải quyết một để tại đặc biệt từ 
chương trình khoa học. Trong mỗi ngăn đò dung sẽ tim thấy một mô hình đẻ 
bắt đầu, đây là một môi trường làm sẵn nơi bạn có thể thiết lập cuộc thí 
nghiệm. Chỉ việc kẻo những thứ cần vào màn hình và những thí nghiệm mô 


phỏng đã sẵn sảng 


————*—~-: ~T+z— 
12." g292u09 Gxy 200 VÊ2^ 42 ⁄11942.2223sệc 


w0 =wemwW=a kia 


3.2.3.3. Những điểm mới của phân mềm Crocodile Chemistry 


~ Môi trường mô phỏng hiện đại: học sinh hoặc giáo viên có thể tạo ra 
những môi trường cho riêng mình. Ngăn đỏ dùng cất giữ tất cả hóa chất và đồ 
thí nghiệm mà người dùng cần. Mô hình bắt đầu có những đồ thị, nên và những 
tham số đã thiết lập, bạn cũng có thể dùng chúng cho việc dạy học. Giao diện 
thân thiện giúp minh họa những thi nghiệm một cách hiện đại, màn hình hoàn 


toàn tùy biến mọi phân có thể được di chuyên và soạn thảo thỏa mãn nhu cầu 


16S 


người dùng. Mô hình mô phỏng những phản ứng nguyên tư, phân tử dươi dạng 
3D, phân tích quá trình phản ứng như sự kết tỉnh hay sự sôi, cũng có thể theo 
dõi quá trình phản ứng ở chế độ toàn màn hình và ân đi những thanh công cụ 

- Chọn số lượng, loại hình phản ứng: Crocodile Chemistry cung cấp 
nhiều tính năng linh hoạt hoạt hơn phân mềm khoa học khác. Như một thư viện 
đồ dùng, hỏa chất với cơ câu đễ dàng, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng 
nhiều hóa chất, số lượng dùng và kết hợp chúng. Có thể dạy cho học sinh theo 
cách của riêng mình cho họ thấy những phản ứng người dùng muốn. 

- Mô phỏng theo thời gian thực: Có thể thi nghiệm chính xác những điều 
người dùng muốn. Chẳng hạn, đặt tập trung chính xác vào một giải pháp, nên 
chăng sử dụng bột thô hay dung dịch. Khả năng linh hoạt của Crocodile 
Chemistry là rất lớn, có thể thay đổi những tham số giúp người dùng minh họa 
các phản ứng khác nhau, những hiệu ứng của việc thay đổi những điều kiện là 
vai trò của năng lượng trong hóa học, nó cũng giúp đỡ với phép lấy vi phân, .... 
Mở rộng khả năng của học sinh hay đơn giản hóa những đề tài cho học sinh. 
Với những đô dùng mới người dùng chỉ cần thay đổi những cải đặt muốn có, 
xây dựng mô hình theo ý riêng, người dùng sẽ thấy thoải mái khi làm việc với 
phần mềm. 

- Số liệu thời gian thực: công cụ đô thị mạnh sẽ phác họa bất kỳ số lượng 
nào trên mọi trục. Chăng hạn, độ pH chống lại thể tích, đễ dàng để thiết lập 
thêm bớt đồ thị kéo, một ký hiệu đích lên trên bình được chọn, lựa chọn cái gì 
để phác họa, ... Những đồ thị được phác họa trong thời gian thực sống đông 
trên màn hình, đồng thời mỗi bình có một cửa số thông tin mà những phản ứng 
biểu diễn, những tính chất vật lý, những khối lượng phản ứng được mô phỏng 
theo thời gian thực của phản ứng. Có thể tùy biên những hiển thị như thế nào 
để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân. 

- Đề học sinh tự do sáng tạo: có thẻ đề cho học sinh tự thí nghiệm. Đây là 
ý tưởng hoàn hảo cho tiền trình học tập, làm việc, hoạt động nhóm, điều tra 
nghiên cứu hay thực hành trong cuộc sống thật. Crocodile Chemistry cũng rất 
hữu ích cho sự chuẩn bị tránh được những sai lâm trong thí nghiệm thực sự 
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3.2.4. Thiết kế bài giảng với Crocodile Chemiwtry 


3.2.4.1. Chức năng ( lassjfUing Áfatcrials 


"` .' sa , 


« lÊt Ves k9 kg 


& kị „ 4 “ 


lá...“ . Atomic anlmations 
& 
. 
sử“, 
<< nản sa-nh má 
8 che HAY nề con 
[1...4 
8 se se ses 
SÀ vên ơn vu gan 
chi 
Ớạợ,ợ7 
~~ hư 
LÃ si 
"n!.. 4. 
... 


[sa 


d1tse len mm) 
»†..ưườc 
In thức kớt you wilÌ exj4ose hoa the Alofms a2 molecules thange In 
v= Simple reactlores 
——..- 
xem mm mm. 


—_—.—-.-Ö 


Chức năng này cho phép chọn và mô phỏng các hóa chất thông thường 
trong hóa học.Classifying Materials gồm các chức năng cơ bản sau: 

~- Atomic animations: cung cấp mô hình động của các chất. 

- Elements and compounds: mô phỏng trực quan các nguyên tô và hợp chất. 

- lonic, covalent and metallic (conductivity): mô phỏng độ dẫn điện của 
các loại liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại. 

- lonic, covalent and metallic (melting points): mô phỏng điểm sôi của 
các loại liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại 

- lonic, covalent and metallic (solubility): mô phỏng độ tan của các loại 
liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại. 

~ Melting ice and boiling water: mô phỏng hiện tượng tan chảy của băng 
và Sôi của nước 

- Solids, liqids and gases: mô phỏng các hệ chất rắn, chất lỏng và chất khi. 


- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học 
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3.2.4.2, Cực năng lqJWdtionx du ÁHONHS 


le lá Ve= khuôn tem 


FqulllÐr luer: and ternperature 


caxe+ 
Volume(cm) 
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Chức năng này cho phép biểu diễn các phương trình, tính toán các số 
liệu với một phản ứng hóa học. Equations and Amountsgồm các chức răng 
cơ bản sau 


- Balanced reactions: mô phỏng về cân bằng hóa học 


- Compounds and chemical reactions: mô phỏng về phản ứng hóa học 
của các hợp chất 


- Empirical formula of a metal oxide: mô phỏng công thức thực nghiệm 
của các oxit kim loại. 


- Equilibrium (ammonium chloride): mô phỏng cân bằng trong dung dịch 
amonl clrua. 


- Equilibrium and temperature: mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến 
cân bằng của phản ứng hóa học. 

- Moles and masses: mô phỏng về khái niệm mol và đơn vị khối lượng 
trong hóa học 


- Revesible reactions (ammonium chloride): mô phỏng phản ứng tiăng 


hoa của amoni clorua 
- Revesible reactions (coper sulfate): mô tả phản ứng hút nước và mât 
nước của muôi Đông (II) sunfat 


ló8§ 


- leld caculation: cac tính toản leld 
- Other exemples: mô phỏng các vi dụ khác thường gặp trong hóa học 


3.2.4.3. C hức năng lteaction lềatcs 
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Cho phép mô phỏng, tính toán các đại lượng liên quan đến hằng số cân 
bằng và tốc độ của phản ứng hóa học. Reaction Rates gồm các chức năng cơ 
bản sau: 

- Catalysts and rate: mô phỏng tác dụng và tỉ lệ của các chất xúc tác đến 
phản ứng hóa học. 

- Concentradition and rate: mô phỏng ảnh hưởng của nồng độ đến 
phản ứng hóa học. 

~ Definition of reaction rate: mô phỏng các xác định tốc độ của phản 
ứng hóa học. 

- Gunpoder and explosions: mô tả về cơ chế hoạt động của thuốc súng và 
các vụ nô. 

- Measuring reaction rate: mô phỏng các phương pháp đo tốc độ của một 


phản ứng hóa học 
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- Surfate area and rate: mô phỏng ảnh hưởng của diện !ích bề mặt đến tốc 


độ của phản ứng hóa học 


- Temprature and rate: mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ của 


phản ứng hóa học. 


- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học. 
3.2.4.4. Chức năng lhergw 


Cho phép mô tả và tính toán năng lượng của một phản ửng hóa học 


S3498Áe (Sessdr,  Íụnh vn Tuyệt ca ø 


« LÊ Vem km: Hay 


+ 


h z4 9 %|£ 


rà. Fuels and foods 


8ö la 


+9 la seee gư lien 


In thé& iớt yơu wlll lean thạt diffetent Íoods and uels coneln đfÍerert 
sàn: mounts of energy 


——" 
° hegerhn 


ninids=sal 


Energy gồm các chức năng cơ bản sau: 
- Reactions energies: mô phỏng năng lượng của một phản ứng hóa học. 
- Coal fires: mô phỏng điểm cháy của than. 


- Edothermic and Exothermic: mô phỏng nhiệt và hiệu ứng nhiệt của một 


phản ứng hóa học. 


- Fules and foods: mô phỏng quá các quá trình đốt nhiên liệu và oxi hóa 


thực phâm của con người 
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- Products of burning: mô phỏng các sản phâm của phản ứng chảy 


- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học 


3.2.4.5. ( hức năng Water qHd solutions 


Cho phép mô tả các hệ trong dung dịch, quá trình điện ly,.... Water and 


solutions gôm các chức năng cơ bản sau 
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mỏ lnh P 
In thís kit you wflÍ learn that solutions cotaining jonic compounds 
L) ng conduct e|ectrkity. 


- Extracting salt: mô phỏng quá trình tỉnh chê muối. 

- Fizzy drinks: mô phỏng quá trình tạo ra các đồ uống có gas. 

- Fractions đistillations: mô phỏng quá trình chưng cất. 

- Water hardness: mô phỏng về các hệ nước cứng thường gặp. 

- lons in solution. mô phỏng về các ion trong dung dịch chất điện ly. 

~ Molar concentrations: mô phỏng về khái niệm nồng độ mol của dung dịch. 

- Solubility definitions: mô phỏng về độ tan của các chất trong dung dịch. 

- Solubility and temprature: mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan 
của các chất trong dung dịch 

- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học. 
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3.2.4.6. ( hức năng 4cids, Baxex ant Salfs 


Cho phép mô tả các axit, bazơ, muối thông dụng. Acids, Bases and Salts 
uôm các chức năng cơ bản sau 
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- Acids and bases: mô phỏng các axit bazơ thông dụng. 

- Accid ratn: mô phỏng hiện tượng mưa axit 

- Dissociation: mô phỏng quá trình điện ly của các chất trong dung dịch. 
- Making salts: mô phỏng quá trình tạo ra muối. 

- Neutralisation: mô phỏng phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ. 

- pH and indicator: mô phỏng cách tính chỉ số pH của dung dịch. 

- Solubility of salts: mô phỏng lý thuyết về độ tan của muối. 

- Stomach axit: mô phỏng về axit có trong đạ dày 

- Titration: mô phỏng về phép chuẩn độ. 

- Titration curves: mô phỏng các thiết bị chuẩn đô 


- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học 
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3.2.4.7. ( hức năng l;lecIrochemixtr\ 
Cho phép mô tả và tính toán với các hệ điện hóa học. Electrochemistry 
gôm các chức năng cơ bản sau 


4e st, Ueemyyedemies 
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In thịs kỊt you will be Irdroduced to the basics cÍ electrolysis 
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- Electrolysis (basic): mô phỏng những vấn để cơ bản nhất của quá trình 
điện phân. 

- Electrolysis (concentradition): mô phỏng quá trình điện phân sảy ra 
trong dung dịch. 

- Purifying copper: mô phỏng quá trình tỉnh chế đồng trong thực tế. 

- Electroplating: mô phỏng quá trình mạ điện trong thực tế. 

- Electrolysis of sea water: mô phỏng quá trình điện phân muối ăn. 

~ Electrolysis (solutions): mô phỏng quá trình điện phân dung dịch. 

- Electrolysis (voltage): mô phỏng ảnh hưởng của hiệu điện thế đên quá 
trình điện phân. 

- Electrolysis (electrodes): mô phỏng các quá trình điện cực của hiện 
tượng điện phân 

- Batteries: mồ phỏng quá trình hoạt đông của pin điện hóa 


- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học 
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3.2.4.4. ( hức năng The l'erlodic Tuble 


Cho phép sử dụng bảng tuần hoàn, mô tả một số nhóm chất thường gặp 


trong hóa học. The Periodic Table gôm các chức năng cơ bản sau 
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- Alkali metals (melting points): mô phỏng điểm nóng chảy của các kim 
loại kiềm. 

~- Alkali metals (reactivity): mô phỏng khả năng hoạt động hóa học của các 
kim loại kiểm. 

- Halogens: mô phỏng về các halogen. 

- Halogens displacement reactions: mô phỏng phản ứng thể của các halopgen 

- Transtion metals: mô phỏng phản ứng đặc trưng của các kim loại. 

3.2.4.9. Chức năng lèocks and Mfctals 

Cho phép mô tả lại các loại khoáng vật, quặng thường gặp, phân tích 


thành phân của chúng. Rocks and Metals gôm các chức năng cơ bản sau 
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~ Metal ore extraction: mô phỏng việc khai thác quặng cảu các kim loại. 

- Limestone: mô phỏng cấu trúc của đá vôi. 

- lron: mô phỏng các loại quặng sắt và một số hợp chất của sắt. 

- Reactivity of metals (acid): mô phỏng các phản ứng của kim loại với axit. 

- Reactivity of metals (air): mô phỏng các phản ứng của kim loại với 
các chât khí. 

- Reactivity of metals (water): mô phỏng các phản ứng của kim loại 
với các dung dịch. 

- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học. 

3.2.4./0. Chức năng ldentifing Substances 

Cho phép phân biệt, xác định các chất hóa học. Identifying Substances 
gồm các chức năng cơ bản sau 

- Flames test: mô phỏng lại việc phân biệt các chất hỏa học bằng mảu 
của ngon lửa 
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~ Test off carbonates: mô phỏng việc nhận biết các muôi cacbonat 


- Test of gases: mô phỏng việc nhận biết các chất khí 


Test off halides: mô phỏng việc nhận biết cacsion halogenua. 


Test off metal ions: mô phỏng việc nhận biết các ion dương kim loại. 
- Test ofT sulfate ions: mô phỏng việc nhận biết ion sunfat 

- Unknown substances: mô phỏng việc xác định các chất chưa biết 

- Other exemples: mô phỏng các ví dụ khác thường gặp trong hóa học 
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3.2.4.1. Chức năng (Hline (C omeHt 
Cho phép kêt nối trực tuyến với các phần mêm khác. Online Content 


gôm các chức năng cơ bản sau: 
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~ Instructions: chức năng hướng dẫn việc kết nối với các phần mềm khác. 

- Online chemistry content: kết nói trực tuyến với các nội dung hóa học. 

3.2.5. Hoàn thiện và lưu trữ sản phẩm 

Sau khi làm xong một nội dung có thể lưu lại bằng cách vào File > Save 
để xem lại sau này. Với 63 tool trong Crocodile Chemistry được thiết kế xung 
quanh chương trình hóa học mới làm cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn 
trong thiết lập và mô phỏng những quá trình hóa học trên máy tính. 

Crocodile Chemistry cung cấp nhiều tính năng linh hoạt hoạt hơn phân 
mêm khoa học khác. Như một thư viện đỗ dùng, hóa chất với cơ cấu dễ đàng, 
bạn hoàn toàn có thẻ sử dụng nhiều hóa chất, số lượng dùng và kết hợp chúng 
như mong muốn. Crocodile Chemistry rất linh hoạt, có thể thay đổi những 
tham số minh họa những phản ứng khác nhau, những hiệu ứng của việc thay 
đổi những điều kiện là vai trò của năng lượng trong hóa học, nó cũng giúp đỡ 
với các phép tính trong hóa học, .. Mở rộng những khả năng của học sinh hay 


đơn giản hóa những đề tài cho những học sinh 
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3.3. Phần mềm ISIS DRAW 

3.3.1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw 

Phần mềm ISIS Draw là phần mềm vẽ công thức hóa học khá manh, sử 
dụng miễn phí. Trước đây, ISIS Draw được phát triển bởi Symyx Draw nhưng 
hiện tại Symyx Draw đã sáp nhập với Accelrys và các phiên bản ISIS DRAW 
hiện tại không còn được hỗ trợ. Các phiên bản mới được chuyên thành 
Accelrys Draw, hiện tại đã có phiên bản Accelrys Draw 4.0 

Đề chuyên các cấu trúc dưới dạng hình học 2 chiều thành công thức lập 
thể (3 chiêu) cần cài đặt plug-in 3ddraw của ACD 

3.3.2. Cài đặt Phần mêm LSIS/DRAI (version 2.4) 

- Bước 1: Nhắn đúp vào file “đrøw25.SP4° đẻ bắt đầu tiên hành cài đặt 


- Bước 2: Nhân chọn nút Next 


MDL ISIS/Draw 2.5 SP4 - InstallShield Wizard 


[2I Welcome to the InstallShield Wizard for MDL 
ˆ ISIS/Draw 2 5 SP4 


The lnstallShield Wizard wll install MDL ISIS /Draw 2 5 
SP4 on your computer. To continue, click Next 


- Bước 3: Tích chọn trong ô I accept the terms of the license 


agreement sau đó nhât chọn nút Next 
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MDL ISIS/Draw 2.5 SP4 - InstallShield Wizard 


License Agreement 
Please :ead the followirng kcense agteemenl carefully 


ISIS/0:aw END USER LICENSE ASREEMENT 
(VERSIDN 2X) 


IMPDRTANT READ CAREFULLY BEF0RE INSTALLING 


THE SDFTWARE YDU ARE ÀAB0UT TŨ ACCESS CONTAINS PROGRAMS, 
DũCUMENTATIDN AND DTHER PROPRIETARY MATERIAL ['SDFTWARE"] THAT 


BELDNGS T0 MDL INFDRMATIDN SYSTEMS, INC. ["'MDL") AND ITS LICENSDRS 
P0SSESSION AND USE 0F THE SDFTWARE IS SUBJECT T0 THIS SDFTWARE 
LICENSE AGREEMENT (THE "LICENSE"} BY CLICKING THE ACCEPT BUT TDN Y0U 
AND Y0UR EMPLOYER [IF THE SDFTW/ARE IS BEING USED IN THE COURSE 0F 
'Y0UR DUTIES 0F EMPLDYMENT) (CDLLECTIVELY “LICENSEE") REPRESENT AND „x 


® | accept the terms of the license agreernent 
CI do not accept the term+ oÍ the license agteemeni 


Ị l 
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- Bước 4: Nhân chọn nút Next bốn lần sau đó nhân Finish đẻ kết thúc 
quá trình cài đặt. 

a. Cài đặt phần gọi tên tự động theo danh pháp IUPAC 

Nếu muốn cài đặt thêm phân hỗ trợ này chọn Yes, nêu không chọn No để 
kết thúc quá trình cài đặt 

Chọn Yes để cài đặt phần gọi tên tự động 

Chọn Next để tiếp tục 

Chọn Yes để tiếp tục 

Chọn Einish đề hoàn thành việc cài đặt 

b. Cài đặt chương trình chuyên công thức từ 2D sang 3D hỗ trợ 

- Nhắp đúp vào file '*3JISIS4%° để bắt đầu quá trình cài đặt. 

- Nhắn chọn các nút Next và Yes để tiếp tục, sau đó nhắn Finish để kết 
thúc quá trình cài đặt. 

~ Khởi động chương ISIS Draw 2.4 SP4 (đã cài đặt từ trước) 

~ Chọn Add-in Manager... từ Menu Options 
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[Optons KG Text Templates - Che 


Zoom lÀ 


Sho/5nap Grid 

Shœ+ Ruler 

Snap To Ruler 
w 5nap To Object 


w Show Atom Mlaps 
Show Inv/Ret Mark 
Reactinq Centers } 


Settings... 
Read 1ournal or Custom 5ettings... 
Apply Settings 


Add-ìn M\anager... 


~ Chọn Installation, sau đó chọn Install an Add-in.... 


ISIS/Draw Add-in Manapger 2.5 


€:Vogram files\dil isis draw 2.5 sp4\drwstart\, Help | 
Add-mn Directories 


3iogtarrt Íile$vnd| 1$1$ da) 2 5 $ 


Set Às Installation Dwectory | 
Add. | | 


- Chọn đường dẫn đến ACDFREE\SIS\3DDRAW\ACD 3DVD đã 
được cải trên ô cứng (thông thường thư mục ACDFREE năm trên õ C), chọn 


nút Open, sau đó nhắn OK để xác nhận và kết thúc quá trình cải đặt 
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Select Add-in to Install 


Fe name: [AED_30VD 
Fiesoftype [ISISAddwmsm) vị _ caed | 


- Nêu việc cài đặt thành công, trong menu Object của phần mềm 
ISIS.Draw sẽ xuất hiện chức năng ACĐ/3D Viewer 


c. Cài đặt Phần mềm orbital viewer (version 1.04) 

~ Nhắp đúp vảo file “se#øpøw” đề bắt đầu tiên hành cài đặt 

- Chọn Add Shortcut Desktop nếu muốn tạo biêu tượng Shortcut trên 
mà hình. 

- Chọn Install 

- Chọn Đone đẻ kết thúc quá trình cài đặt 

3.3.3. Khởi động chương trình 

Cách 1: Nắp đúp vào biểu tượng trên màn hình 


Cách 2: Start > Programs > ISIS Draw 2.4 Standlone > ISIS Draw 2.4 


ch, 
“| 


ñ—“ 


1515 Draw 2.4 
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3.3.4. Màn hình lam việc của chương trình 


E3 ISIS/0raw - [Untitled 1] 


L©l2) 


~=——Thanh công cụ Hộp lrượi dọc —————* 
$I 
|*l 
=Í 
B 
& 
Lnhl 
«| 
m 
L0 
Hộp trượt ngang 


#3 ISIS/Draw - [HUƠNGD -1.SKC] 


KÌL——_—~ Chọn đối tượng (lome, seleot, moleoule)oô ng eụ vẽ lự do 
Quay: trong mớt phẳng 20 Rolote hơy trong khô ng gian 2D Rolete) 
Eemer. xóa 
Alem: Gỏ lên nguyên tử hoc nhóm ngưyên tử 


Và liên kết Gingle - lên kết đơn, Do ubielên - kết đôi, triple - liên kết be) 
Liên kết hong không gen. 


vẽ mọch oeaobon (Cheán, mu#Ñ bo ncÐ: 
Plưa: đầu dương 

Anow: cáo kiểu mũi lên phỏn ứng 

Alom-cứo m Mep: ónh xọ nguyên lử-nguyên tử 
Sequenoe: Trời tự sốp xếp 

Beaoket: Dầu ngoộc pofme 

Tex†: gỗ minh họa, văn bản. 

Shoáght line: Vẽ đường thẳng, co ng bết kỉ 
Peolangulor: Vẽ vò ng kăn (ohữ nhi, trò n, elip, tự co) 


AưleNem: Liên hệ với phần đọc lên lự động 


Biên tượng các công cụ trên thanh ngang 
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Mỏ lợi lrơng hình vẻ sốn vừa sử dụng 


Mỏ lọi Irơng hình vẽ sẵn trước đây 


Kiểm lơ phương trỉ vì hóg học 


te, 
ôi 
1i 
2) 
Ýj 
S 
t2 
Gởi 
) 
bgi 
Dị 
E 
[a 
EI 


4i tu Ä 


Biêu tượng các công cụ trên thanh dọc 
3.3.6. Ví dụ mình họa 
a) Biêu diễn phân tử toluen 


— Vẽ vòng benzen (dùng công cụ vẽ vòng benzen) 


© 


— Vẽ liên kết đơn (dùng công cụ Single Bond). 


~ Ghi kí hiệu nhóm nguyên tử -CH; (dùng công cụ Atom). 
CH; 
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~ Có thể đọc tên tự động (sau khi dùng công cụ chọn toan bộ phân tử, rôi 
nhập vào phần đọc tên tự động). 


Al°ÊIc4h Riartx 
Ttiene 


a 
ọ| 
xị 
B 
= 
B 
= 
0. 
B 
te) 
ø 
D 


Công thức sau khi đã hoàn thành 
Có thê chuyên công thức vừa vẽ thành công thức không gian 3 chiều với 
Plug-in Rasmol đã tích hợp khi cài đặt hoặc Plug-in 3ddraw của ACD- cài 
đặt thêm (xem phụ lục hướng dẫn cài đặt). 
- Sứ dụng 3ddraw: Dùng công cụ lựa chọn để chọn phân tử, sau đỏ chọn 
ACD 3D Viewer từ Menu Object. 


‹ xe 


„ 1J':)S]L1/21IINWEWKYSSEI2-)- BE: 


Chọn AC” 3] Liewer từ MfenH ()bjJect 
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DETHD- 10 v/indow - (Untiled) 
đ V@ew Meassøe (pfoew ACD Podz+ Hebp 


c£|- |~|><|>€|» 


Nhấp chuột trái vào biểu tượng “| (3D-Optimize) đề tôi ưu hóa cách 
sắp xếp trong không gian của phân tử 


k ACD/3D : 3D Window - (Untitled]) : 


File Edt View Measue Dplone ACDProducls Help 


Chọn các kiêu hiện thị phân tứ. từ thanh công cụ 


Ví dụ nêu ta chọn mô hình đặc sẽ thu được hình sau 


Phân từ (olueH dạng hình câu đặc 


b) Biêu diễn phân tử phenolphtalein 


Bước I:Vẽ vòng benzen, đùg công cụ vẽ vòng benzecn 


Bước 2: Vẽ vòng Š cạnh: Đừng công cụ vẽ vòng Š cạnh (nhấp vào bên 


phải của vòng benzen) 


Bước 3: Thêm 2 nhóm thê: /2w»g công cụ vẽ nói đơn, liên tuc 


l&6 


Bước 4: Vẽ thêm hai vòng benzen: Dùng công cụ vẽ vòng beHzecn 


 Y " 
⁄ 


Bước 5: Thêm các nhóm thê, /2ừng công cụ vẽ nói đơn và nói đôi 


Bước 6: Thêm các kí hiệu nguyên tố, nhóm chức và tên: /)ừng công cụ vẽ 
HgHyÊH tử 


O 
OH 


OH 


Phân tử phenolphtalein 
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3.4. Bản đồ tư duy 

3.4.1. Bản đồ tư duy 

3.4.1.1. Bản đồ tư duy là gì? 

Bản đô tư duy là một công cụ tò chức tư duy nên tảng và đơn giản, là 
phương tiện ghi chép đây sáng tạo và rất hiệu quả, sử dụng màu sắc, từ khóa và 
hình ảnh để mở rộng và đào sâu ý tưởng. 

Bản đô tư duy thể hiện ra bên ngoài cách thức mà não bộ chúng ta hoạt 
động. Đó là liên kết, liên kết và liên kết. 

Bản đồ tư duy cỏ cấu trúc cơ bản là các nội dung được phát triển rộng ra 
từ trung tâm. Rồi nối các nhánh chính tới hình ảnh trung tâm, và nồi các nhánh 
cập hai, cấp ba... với nhánh cấp một và cấp hai... Điều này giống như phương 
thức của cây trong thiên nhiên nồi các nhánh tỏa ra từ thân của nó. 

3.4.1.2. Ứng dụng của bản đồ tư duy trong dạy học 

a. Ứng dụng trong đọc sách 

Đọc là tiếp thu ý của tác giả từ cuốn sách, hoặc đọc là hấp thụ được từ 
ngữ trong trang sách. 

Bản đồ tư duy về cách đọc sách sẽ giúp ta thực hiện những điều trên một 
cách mạch lạc, khoa học và hợp lý nhất, đảm bảo rằng những thông tin đọc 
được từ sách là đầy đủ. Trong Bản đồ tư duy sử dụng nhiều hình ảnh bên cạnh 
những nội dung trọng tâm sẽ giúp ta gợi nhớ tốt hơn. 


lW@«neenee 


: mm | 
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b. Lng dụng trong ghi chép 

Việc ghi chép băng bản đô tư duy sẽ giúp ta nhớ được nội dung phi 
chép một cách khoa học, có trọng tâm, dễ dàng bỏ sung, ghi chú, chú thích 
vào những nội dung khó, trọng tâm vá những nội dung chưa hiểu cần tìm 


hiểu thêm. 


_ Cáchtrinhbảy „ 
trong ghỉ chép 


c. Ứng dụng trong thuyết trình 

Phát biểu trước đông người, đọc một bài diễn văn hoặc một bài thuyết 
trình, chúng ta đã thẻ hiện cả hai mặt: ngôn ngữ cơ thể và tỉnh thần. Thật 
khó có thể tránh khỏi những sai lầm trước người nghe. Vì thể chúng ta thây 
lúng túng. 

Nếu chúng ta dành thời gian đẻ lập bản đô tư duy về tất cả những thông 
tin cơ bản vẻ bài thuyết trình trước khi quyết định cụ thể chủ đề để nói, ta sẽ 
thấy dễ dàng hơn đề tập trung vào vấn đẻ chính đồng thời ta cũng thây được 
những vấn đẻ cần chuẩn bị, những điểm cần chú ý khi trình bảy để đạt hiệu quả 
cao rhât. 
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d. Ứng dụng trong ôn lập, thi cứ 


Ta có thể lập bản đồ tư duy lên kế hoạch cho việc ôn tập, chuẩn bị cho 
việc thi cử của mình. Bản đô này giúp người học thấy được hình ảnh khái quát 
về các hoạt động trong quá trình thi cử, sự phối hợp trong kế hoạch đẻ đạt hiệu 
quả cao nhất. 


Dành thời gian nhiều 
hơn cho những môn 


foMlS BOM 
quan, không bỏ sót 


3 ng hiểu 
(Omeeae) 


he ) 


Thời gian nhiều cho | 
môn còn chưa chắc | 


ÔN TẠP VÀ 
THỊ CỨ 


e. [ng dụng trong nghiên cứu khoa học 

Chúng ta muôn làm khoa học phải có kiên thức nhật định về lĩnh vực 
nghiên cứu và đặc biệt là phải rèn luyện được cách làm việc tự lực, có phương 
pháp làm việc từ lúc ngôi trên ghê nhà trường. 

Bản đô tư duy sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tông quát về toàn bộ quá trình 
nghiên cứu, từ đo giúp chúng ta làm việc một cach khoa học, hợp lý và mạch 


lạc hơn. 
SE) (spnei) 
Thử cập LÝ nghĩa thực tản 
Thu thập Lựa chọn Ì |fY ngha hoa học 
[Nghin cưu thực nghiệm J | Š thông tin hàn, 
@ehủđồ  ƑGisuangnn) 


Cấp thiết 


Đói lượng nghiền cửu 


— 
mJ VỆtnan 

NGHIÊN CỨỬU \ 

KHOA HỌC 


fhegrin) LH" 


Lâm sáng 
[Mục têu "| 7 tó vẫn để 


Ù 


Lên quy 
trình, thiết kẻ 
4, nghiền cứu 
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3.4.1.3. Ung dụng trong làm việc tô nhỏm 

Bản đồ tư duy chính là một bức tranh tông thẻ vẻ chủ để đang hướng tới 
để mỗi cá nhân có thể hiểu được bức tranh đó, năm bắt được diễn biên của quá 
trình tư duy theo nhóm đang diễn ra đến đâu, đang ở nhánh nào của bản đồ tư 
duy và tông quan toàn bộ kết quả của nhóm ra sao. 

Sử dụng bản đồ tư duy giúp tiết kiệm thời gian làm việc trong nhóm đo 
các thành viên không mắt thời gian giải thích ý tưởng của mình thuộc ý lớn 
nào. Sử dụng bản đồ tư duy sẽ giúp các thành viên đều suy nghĩ tập trung vào 
một vẫn đẻ chung cần giải quyết, tránh được hiện tượng lan man và đi lạc chủ 
đẻ. Không những vậy, bản đồ tư duy tạo nên sự cân bằng giữa các cá nhân và 
cân bằng trong tập thể. Mọi thành viên đều đóng góp ý kiên và cùng nhau xây 
dựng nên bản đô tư duy của cả nhóm. Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau 
và các ý kiến đều được thê hiện trên bản đồ tư duy. 

Bản đồ tư duy là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đa hoá 
được nguồn lực của cá nhân và tập thể. Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả 
năng tư duy, kỹ năng thuyết trình và làm việc khoa học. Sử dụng bản đồ tư duy 
giúp cho các thành viên hiểu được nội dung bài học một cách rõ ràng và hệ 
thông. Việc ghi nhớ cũng như vận dụng cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào bản 
đô tư duy, bất kỳ thành viên nào của nhóm cũng có thê thuyết trình được nội 
dung bài học. 

Bản đồ tư duy cung cấp cho ta cái nhìn chỉ tiết và cụ thể. Các nhánh 
chính của bản đồ tư duy đưa ra cấu trúc tổng thẻ giúp các thành viên định 
hướng tư duy một cách logic. Các nhánh phụ kích thích tính sáng tạo đồng thời 
hiểu được tư duy cũng như sự tích cực của mỗi thành viên. Như vậy sử dụng 
bản đồ tư duy trong dạy học nhóm đã phát huy được tính sáng tạo, tối đa hoá 
khả năng của mỗi cá nhân đồng thời kết hợp sức mạnh cá nhân thành sức mạnh 
tập thê để có thể giải quyết được các vẫn đề một cách hiệu quả 

Bản đồ tư duy tạo cho mỗi thành viên cơ hội được giao lưu học hỏi và 
phát triển chính mình một cách hoàn thiện hơn. 
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_ Giới thiệu Sản phẩm Test sản phẩm 
Các thành viên khác 
Thời || Cá nhân tự 
nghiên cứu 
Q $& Liehsinh Si -xv 
2y - hoạt Thảo luận 
v41 -4 cùng nhóm 
Thời gia 
kea ~ Kếhoạch P hanh 
: Ặ t— 
Ệ eealsenirrd thực hiện kG N 
việc đúng thời hạn 
Ý thức tự giác, trách nhiệm cao 
ừng LÀM VIỆC TÔ 
lời 
San | sóc 
sáng vậc hùng #esy/c2 Phân công  Côngvccủa 
công việc hàng đầu _-YÂuclu. tạ ông vập — ừghànhin 
Ì ge=s || (T 
Q tieng | Lm 
———-< 
Đoàn | 
94a || | tia 
` đâu chúng 
Đứng chi ích 
Tên trọng các "- 
sỹ — _MpMoạh, 
—j Nộidung  'MMM” 
CỒN VIỆ  {âmgsemMi | 
——— \liêfqua Ì 


3.4.2. Cách xây dựng bản đồ tư duy 

3.4.2.1. Một số phân mêm vẽ bản đồ tr duy 

Hiện nay, tư duy có sử dụng phần mềm tin học hỗ trợ được coi là phong 
cách tư duy hiện đại, một kỹ năng sử dụng bộ não rất mới mẻ. Đề thiết lập Bản 
đỏ tư duy, có thể sử dụng một số phần mèẻm như: 

Phần mềm EDraw Mind Map. 

Phần mêm FreeMind. 

Phần mêm MindMapper các phiên bản. 

Phần mềm Tony Buzan's iMindMap các phiên bản. 


Phần mềm Mindjet MindManager Pro các phiên bản. 
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3.4.2.2. Xây dựng bản đồ tư duy bằng phân mêm Mindjet MinManager 


Mindjet MindManager Pro 7 là phần mềm được sử dụng khá rộng rãi, 


đây là phần mêm dành cho cho các doanh nghiệp và cá nhân. Đặc biệt, Mindjet 


thích hợp với GV, HS, sinh viên cần sơ đồ hóa bài giảng hoặc đê tài nghiên 


cứu. Mindjet MindManager Pro 7 giúp sắp xếp công việc một cách thông 


minh, sáng tạo và bớt tôn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tô 


chức và truyền thông tin một cách có hiệu quả. Mindjet hỗ trợ xuất ra nhiều 
định dạng, từ các định dạng ảnh thông dụng đến PDF, DOC, HTML, TXT, 


XML đến định dạng riêng của chương trình (.mmap). 
Các bước lập một bản đồ tư dụy bằng phần mềm 
Áindjet MIindManager Pro 7 
4 Mở ứng dụng của phần mêm: 


›:6eH@®@-e@-.r= X~ '=  Mindjet MindManager Pro -... 
Home Insert Format. Review. " View Tools 


hy. 8 Sa 1= 


Add shortcut to existing map(s)... 
E2 Add new colection 


| E2 wProlets 


trong thư viện của phân mềm hoặc tự thiết kế mẫu bản đồ riêng. 


eSử dụng mẫu có sẵn: Chọn Tools/ chọn Map Templates hoặc Map 


Styles/ chọn một mẫu bản đồ phủ hợp. 
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(_.. kUNHiklmvớ  -j me=reh 


"1¬... . a4 ...a.. 


thang [| (can V4 lam ĐÐ S2: 9109:6 CC t6. 9 14A AC 


e Tự thiết kế mẫu bản đô: 
v Formattopic: Click chuột phải vào central topic, chọn Format topic: 


( em mg CSẤY ÌAAghmek | su Home  24egixLays4 | ŒmmdLeras 2hượn mí Coày AE 3m endfegmn | SẻtxgE Layo4 { mdlLara# | 


Kia l3 Tri sàyme# 


IE==—] ~ m.—u|| |2 sằx 3 


m—- 
trai xe shợger+ 


llll 
E: 


q1 x=~ *| | 


H | 


Thẻ Shape and Color: chọn hình dạng topic, màu đường viễn và màu 
nền cho topic, có thể chọn nên topic bằng một bức ảnh ở mục Custom image 
shape. 

Thẻ Alignmen: chọn kiêu căn lễ cho đoạn văn bản trong topic và chọn 


kiểu sắp xếp vị trí giữa đoạn text và hình ảnh 
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Moime 
suợt 

c 

'ược 

thon 
Bimzeiel [is 
sexedtiee 


PxeimredeRh - S4 ơm 


0 xien D n `. 


0e ^ txtem, a8».m 


S 
⁄ 
z 
, 

+ 
Tú 
£ 


[ TU kết mượn œxy tò de sẼ ly margrs 


= 
tụ 


0100 
`... 
“ứng 


[dt xx# lran ower4 3xmeœm £ 


_s—1Le<_)Lx») 


Thẻ Size and Margins: phần margins cho phép lựa chọn khoảng cách từ 


các đường viên của topic đến phần nội dung của topic. 

Thẻ Subtopies Layowt: Chọn kiểu bản đô, kiểu đường liên kết giữa topic 
đang format với các topic liên kết trực tiếp với nó. Phần Distance between 
siblings dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa các subtopic phụ của topic 
đang format. 


Wersrxeseee se =~ 


TIẾT The 000 , man ì Thẻ (ieneral LayowI: 
— nh N phần Main Topic Line 

“neo l Width dùng để điều chỉnh 

Elobis Guyed độ rộng của đường nôi giữa 

[splay shodow central topic với các 
subtopic của nó. Muốn 
đường viền topic và đường 
nổi các topic đậm hơn thì 
tích vào mục Organic 
appearance. 

Tương tự như vậy, 
muốn định dạng một topic 
nào thì click chuột phải vào 
topic đó và làm tương tự 
như trên. 

# Chọn nên cho bản đỏ: Click chuột phải vào phần nên của bản đô, chọn 


Advws.ed la/o# 


Man Top Line Wadth: 


Men Man. Topic< He»: 


Background, sau đó chọn Assign Image from Library... và chọn một mẫu 
trong thư viên background của phần mêm; hoặc chọn Brackground 
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Properties... sau đó chọn một màu nên phủ hợp hoặc chọn một ảnh trong thư 
viện ảnh đề làm nên cho bản đô 


., “./_.. 
“g, t 
~ ~— ko _. sa. ._ _ TT. v.v... 
k “9+ = Mi 
c1; ) €C? ã&@E, x“+ + 8 
° - bx "z -A^ Lj ha 
. q .® 
.. “s“. ..  B‡Ưt ' llxưy XSo*gsrd se . 

= = ¬ „m=== “`.  _.¬ .-. 
~.h..... * 
"T Ì 

2z 
vn > 
24955 F 
to 9 
s .~ : 

Xa Gk ccc 

ki Phun lR | 2 
]——— “I 
22 keenndeeese LÍ 
_ẨẲ.. `. ì 
Y t*e~. .. ° 
tơ. *Í AesEnjyseehaeimwey, H 
ĐHn MÔN nhện — CHhdcvee F neyy segtmeeem 3 
hp He key tron a 
ị 


4 Xây dựng bản đà: 

e Nhập các nội dung của BĐTD: 

* Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc như trong word 
* Bỏ dấu gạch chân khi soạn thảo: 


%6 ——— * Click chuột trái 


 mawdusvi: Chọn MindManager 


À CÀ ghang đá đẹ lọc thiúng d., ke thị 


lÒ| 2” làygdedelethndeeental 
kH~ + All Ôượ se 


l\ „_ 1UẺM*ÉC tô Đêm sexy 
_. 
Y9 Phi se 


Options 
® | Chọn thẻ Spelling 


s4... Í Me4Ẩ FIÂIAG4 HC san 


e |bỏ dấu tích ở mục 


„." „ 1ÐIs8(sgaj xem 
LÊN lÚP vÀ 94 QJ se ÿ h 
`“ Check spelling as 
0Ð lu: SE kớc vớ. ` =a 
Ì * Iipttukueumvel sàn see" 
Sạprc===oaeee (WWWWE 
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' Chèn topic: Vào Insert/ topic hoặc subtopic 

- Chèn topic cấp 1: click đúp chuột trái vào vị trí cần chèn 

- Chèn topic cùng nhánh: click chuột trái vào topic cùng cấp với topic 
cần chèn sau đó nhân enter 


e Chèn các kí hiệu, hình ảnh: 


^i =< 
ễ Click chuột trái | 
+‡ sau đó chọn | 
F Show Task Pane gỘ MyMaps 
3 | “} MapMakers 

G@ Tabs đê hiện Q 1o 

\: thanh công cụ : sói 
# So ai 

li bên phải cửa sô Ấ\ sexeiEies 

| @) : ởe | C] texmng Certer 

| ễ làm việc ý La“ 
bì Format Microsoft PowerPoint Skdje‹ 
na Show Task Pane Tabs 
s 


Chọn thẻ Map Markers để chèn các icon, hoặc chọn thẻ Home trên 
thanh công cụ sau đó chọn Icon Markers 

w Chọn thẻ Library để chèn các hình ảnh trong thư viện ảnh của phần 
mềm, hoặc click chuột phải vào topic và chọn Image sau đó chọn FErom file... 
(chèn hình ảnh từ một file bất kỳ trong máy tính) hoặc chọn From Library.... 

# Hoặc có thể copy một bức ảnh sau đó click chuột phải vào topic cần 
chèn hình ảnh chọn Paste/ Paste Inside. 

e Tạo ghi chú, liên kết: 

w Click chuột phải vào topic muốn tạo ghi chủ hoặc liên kết, sau đó 
chọn Notes (để tạo ghi chú), chọn Hyperlink (tạo liên kết với các files khác). 
Hoặc trong thẻ Home trên thanh công cụ chọn Notes, chọn Hyperlink. 

4 Tạo liên kết với các file khác: 

Có thể tạo liên kết với các file khác (văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn 


phim) bằng tính năng Hyperlink tương tự trong PowerPoint. 
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+ Trình diễn một bản đồ tư duy: 
øe Chọn View/ chọn Presentation Mode. 


e Click vào dấu (—) để đóng các nhánh lại, click vào dâu (+) để mở các 
nhánh ra. 


e Click vào End Presentation đề kết thúc trình chiều. 


“Anàan Aử C,I„ trổ (4 só đồng phân cẩn lạ, Ì 
(đó là đồng phân mạch eacbon = —ˆ 


= „ #r*ấn không) hư ơn giun ì M, mmlan 
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Hi In hi và: phẩt! lừ có. tực Hy ng se. 
| =—= == Í lAnng C liệc MỸ và € tiắc IV. Chữ Hà Co bán 
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199 


3.5. Phần mềm Total Video Converter 

3.5.1. Giới thiệu về Total Video Converter 

Trong dạy học Hóa học việc sử dụng các tập tin video, audio là môt phần 
không thẻ thiêu, giúp cho bài giảng trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Tuy nhiên, 
các video được tải về từ rất nhiều nguồn khác nhau và ở rất nhiều định dạng 
khác nhau nên cần chuyên đổi chúng sang các định dạng khác đề có thể xem 
được trên các thiết bị như iPhone, iPad, iPod Touch, SmartPhone, đầu 
DVD,... Hiện nay, có nhiều phân mêm hỗ trợ chuyên đổi đuôi video trên máy 
tính, trong đó các phần mềm như Format Factory, Total Video Converter, 
Xilisoft HD Video Converter , AVS Video Converter... chuyên đổi định dạng 
video tốt nhất và đang được nhiều sử dụng nhiều nhất. Trong khuôn khô giáo 
trình này chúng tôi giới thiệu vẻ phần mềm ?0/4† E?deo Converter, đây là phần 
mềm chuyền đổi video mạnh mẽ và đa năng nhất hiện nay, có thể giúp người 
dùng thực hiện nhiều thao tác chuyên đổi định dạng video hoặc tạo slide ảnh 
khá đẹp từ những ảnh đã có sẵn trong máy tính. Total Video Converter hỗ trợ 
chuyên đổi qua lại hơn 30 định dạng file phỏ biến hiện nay (trong đó có cả 
AAC và FLV mà tất ít các chương trình khác có) và hỗ trợ cả các loại file âm 
thanh trong các game PC 

Total Video Converter có những tính năng chính như sau: 

- Chuyền đổi mọi định đạng video thành file audio, video trên các thiết bị 
di động, PDA, PSP, ¡Pod, iPhone, Xbox360, PS3 (mp4, 3gp, xvid, divx mpeg4, 
amr,...). 

~ Tạo slide show ảnh từ nhiễu file image và nhạc với hơn 300 hiệu ứng. 

- Chuyển đổi nhiều định dạng phim sang MPEG, tương thích với các đầu 
DVD/SVCD/VCD chuẩn. 

- Trích xuất CD sang mọi định dạng âm thanh trực tiếp. 

3.5.2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Total Video Converter 

Bước I: Tài và cài đặt Total Video Converter trên máy tính 


Ta có thê tải qua link sau: http:/www.mediafire.com/?ttemmnnjcym 


hoặc http:/www.mediafire.com/2qtynu2zywoz 
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Chú ý: Ta cân tải phiên bản mới nhât của phân mêm đề được sử dụng 


những tính năng mới nhât của phân mềm 
Bước 2: Khởi động phân mềm có giao diện như hình dưới. Chck vào 
New Task 


Getting Started 


1,€llck '®- ø' * § * lo creatle new tasks 


2.Set the output optlons, e.g. viđeo bitrate, sutuffft >5, 
f .- 


3.C€lick '®: to convert videes 


- Trong hộp thoại hiện ra, truy cập đến thư mục chứa Video cần đổi đuôi, 
chọn Video và nhấp Open 


| (Open x 
| Laokim:[  Newfder  — ~Ì@ #đ :° 
ˆ 
Thu khí Oxi trong 
|_ phòng thí nghiệ... s 
| 
Re. [_ _ | maal 


Fles oftype:  Supportfles x Cancel 


Bước 3: Chọn Tab Video File (1), click chọn định dạng cần chuyên sang 
là AVI (2), chọn chuẩn mã hóa là MPEG4 AVI (3) 
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Tủy theo nhu câu của minh, có thể chọn Tab Pocket Player để chọn 
chuyên định dạng cho thiết bị di động Apple, Samsung, Blackberry,...hoặc các 
Tab chuyên định dạng dành cho việc ghi đĩa Convert & Burn,...) 


®! Decode wàh |nternal decoders orly 
! Trự to decode wàh MS D39 Dwectshow Ivsl[eg wemav} 


{M Àvi, Mov Íaä to be opened vạth the mtetnal đecoder, you could hy Ío open vvàh Dưectshow} 


Convet To: 


DIVX 50 AVI 
XVID AVI 
DIVX 40 AVI 
H264 AVI 


| MP£64 AVI V2 


¬ 'WMV AW 


Bước 4: Chọn Browse... để chỉ định thư mục lưu các tệp sau khi chuyên đôi. 
@ ẾM Toal Video Convedter Standard version 3 TY (UÚnregistered| w mn 


„. Newlask + KZÄ coen Nox 


® [o xe convetted 


ÍC VPtog am Fáet |sÖ6 Ï lal Video Correerter\Coreredeđl + Bơee | + 0p | 
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- Chọn thư mục chứa Video sau khi tải về và nhân OK 


Choose a directory for saving converted files 


# Downloads 

8 videos 
đu Local Disk (C:) 
„ DATA (D:) 
cÈ¿ CD Drive (E:) 


củ? DVD RW Drive (F:) 


Bước 5: Chọn Convert Now để bắt đầu quá trình chuyển đổi định dạng 
Video. 


Iotal Vlđeo fFanvertar.. $tandard verglos 3 F{ (nreglstered| 


1 MewfTask 


[ M 
1smà cử 
te? 


M¿ Mosg| Ai semal e GP) 
I4 rà ẨNRmos J 


Lúc nảy xuất hiện của số thông bao đang chuyên đổi, khi nào 
Converting... [100%] là quá trình chuyền đổi đã hoàn thành. 
9 Cônvering... [9%] 


anveiting EVUsersWDHIELDesktopVM4usicVAlizeet alslaBonäa mp4 
lo C:V(ogiam File+\Total Video Converter\ConvetedvAlzee-LalslaB onita (2) avi 


Converted File Size 4373 KByes 


_ mm 
[_]Backqround Converting 


(Check Backqgound Convetting opltion wdÏ decrease convetsion petformarce, bụi other ptograms 
p£tfortnance will be wnpioved] 


[_] Shut down the compufer afte+ convetting completed 
Estimated Laft Time; 00.01:10 


Chúng ta có thê truy cập vào thư mục Converted để thưởng thức Video 
sau khi chuyên đôi. 


New Volurie (E } 


† «- } Th6PC > New Volurne (E} 
besktop đ^ 
®# Download. < 
* [Doecuments # 
« Pirhutes x 
} Mưặc 
sterm công nghệ 


v‹e°- nghiá»tn fkÓ) 


®èOneDive 
® this P€ 
-ð10 Ob,ect: 
80ssttop: 


* Đocuments 


# Download 
kh Ms 

« tưurture‹ 
‹.‹‹‹- 

&- Windows (C ) 


~- New Voàuime (E} 


vỆ Neleok 


#iien 
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3.6. HƯỚNG DẢN SỬ ĐỤNG WINDOWS MOVIE MAKER 

3.6.1. Giới thiệu về Windows movie maker 

Windows Movie Maker là một phần mềm biên tập phim, nhạc, hình ảnh 
có sẵn trong Windows Vista giúp mọi người biên tập và sử dụng phim, nhạc 
một cách dễ dàng. Ngoài ra, chương trình này còn có tính năng chia sẻ phim, 
nhạc vơi bạn bẻ qua mạng internet, cũng như ghi đĩa DVD, CD nhanh chóng. 
Do đỏ Windows Movie Maker thực sự là lựa chọn hợp lý giúp bạn thực hiện 
công việc của mình. 

3.6.2. Một số ứng dụng của windows movie maker (wwưm) 


. Chia nhỏ bộ phim, đoạn nhạc 
I.2. Tách phần âm thanh của đoạn phim 
1.3. Thay đổi phần âm thanh của đoạn phim 
1.4. Nỗi các đoạn phim, nhạc với nhau 
1.5. Cắt bỏ một phần nào đó của đoạn nhạc, phim 
1.6. Thêm hiệu ứng cho phim 
1.7. Kết hợp phim, nhạc, hình ảnh 
Làm phần giới thiệu đầu phim 
1.8. Chèn lời thoại 
1.9. Làm phân kết thúc 
1.10. Xuất bản phim, nhạc 
Những ứng dụng trên đây được thực hiện khá đơn giản và đễ dàng. 
3.6.3. Làm quen với giao điện Windows movie maker 
3.6.3.1. Khởi động WMAMI 
Vào ,Sfarf > Programs > Windows Movie Maker 


3.6.3.2. (ao diện WVIAI 


S004 Wndem Mee ám mr.- 
lQ lAUC (SƯ. lạch Cẹ #hy the 
bị: 92+ @Œ || mm| Cá se 39 ddrmmpex sj *|fA 
v ¬. ———- 
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Ì CapameVideo + 
== = _3đâ ` -® 
c 
} ft Moxee * 
ĐcMy bong On hong hong DUUU là vÂdyteegOMOU) tớ chay Sang Of 


1z “. 1 =eeea 

_—. "# X 
lạườ my 
Ve 8 
"“. 


lết Ouede 


IfL€ #:..I8| 24 em. 

Giao diện của Windows Movie Maker trong Windows 7 

Giao diện của chương trình này khá bắt mắt và hợp lý, chính giữa là 
những đoạn phim/ảnh/nhạc cần xử lý, bên trên là thanh trình đơn (À⁄emwu bar), 
thanh công cụ (7ooi/bar), bên trái là thanh tác vụ (72s&s) tập hợp những lựa 
chọn cho việc làm phim/ nhạc, bên phải là một màn hình trình chiêu phim/hình 
(Preview), bên dưới là trục thời gian (7?meline). 

3.6.3.3. Các ty chọn khi làm việc với WMAM 

- Nếu không xuất hiện trục thời gian “7?meline”, vào “View” trên 
thanh trình đơn, chọn “7meiine”, hoặc nhấp “S%oryboard” ở gần góc phải 
màn hình, chọn “?7?zeine ” 

-_ Nếu muốn xem rõ “7?meline”, vào “View”, chọn “Zoom in” đến khi 
ưng ý, ngược lại thì chọn “Z2øm ø„f ”; hoặc nhấp “<7” ở khung “7?meline ” 

- Nên đề dạng xem của các đoạn phim, hình là “7wzmbnails” 


-- Chọn ''7ask” nêu như thanh tác vụ không hiện thị 
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WHc ø'..I8I‹|a;| &§8NØƒ* 


- Hủy bỏ thao tác vừa làm băng cách nhấp vào nút “(đo hoặc nhắn 
“Ci ! Z”, quay lại thao tác vừa làm bằng nút “/#@eđo ” hoặc nhắn “C#/ + Y” 


tasks @ | §\ Importec 


From digrtal video camera 
Viri=ne 


3.6.4. Nhập dữ liệu 


- Nhập đoạn phim: nhấp chuột vào “⁄24eos” 

Chú ý: đối với WMM trong Windows XP, bỏ dấu “cleck” ở mục 
“Create clips for video file” năm phía dưới hộp thoại “#mpor:” (đây là tính 
năng tự động chia đoạn phim thành nhiều phân) 

- Nhập âm thanh, nhạc: nhấp chuột vào ““4zđio or Ä4wsic ” 

Lưu ý: WMM trong Windows XP chỉ xử lý các dạng file như: wmv, avi, 
I"pDg, wma, wav, mp3, Jpeg, gif, png 


~ Nhập hình ảnh: nhập chuốt vào "/2/cưes ” 
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- Nhập dữ liêu từ máy ảnh kỹ thuật số: nội máy ảnh với máy tính, nhấp 
chuột vào “rơm digital video camera ` 

~- Cách khác để nhập dữ liêu: nhấp “or ÄZed¡a” trên thanh trình đơn 
(hoặc bấm tô hợp phim €7), chọn các tập tin cần thao tác sau đó bấm 
“lmport `. 

Dữ liệu đã nhập vào sẽ được lưu trong thư mục “?orted media `. 

BẢNG ĐÓI CHIẾU THANH TÁC VỤ CỦA WMM 
GIỮA WINDOWS VISTA VÀ WINDOWS XP 


STT| WINDOWS VISTA (Ô_ WINDOWS XP TIÊNG VIỆT 


Movie Tasks 


2 |mpm | Capture Video Nhập phim 


From digital video Capture from video |Nhập phim từ máy quay 
camera device 


Import video 


Pictures Import pictures Nhập hình ảnh 


: Ệ Import audio or Nhập âm thanh hoặc nhạc 
Audio or music - 3 
muslc nên 


Imported Media Show collections Hiện bộ sưu tập 


View video effects  |Hiện hiệu ứng cảnh 


View video Hiện hiệu ứng chuyền 


transitions cảnh 


. l : .__. |Tạo tiêu để hoặc lời giới 
Titles or credits Make titles or credits thiê 
lêu 


— — +- — 


AutoMovie (thanh Make an AutoMovie_ | Tạo đoạn phim tự động 


WINDOWS XP TIẾNG VIỆT 


STT. WINDOWS VISTA 


công cụ) 


Publish to Finish Movie Kết thúc chỉnh sửa him 


This computer Save to my computer | Lưu phim vào máy tính 


DVD Lưu phim vào DVD 


Save to CD Lưu phim vào CD 


Send In e-mail 


Gửi phim qua e-mail 


Send to the web Tải phim lên Web 


Đưa phim vào Digital 


Digital video camera | Send to DV camera 


Video Camera 


Movie Making Tips 


3.6.5. Biên tập phim/nhạc 


= [E+ (s=m—¬) z- 


Empot 
From địg tai video carnera 
'Vdeos 
Picburez 
Audio or Mu3ệc 
tát 
postsd medsa 
Efects 
Transtons 
Tie&3 and credit 


Publrth to 


Thủ; compvter 

0v 

Recordable CŨ 
E-mait 

(iq#tal vvdeo camete 


Công việc biên tập phim/nhạc chủ yếu được thực hiện ở trục thời gian 
“1imeline `' 

~_/deo: chứa đoạn phim được chọn. 

~_ lransition: chứa hiệu ứng được chọn. 

~_ Audio: chứa âm thanh gốc của đoạn phim được chọn. 

~_ AwdioMusic: chứa phần âm thanh khác từ một đoạn tiếng riêng biệt 
(định dạng mp3, wma... ) hoặc âm thanh thu trực tiếp từ WMM. 

~_ file ()verlay: chứa tiêu đề đã nhập vào 

3.6.3.1. Cắt bỏ phần đâu, cuói của phím nhạc 

~Kéo đoạn phim/nhạc đã nhập vào “I7deø” hoặc “⁄4,đio/M#usic ” trong 
khung, “71zmeline ””. 

-Bấm “P/ay” để xem phim, nghe nhạc ở màn hình trình chiêu bên phải. 

-Muốn cắt bỏ phần đầu, đưa chuột đến đầu đoạn phim, khi hiện ra mũi 
tên đỏ thì kéo chuột sang phải, và thả chuột khi đã ưng ý. Nếu muốn cắt bỏ 
phân cuối, đưa chuột đến cuối đoạn phim, rồi kéo sang trái 


CS SẼ S0 0< 2267cx2<S > S22. =° 12 SỂN 25t E s2 440 3622%<43462272-32G-<0520) 
lệ “| S\ SN | (4) œ | đ) Show Storyboard 


Video 


Audio/Music 


Title Overlay 


+| E _ 


-_ Cách khác: nếu muốn cắt bỏ đoạn đầu, đưa chuột đền vị trí cần cắt, 
vào “C/›' trên thanh trình đơn, chọn “?zw Beguuuing”; nêu muốn cít bỏ 


đoạn cuối, đưa chuột đến vị trí cân cắt, vào “( 1p ” chọn “??im lnd`. 
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3.6.3.2, Chia phù nhạc thành nhiêu đoạn nho 

Sau khi nhập đoạn phim/nhạc vào WMM 

~ Kéo đoạn phim/nhạc đã nhập vào “?deo” hoặc ““4wdio Music ” trong 
khung "“7?meline ”. 

~ Xác định vị trí cần cắt bỏ. Ví dụ cân cất bỏ đoạn từ A đến B trong phim, 
kéo đường màu xanh đến vị trí A, sau đó nhấp vào nút “%//” (có thể nhắn 
phim A⁄, hoặc tô hợp phím “CC + /.”). Lưu ý: đoạn phim/nhạc gốc vẫn không 
bị thay đổi 


MinmWdn1i 
Kéo đường màu 
xanh đến vị trí đầu 


~ Tiếp tục kéo đường màu xanh đền vị trí sau (B) và nhấp “:52/i/”. 


Saư đó click 
h.— ` 


0011060 _00115.00 001359 061230 ÿ 


Vị 


TP. chuyển đường màu 
xanh đến vi trí sau (B) 


“Nêu muôn bỏ đoạn A-B, nhập chuột phải lên đoạn này và chọn 


lèemove, hoặc nhân phím /2e/efe. 


Ctrl+X 
Ctrl+C 


( ") Play Timeline Ctrl+W 
Select All 


“” # Video Fffect.. 


‹©)9»x©Q@OQ—-esssssessese- ragein 
"mm h=rhr.e.nnhẽnhn.hằhnhnn 


Fade Qut 


00000600 


- Nếu muốn nối lại những phần đã chia, chọn những phần cần nối (bằng 
cách nhắn phím “S#¿7” đồng thời nhấp chuột vào những phần đỏ), vào “C»” 
trên thanh trình đơn, chọn “Combine ” 

3.6.5.3. Điều chỉnh âm thanh 

Nhấp chuột phải vào mục “4ø ” của đoạn phim 

- Chọn “o/wme ”, sau đó điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ. 

- Chọn “Ä⁄/e ”: tắt âm thanh. 

- Chọn “"ađe ¡”: âm thanh ở phân cuối lớn dần. 

-Chọn “Ƒađe øw”: âm thanh ở phần cuỗi nhỏ dần 

Lưu ý: Nêu không thấy mục "“4zđ/o” của đoạn phim, nhập chuột vào dấu 


%‡" kê bên “đeo” trong khung “??meline ” 


k2 
tk 


c————=_—" 11... 


Ctrị+ 4v p—a--nnaa-nnn 
ft | 9v Hì chị, TT Show Storybv | 


Sảt-cháy tro Fade In 


Fade Out 


Volume €trl+U 


Transtion 


„Ì} Properttes 
cÌ Prop 


Audie/Music 


Title Overlay 


3.6.5.4. Chèn lời thuyết mình 

~_ Nồi micro với máy tính 

~ Chỉnh con trỏ chuột đến nơi muốn chèn lời thuyết minh (cũng có thê 
tiền hành thu lời thuyết minh riêng rồi sau đó mới mở đoạn phim cân chèn) 


~ Vào “7oois” trên thanh trình đơn, chọn “N@rraife T¡meline "(hình 
micro); hoặc nhấp “Timeline ”, chọn “Narrate Timeline ` 


Narrate Timeline 


Stop Natratiot 


Close 


How do ] sdd narration? 
Show optiens 


t3 
G3 


~ Đê tránh việc lời thuyết minh đẻ lên phần âm thanh khác như nhạc nên 
chăng hạn, nhấp vào “Sbow øpfions”, chọn “Limit narration to available free 
space on Awdo/MÍusic track `”. 

-- Nhấp “W4 Narration” bắt đầu thu lời thuyết minh, đông thời đoạn 
phim cũng trình chiều theo lời thuyết minh. 

~- Nhấp “#/op Narraiion” đề kết thúc quá trình thu tiếng. Lưu ý: WMM 
sẽ tự động ngừng thu tiếng và hiện lên hộp thoại yêu cầu lưu lại ngay khi đoạn 
phim trình chiêu xong. 

~- Xuất hiện hộp thoại, nhấp “Sœve ” để lưu lại. 

- Lời thuyết minh tự động chèn vào mục “4o Music `ờ “Tìmeline `". 

3.6.5.5. Điều chính hình ảnh 

~- Nhập những hình ảnh cần tạo phim vào WMM 

~_ Kéo những hình ảnh vừa nhập vào mục “eo” ở “?imeline”. Nêu 
số lượng hình ảnh quá nhiêu, có thể nhắn tổ hợp phím “Œ# ' 4” để chọn toàn 
bộ ảnh, sau đó kéo xuống mục “⁄/4eo”. 

~- Nếu muốn tăng giảm thời gian trình chiếu ảnh, chọn hình cần điều 
chỉnh (trong mục “I?đeo ”), dời con trỏ chuột ra cuối hình đến khi hiện ra mũi 
tên màu đỏ thì kéo sang trái hoặc sang phải. 

~- Thời gian trình chiêu ảnh được mặc định là 3-5 giây. Nếu muốn kéo 
dải thời gian đồng loạt cho tất cả hình ảnh, trước khi kéo hình xuống mục 
“Video”, vào “7ooøs ~ @ptions > A4dvanced ¬ Picture durdtion”, rồi tăng thời 
gian lên. 


mi Advwxed Conpaby | 


Eram digltal vadeo camera 


Videoy 
Picture Jefauft đuration+ 
Audko ø# Mua Â defau®# dur+i lÍ be 4350g1£đ 1ø tách páctufte or tran (ion wRieni vt ( 
sdded to the storyboard or tịưneline 
Âutưmn 
te Picture đuratioe a 
Tranittien+ 


Tranttton đu*>tioe: 
TgHey and creditš * 9n đu#> 


Thuy computer Video propefbes 


0VD 
Recordable CD 


The video propeftiei deterrnie ho vvđeo 03 pvevewed vn the p1£v06vv 


menito+ 


{-mad 


Video format NI% ® PAI 


Uigttal video camera 


Aipett ratio 4) “i60 
Whaat sré việcg š£tlng, 


í-mail 


Maximauzn he sử# [or verrđing 4 roye às vị attachrreelt s2 #Ø € ra 
tme€3saq+ 


10 r. MB 


| Restore AIl DefauR› 


3.6.5.6. Thêm hiệu ứng cảnh cho phim/hình 
-._ Nhập đoạn phim cần thêm hiệu ứng 
` [B]+lEg=———› s- 


Frem dịgttal video camera 
Videoz 
Puctures 

Audiø oý Mục 


Blur Binghtness, Decrease lìnghtness, lncrease 


v 3ö 


- Chọn hiệu ứng, bấm “?/2y” để xem trước, nêu ưng ý, kéo hiệu ứng đỏ 


Imported medis 


frvt 


Transftions 


1ttles and credtts 


thả vào đoạn phim cân tạo hiệu ứng bên dưới. Có thê chọn tối đa 6 hiệu ứng 


khác nhau cho cùng một cảnh phim 


-Cách khác nhấp chuột phải vào hiệu ứng ưng ý, chọn “4á /ö 
timeline ” 

Muôn bỏ hiệu ứng đã chọn: 

- Nhập chuột phải vào đoạn phim trong khung “đeo”, chọn “!2ec1s " 

~ Chọn hiệu ứng muốn bỏ, sau đó nhấp “emøve”, "@K ” 

~ Nếu muôốn thay đổi thử tự các hiệu ứng, nhấp “A⁄Zove #›” hoặc “#⁄#ove 
down”, “OK” 

3.6.3.7. Thêm hiệu ứng chuyên cảnh cho phim hình 

Chức năng này giúp quá trình chuyên từ cảnh này sang cảnh khác trư nên 
“nghệ thuật” hơn khi dựng phim 

~ Nhập các đoạn phim cân thêm hiệu ứng chuyền cảnh 

~ Kéo thả các đoạn phim vào khung “E/deo ”. 

-Nhấp “7ransitions ” trong “J+xt”. 


Các hiệu ứng chuyền cảnh cho phim/hình: 


tư SseeiMese keo mm 


IM€ ïữ ' -lấW 2 [4ï Tê TA. =>, 


- Chọn hiệu ứng, bấm “4y” để xem trước, nếu ưng ý, kéo hiệu ứng đó 


thả vào vị trí giữa hai đoạn phim. Không thê chọn nhiêu hiệu ứng cho cùng một 
vị trí giữa hai đoạn phim 

-Nếu muốn tăng giảm thời gian của hiệu ứng, nhập chuột vào phân 
hiệu ứng trong khung “7zaws¿ow”, đời con trỏ chuột đến đầu hiệu ứng, khi 
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hiện ra mũi tên màu đỏ thì kéo về bên trải hoặc phải, hoặc nhân phim *“age 
Ljp› Page l)own ”. 


0Ø01ñ 0 00194 


Sắ cháy trong On 001 


Audio 


Audie/Music 


Trtle Overlay 


~ Nêu muôn tăng hoặc giảm thời gian đông loạt cho tất cả các hiệu ứng, 
trước khi chọn hiệu ứng, vào “7ools - O})ions - Advanced ~ TransiHion 
duration ”, rồi điều chính lại thời gian 

~_ Nêu muốn tạo hiệu ứng mờ giữa hai cảnh, kéo cảnh sau chồng lên cảnh 
trước. Khi hiệu ứng mờ bắt đầu, sẽ thấy một thanh màu xanh dương xuất hiện. 

~_ Nếu muốn bỏ hiệu ứng đã chọn, nhấp chuột phải vào phần hiệu ứng 
trong mục “?zawsiiow”, chọn “Ñemove ” (hoặc nhấn phím “7eiefe ”). 

~- Nếu muốn đổi hiệu ứng khác, chọn hiệu ứng muốn đổi rồi kéo hiệu 
ứng thả vào vị trí cần đôi. 

3.6.5.8. Tạo tiêu đề hoặc lời giới thiệu 

~ Nhập các đoạn phim cân tạo tiêu đẻ hoặc lời giới thiệu. 

~ Kéo thả các đoạn phim vào khung “?deo ”. 

- Nhập “??⁄/es and credits” trong, “l4”. 

Fuom digloel video camere 


Pictures 
Audio ©r Music 


teit Where do you: want to ad a title? 
Irnpeetedl caecdia 


Etffecs (LAls at the bseauanind 


Í 
Tu ec before the äselected clip 
Titles and creclits 
Tittc en the áeIected chụp 


Credlits at th F 
Thịx comygsuter “tccl:t2 at thịc nd| 
DVD 


ERecoerdablie CŨ Canecel 


" 1i aI the beginming: tiêu đề tơ đầu đoạn phim 


" ?/le before the selected clip: tiêu đề xuất hiện trước đoạn phim được 


chọn trong “7?meline ” 


"7i/le on the selected clip: tiêu đề xuất hiện trên đoạn phim được chọn 


trong “?7?meline ” 


q. 


Credits at the end: tiêu đề kết thúc đoạn phim 


Tạo tiêu đề mở đâu 


Nhập “7e at the beginning ”, gõ tiêu đề vào khung “!2er text or tifle” 


Nhâp “C ange the tile animafion ”, chọn hiệu ứng cho tiêu đề 


Nhâp “C hange the text form and color ”, chọn kiêu chữ, màu sắc 


Font: kiều chữ 

B: đậm 

7: nghiêng 

U: gạch chân 

Color: màu chữ; màu nên 
Transparency: độ bóng mờ của nên 
Size: cỡ chữ 


Position: vị trí chữ (canh trái, giữa, phải) 


Windows Movie Maker 


I: 


2I18 


Select title font and color 


Font: 

nh Nếu ỷỶY-se=sj==ix| 8 # l 
Color: Transparency: 0% Size: Position: 
Â, f] A^ A z [#l] = 


More options: 
Edit the title text 
Change the title antmation 


| AddTitle | | Cancel | 


- Nhập "24 the tife fex/ ” nêu muôn sửa lại tiêu đề 
- Nhập “Change the tHle anmation ” nêu muôn thay đổi hiệu ứng 
- Nhâp “(Cancef” nêu muôn hủy lệnh 


- Bấm “pfay” để xem trước, khi đã ưng ý, nhấp '“4đ¿ 0i1e ” 


léo Am e5 led 
xài *;~œ 


"1... 


tp mm 
6=] + 


Ã  .. 


- Nếu muốn biên tập lại tiêu đề, nhấp chuột phải vào phần tiêu đẻ trong 
khung “đeo”, chọn “kdi( 0e ”, sau đó làm các thao tác như trên 

-_ Nếu muốn cho tiêu đề hiện ra từ từ hoặc nhanh, nhấp chuột vào phần 
tiêu đẻ trong khung “J⁄iđeø”, di chuyên con trỏ chuột đến cuối tiêu đẻ, khi hiện 
ra mũi tên màu đỏ thì kéo về bên trái hoặc phải. 

b. Tạo tiêu đề xuất hiện trước đoạn phim được chọn 

Các bước thực hiện giống 3581 

c. Tạo tiêu đề xuất hiện trên đoạn phim được chọn 

Cũng tương tự như phần 3.5.8. I: 

-_ Gõ tiêu để vào khung “/2er fex or file”, chỉnh sửa kích cỡ và màu 
sắc, hiệu ứng, xem trước, khi đã ưng ý bâm "“4đ /iles ”. 

- Phía dưới khung “7s overiay” có thêm phân tiêu để vừa làm, 
muôn nỏ xuất hiện vào lúc nào, thì kéo nó tới vị trí đó (chủ ý khung 
*11meline ”), muôn tiêu để xuất hiện lâu hay mau, dùng chuột kéo dài hay thu 
ngăn nó lại 
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Timeline * 9Ð Timeline 
— 090350 — 0004000 000450 03 
Video El 
Chú ý khung Timeline và di 
Tr*nNGã chuyển nó đến viưi mà bạn 
muốn text xuất hiện trongclip ___ _ —— 
vies~vieU-á 
Audio 
NA MoIC [ESGinnindtinnniai 
= Dùng chuột kéo dài hoặc thu ngắn 
TWe0stiuy Nên: —_ t—> để tăng hoặc giảm thời gian xuất 
M L „ hiện của text 


Có thể dùng phần này đề tạo phụ để cho phim. 
- Đề tạo phụ để cho phim, nên chọn hiệu ứng trong phần “C#angẽ the 
titlex qnimation ` là “SubtHle`. 


~ Để tạo thêm phụ đề, nhập chuột phải vào tiêu đề cũ, chọn “cøpy”. đến 


vị trí cần phụ đề xuất hiện tiếp theo, “øw/e ” vào vị trí đó, sau đó biên tập lại. 


td+ Tre... 
xX cư Ctrl«x 
lạ ccg; Ct 
"ni m==m===m—==—=.== tì 
fW | *v 7| 8 sỉ, TH Show Sonyboard 
“—= =“= Delete De! 
Øñ0Ø01 00 x =— 
(>) Play Timeline Ctrl+W 
Video EB SelectAl — CtrlxA 
Audio/Mustc 
TiHde Overlay 


0Ø 0d 


(®Ð) Play Timeline  Ctri+W 
Select All Ctrl+A 
Clear Trmeline Ctrl~+De| 
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| 
Ä (Cut Ctrl+X | 
0py Ctrl+€ 
TS =————- ——————— 
kì á - 
ÐỊ # “... mo RE] Show Storyboard có 
k =— š . 3x Delete 0l | 
xì ni ña ï ữ 
— —-— — ———— 
, Sắt cháy trong On 001 Ấc>ì Play Timeline CtrixW xấy trong One (K 
Vudeo 
ở %elect All Cừl+Á 
* 
Audio/Music 
Title Overtay SÁt tác đụng 9 


di Tạo tiêu đẻ két thúc đoạn phim 

Cách làm tương tự 3.5.8. l 

3.6.5.9. Chụp hình của đoạn phim đang trình chiều 
~ Nhập đoạn phim vào WMM 

- Nhập “/ay” để chiêu đoạn phim 


~ Vào '“Tools” trên thanh trình đơn, chọn “7zke Pictwre ƒom Preview ” 


khi đoạn phim chạy đến cảnh cân chụp lại 
- Xuất hiện hộp thoại, nhập “Save” đề lưu lại. 


~ Hình vừa chụp sẽ xuất hiện trong “/m/ported media ” 


c- 3) im, 


3.6.6. Xuất phinưnhạc 

Trường hợp chỉnh sửa chưa hoàn chỉnh hoặc muốn lưu lại đề lần sau có 
thê chỉnh sửa tiếp: 

~ Vào “/7/e ” trên thanh trình đơn, chọn “Save røject 4x” 

~ Chọn nơi lưu, đặt tên đoạn phim, nhấp “§qve ” 

Lưu ý: nên lưu tạm vì có thẻ xuất hiện lỗi khi xuất thành phim. 

Nếu muốn mở ra chỉnh sửa tiếp, vào “/#⁄” trên thanh trình đơn, chọn 
"Open Pro/ect”, hoặc tìm đên nơi lưu tạm rồi nhâp đúp chuột vào đoạn phim đó. 

Ngoài ra, theo mặc định, WMM sẽ lưu toàn bộ cơ sở đữ liệu cũng như 
những gì đã thực hiện trong suốt 10 phút. Nêu muôn máy lưu dữ liệu thường 
xuyên hơn, chỉ cân điêu chỉnh quãng thời gian theo ý muôn băng cách vào 
“Tools ~ (ptions ~ Save AutolẲeCOVeF iHÍO @VGFV... NHÌNMI€S `. 

Sau khi đã chỉnh sửa ưng ý muốn xuất bản phim/ nhạc: 

~_ Cách I: Vào “/⁄” trên thanh trình đơn, chọn “*?⁄/⁄sh Ä4ovie `, sau 
đó chọn nơi xuât bản (trên máy tính, DVD, CD, e-mail, máy quay phim); 

Cách 2: nhấp trực tiếp vào “77s computer ` (hoặc “DỰD, “Necordable 
CH”, “E-mail", “Digital video camera `). 

Cách 3: dùng tỗ hợp phím “€'z?!??”, sau đó chọn nơi xuất bản. 

- Nếu chọn “74s COIMDUIeF `, bám “Xex/”, đặt tên cho đoạn 
phim/nhạc, chọn nơi lưu, bấm “Wex/”, “Publish”. Nếu muốn điều chỉnh dung 
lượng cho đoạn phim/nhạc, nhấp “Comress to" và điều chỉnh tăng giảm. 


Effects 


Trạnsitions 
Tảles and credits 


Thị c 
0vD 
Recordable CD 


E-mail 


the movie you are publishing 


Cách 2 File name: mm 


| _ mpofremDigfal Video Camera. Ctrl+R Đìo?9i video camera 


⁄j Import Media Rems... Ctrl«] 
ở 


| cá 
Xuất bản film 


Proyect Properties.... 
Chọn menu file> 


Publish Move... 


——— 
Publish to: | lÑ My Videos 


bat 


3.6.7. Tự động tạo phim 

Có thể sử dụng chức năng AutoMovie cho phép WMM tự động tạo phim 
từ nhiêu đoạn bằng những bước như sau: 

~- Nhập những đoạn phim, ảnh, âm thanh cân thiết 

“Vào “72ø/s”, chọn “4,1oÀ#ov¿c” hoặc nhấp vào '⁄4/oÀovie ” trên 
thanh công cụ 

~ “Select an Aw(oMovie ediing x(yfe `: chọn loại phim 

~ “k)Mer q title for the movie ”: chèn tiêu đề 

~ “Welect audio for a backgrowwd music ”: chọn nhạc nên 

- Nhấp “Creafe AufoMovie ” để tạo phim 


- Khi đã ưng ý, nhấp “wÈ/ish mowie ” để xuất phim. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẠP CHƯƠNG 3 


Câu 1. Vẽ công thức các chất sau ở đạng 2D và 3D bằng các phần mêm 
đã học: isobutan, isopropylbenzen, ơ-naphtol. 

Câu 2. Sử dụng Chem 3D vẽ công thức 3D của propan (C:H;) và nước 
(H;O) từ đó xác định: độ dải liên kết C-C, H-O và góc liên kết C-C-H, H-O-H 
trong các phân tử ? 

Câu 3. Sử dụng Templates của ChemDraw vẽ công thức câu tạo của các 


chất cho dưới đây: 


a. Glucozơ 
CH„OH CH;OH 
CH;OH & l& 
OH-OH —— 
H © H ⁄ H Ta ©` oH 
ø => CHOH CHEO “—” ¿ n 
H —g = OH H 
oHéf" 1⁄6n ¿F nở Xà 
CHOH - CHOH HN: 
H OH H OH 
Dạng u-glucozơ Dạng mạch hở Dạng |)-glucozơ 
b. Saccarozơ 
CH,OH 
CH.OH 
H ĐH O. H 
H 
OH H O H Ọ 
HO CH:OH 
OH OH 


Câu 4. Sử dụng ChemDraw dự đoán phô 1H - NMR hoặc 13C - NMR 
của phenyl acetate 

Câu 5. Sử dụng chức năng Acids, Bases and Salts của phần mềm 
Crocodile Chemistry để hỗ trợ giảng dạy nội dung “'Axit - Bazơ - Muối” - Hóa 
học I1. 

Câu 6. Sử dụng chức năng Rocks and Metals của phân mềm Crocodile 


Chemistry để hỗ trợ giảng dạy nội dung “Sắt - Hóa học I2. 
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Câu 7. Sử dụng chức năng The Periodic Table của phần mềm Crocodile 
Chemistry đề hỗ trợ giảng dạy nội dung “Sự biến đôi tính chất các các nguyên 
tô hóa học. Định luật tuần hoàn” - Hóa học 10. 

Câu 8. Sử dụng chức năng Water and solutions của phần mêm Crocodile 
Chemistry đẻ hỗ trợ giảng dạy nội dung *Sự điện li” - Hóa học II. 

Câu 9. Hãy trình bảy các hướng khác nhau sử dụng phần mềm Crocodile 
Chemistry khi triển khai dạy học nội dung “Cacbon” - Hóa học II. 

Câu 10. Anh (chi) hãy lập một hỗ sơ dạy học Hóa học gồm: giáo án, bài 
giảng điện tử với 01 chủ để tự chọn trong đó có sử dụng các phần mêm: vẽ 
công thức dạng 2D và 3D, vẽ sơ đồ tư duy, chuyên đổi các định dạng video, 
xử lý các đoạn phim? 


CHƯƠNG 4 
SỬ ĐỤNG MỘT SÓ PHẢN MÈM KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ 


Trong thời 4.0 hiện nay, sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT) 
đã góp phân cơ bản thay đôi bộ mặt của giáo dục. Với những bước tiên nhanh 
chỏng CNTT ngày cảng trở thành một phương tiện không thẻ thiếu trong nhiêu 
lĩnh vực hoạt động của xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Việc kiểm tra đánh 
giả (KT-ÐG) kiên thức Hóa học của học sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Thực 
tế, từ trước đến nay việc KT- ÐG các môn học nói chung và môn hoá học nói 
riêng vẫn được tiên hành chủ yêu theo PP truyền thống như kiểm tra miệng, 
kiểm tra viết (15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ) bằng hình thức trắc nghiệm tự 
luận. Khi sử dụng phương pháp này để KT- ĐG giáo viên phải đặt ra câu hỏi 
phù hợp với đối tượng, thời gian, nội dung kiên thức, HS phải sử dụng những 
kiến thức đã học, phải phân tích, tông hợp, so sánh để lý giải, biện luận trả lời 
câu hỏi. Phương pháp này có ưu điểm là cho phép kiểm tra khả năng sáng tạo, 
chủ động, trình độ tông hợp kiên thức cũng như phương pháp tư duy, suy luận, 
giải thích, chứng minh của HS khi giải quyết vẫn đẻ, có thể kiểm tra sâu một 
vấn đề nào đó trong nội dung chương trình, góp phần phát triển ngôn ngữ nói 
và việt của HS và nhất là phù hợp với nhiều đối tượng HS. Tuy nhiên, các hình 
thức KT-ĐG cũ vẫn bộc lộ nhiều nhược điểm như: không thể kiểm tra được 
nhiều kiên thức trong chương trình học, thiếu tính khách quan chính xác; tốn 
thời gian, công sức; không sử dụng được phương pháp hiện đại trong việc 
chấm bài, lấy ý kiến phản hỏi, thống kê chất lượng dạy học. Ứng dụng CNTT 
sẽ giúp khắc phục nhược điểm của phương pháp kiểm tra truyền thống, dưới 
đây chúng tôi xin giới thiệu một số phần mềm có thể sử dụng hiệu quả trong 
việc KT-ĐG hiện nay với môn Hóa học 

4.1.MCMIX 

4.1.1. Giới thiệu chung về phần mềm MecMIX 

MecMIX là phần mêm trộn đề thi trắc nghiệm đã được tin dùng qua nhiều 
năm, là phần mềm sử dụng miễn phí. MeMIX cho phép giáo viên tạo ra các để 
thi khác nhau từ một bộ câu hỏi bằng cách xáo trộn thứ tự các câu hỏi và đáp 
án. Đặc biệt MeMIX cho phép người dùng soạn sẵn đê thi trên Word một cách 
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tự nhiên và import vào McMIX chỉ băng lệnh sao chép và dân: McMIX cũng 
làm việc với mọi loại font có tiếng Việt, đông thời hỗ trợ các đề thi tiếng nước 
ngoài có sẵn. Tuy nhiên, MeMIX không phải là phần mềm quản lỷ ngân hàng 
câu hỏi vì vậy sẽ không có phân rủt/trích các câu hỏi thi từ một ngân hàng câu 
hỏi có sẵn. 

McMIX-Pro là phiên bản nâng câp của McMIX, ngoài việc trộn/hoán vị 
đẻ thi trắc nghiệm, MeMIX-Pro giúp tạo và quản lý Ngân hàng câu hỏi trắc 
nghiệm một cách linh hoạt. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được chia nhiều 
cập độ khó khác nhau 

Với việc tích hợp chức năng Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 
(phần mềm McBANK, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng nhiều năm 
trong việc ra đề thi THPT quốc gia),MeMIX-Pro được đặc thù hóa để thuận 
tiện hơn cho việc sử dụng đến từng giáo viên. Thông qua sản phẩm McMIX- 
Pro, mỗi giáo viên sẽ có một công cụ riêng đề hỗ trợ tích cực cho công tác 
giảng dạy của mình 

4.1.2. Cài đặt McMIX-Pro 2018 
Bước 1: Đầu tiên tiên hành tải phần mềm McMIX 
https:/taimienphi.vn/download-mcmix-8397 


Bước 2: Tiếp theo click đúp vào file setup đã tải về để mở cửa số cài đặt 
Bước 3: Ö bảng cài đặt, lựa chọn vị trí cài đặt trong mục Örowse, 
nhắn ex để tiếp tục 


'#Í Setuo - Noắn hàng cầu hóc và trớn đề te trắc no» ¿m ( 


%iex t Oeetirsetiors ( ợc A4kexa 


Wưere ho À2 lận hàng cầu hội và trên đề f« tắc suy ôm KMGX-fYo) Đức 
(sai 


e2 wrới rướađ lan háng cầu bói và tôn độ fv vắc nệm @k24X-Pxo) 
rủo fe KoÄoe ro loà3ex 


TỌ ca, Cáck text lÍ yox) sexÀ/ lầo Xọ xekx4 ð 6x evdt ©À4w, cíck frOseve. 


‹ A442 


At Đời! 07 7 4 cứ to đ ca o&cø n ưng g6Ó 
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Hước 4: Phần tiếp theo, có thê tạo lôi tắt ngoai màn hình nên băng 
cách tích vào ô ( zeafe a deskfop shortcut, nêu không cân tạo thì có thê bỏ 


qua ô này. Nhắn Wex/ 


Ð., Huấn ⁄.8/27 


% €etue - Ngắn hàng (Âu hói và tra đề tị HẮc no#xêm ( 


XShke(L Adfticss Tạsk+ 
WFhah x49#yvá) ta va ÀÝ bế csế Éz n1? 


S9ikCL 9e 2243 | tư $ y0 so l6o S4% Ø X2 cộy ÍGv m «ve rý1Ạ39e9) N3 
hàng của hội và trộn độ Px VỀ ngộ (ÁUx-f xo) #een clci làợxt 


&399%v9) 2xx k4 


Bước 5: Ö bảng kê tiếp, nhân chọn /s⁄z// để phần mềm bắt đầu tiến 
hành cài đặt 


x 

Ready to Insta#l ` 
Setưp s rợw reaởy to beqgm: ratallesg lay hàng cầu hội và vốn đề fu rắc (“6> 
nghiệm (McMIX-Pro) on your compvtev ` 
Clc$ Iretall to conlrx wl9: sọ ratallaton, @ cíck Đạck lÝ you wàn(L tO rọv@w œr 
chàng @ny/ set. 


Destwsatorn lạc ater:: 
C:VWcMa2 
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Bước 6: Đợi thanh cài đặt chạy dên hết 


lavstalli sợ, 
Ploase wa(t wiye Setei rotalE Ngằn háyy) C34 hỏi và trên đề thí trắc nghưềm. 
(MCMIX-Pt0) ơi y0 CO9 


Extractưx flles 
C:\WKMd+204xrgDan_McMIX pdf 


Bước 7: Ö bảng hoàn thành này, tích chọn Lœwnch Ngân hàng câu hỏi và 
trộn đề thi trắc nghiệm (MeMIX-pro) đề mở phần mềm ngay khi kết thúc, và 


nhân nút /sh 


Completing the Ngân hàng câu 
hỏi và trộn đề thi trắc nghiệm 
(McMIX-Pro) Setup Wizard 


Setp has fryslxed rataliesg Ngắn hàng cậu hỏi và trộn đề thị 
trẶc nghiệm (ÝK24IX-ƑYo) or: y@# comex/ter, The 20plcatExì 
mạy be t la #xPed Dy selectex) Úxe vvytalle sửxxÂci2ts 


Click F mìsh 1o ox4t Seo, 


N hàng câu hội và trên đề thị trắc ru: 
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4.1.3. Một số chức năng cơ bản của McMIX-Pro V2018 

4.1.3.1. Tỉnh năng có săn cua MeMLX-L2018 

- Sử dụng cho mọi môn thi trắc nghiêm ở mọi cấp độ học. 

- Soạn để tự nhiên bằng word với format đơn giản. 

- Quản lý trên database toàn bộ các kỳ thi, các môn thi và đẻ thi đẻ có thể 
truy cứu lại dữ liệu cũ ở bât cứ khi nảo. 

- Có thể dùng mọi loại font có tiếng Việt (Unicode, VNI, ABC ...), đặc 
biệt là có hỗ trợ các đê thi tiếng nước ngoài (Nga, Pháp, Trung ...). 

- Bảo toàn định dạng đề gốc với tất cả các format văn bản, hình ảnh, 
công thức,.... 

- Người dùng có thể định nghĩa template, header, footer và chương trình 
bồ trí đề thi một cách mỹ thuật đề các để thi hoán vị có thể sử dụng ngay sau 
khi tạo mà không cân sửa đôi gì thêm. 

- In ra file word để có thể sửa chữa (nêu cần thiết). 

- Có quản lý câu hỏi nhóm giống đê thi tiếng Anh. 

- Có phần tự chọn giống đề thi phân ban và không phân ban. 

- Có thê chia để thi thành nhiều nhóm, có lời dẫn cho từng nhóm & chỉ 
hoán vị trong từng nhóm. 

- Có thể tạo không giới hạn số lượng đề thi hoán vị. 

- Tự động sinh mã đề hoán vị một cách thông minh 

- Export/import đáp án đề có thể châm tự động hoặc châm thủ công. 

- Export/import các để thi gốc, dùng cho mục đích trao đổi đề thi với 
nhau giữa cộng đồng người sử dụng. 

4.1.3.2. Tỉnh năng được nâng cấp của MecMIX-V2018 

- Cho phép trao đổi câu hỏi giữa các MeMIX-Pro với nhau. 

- Phân loại câu hỏi theo 2 thuộc tính: Chủ đề (đơn vị kiến thức) và độ khó 

- Chỉnh sửa câu hỏi trong ngân hàng vẻ nội dung, đáp án, mức độ nhận 
thức, hay chuyên (chủ) đê. 


~ In các câu hỏi trong ngân hàng ra file word. 
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- Soạn câu trúc môn học (môn học và các đơn vi kiến thức) trên file excel 
rồi import vào chương trình 
- lmporVExport ngân hàng câu hỏi hoặc danh sách câu hỏi (trong ngân 
hàng hoặc trong đề thị) ra file đê trao đôi giữa những người sử dụng với nhau. 
- Nhập đáp án câu tự luận/gợi ý trả lời (dùng trong việc in kiêm duyệt 
câu hỏi trong đề gôc). 
- Cải tiên tốc độ xuất đề thì ra word/web, phục vụ tốt cho thí trực tuyên. 
4.1.4. Cách trộn đề thi trắc nghiệm NfcMIX-Pro V2018 
Bước I: Tải và cài đặt phần mềm MecMIX-Pro V2018 vào máy tính. Sau 
đó mở phần mềm lên, trên giao diện chính sẽ thấy mục: 
- Kỳ thi: Có thê thêm kỷ thi, sửa kỳ thi. 
- Môn thi: Có thể thêm môn thi, sửa môn thi. 
- Tạo/ïn để thi: Tạo thêm đẻ thi hoặc in đề thi ra giấy. 
Đề thêm mới hoặc chỉnh sửa đề thi đã có thì nhắn vào nút Thêm hoặc Sửa ở 
phía cuối. 
Chọn Kỹ Thị - Môn Thị Xử Lý 
Nộ th dang n) ý Môn # đang xù lý 


mm ————— lmh ————————— 


Tên ký thụ %L dự kiến SL nhập 
HỌC Kì 2 

HÓC KJI - MÔN HÔÁ HỌC 

T4 HỌC BỞ | - MÔM HÓA HỌC 


= P4 Hựy tz] Ï eo #no đề fv 


3 m+ 
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Bước 2: Cửa số Thêm/Sữa kỳ thí xuất hiện, nhập mã ky thị, tên kỳ thi 
và phi chú vào. Sau đó, nhân nút Lưu đề lưu lại thiệt lập 


Thêm/Sửa Kỷ Thi 


Tênkỹ tà 


Lưu  ‹‹$l Trởvẽ 


Bước 3: Đề thêm môn thi chọn kỳ thi cần thêm, rồi nhắn nút Thêm ở cột 
bên phải của mục môn thi. Cửa số Thêm/Sửa đẻ thi chuẩn xuất hiện, nhập 
thông tin mã đẻ thi chuẩn, tên để chuẩn, số câu hỏi. Rồi nhân nút Lưu để lưu lại 


Ä+ 
thay đôi 
42s seba) 2 xbicseecLLle-.l, LÔ —. “=5... 
"¬"-.=..— =3 ==< 
kXX mi 
% dd liếm SỈ nhập 
THỊ MÓC MỸ | - MÔN HÓA HỌC 
SAMPXE Kj Thụ Mẫu 
| 
| 
| 
| 
sức Thêm =% ` lý tàn Fˆ 3 | ;| Tone@® 


t2 
22 
k2 


Bước 4: Đề tạo đề thi trắc nghiệm, nhân chọn môn thi cần tạo. Sau đó, 
nhân Tạo/In đề thi 

Bước 5: Khi cửa sô Đề thi chuẩn xuât hiện, nhân nút Thêm đề thêm các 
câu hỏi trắc nghiệm cho môn thi 


Đồ Thì Chuẩn 
lX;h đưn mò) Môn # đang vỏ lý 
mm In 
~ |Tmh chat vật lý nào đươa đầy cua kmn loạ khòng ph do các clecon 
do gay ra 
: Nz : A Anhkm B Imhdeo C Trhcứng D Trhđnđặn 
ì 9 ý. * ri. 
3 0001  â * HH. * k 
ˆ B0 A ý Jg $, 24 ( JP°9DpmC 
5 0056 €Ô ý 2 ý ở | 
° 006C 8B v 9# 9. ⁄ 
? 0070 9 ⁄@ 2# W2 
° 0Ð A đc 9 
9 0Ð 8 ý vc , 9 
t0 006  Ð W tl dd tt 
) 0011 “4 v ⁄ l W 
là 0Ð CC  vV @ 0 ở 
b) 0Ô A 9 W vJg 2 
14 004 € ở @ Ww ®% 
15 05 D2 M lj M ý 
1$ 0C 8 Z @ g 
l 0? 0  Ø  V 0 
8 0, 2 #@ 0ÿ 
DU 0019 A wW wW w k 
+?“ F“ˆDD... `. sa... ... . 'r.. .n.-. 


+4 cm đổ okmog (7) 0hbse* ÁN Bên 


Bước 6: Ngay sau đó xuất hiện giao diện tạo câu hỏi trắc nghiệm trong 


trình soạn thoải Word, nhập câu hỏi, các đáp án, chọn đáp án đúng. Sau đó, 
nhân nút Lưu để lưu lại câu hỏi, rồi nhân nút Thoát để quay trở vẻ giao diện 
chính 

Bước 7: Tại đây, có thể sửa câu hỏi, sửa đáp án nêu thấy chưa hợp lý. Chọn 
hoán vị các câu hỏi để trộn đẻ thi tạo ra nhiều đề trắc nghiệm khác nhau. Sau khi 
chỉnh sửa xong nhân nút In đê gốc hoặc In đề chuẩn để in đề thi trắc nghiệm ra giấy 

4.1.5. Các bước trộn một đề thi 

Bước 1: Bước chuẩn bị trong toàn bộ 6 bước được trình bảy dưới đây, tất 
cả đều thao tác trên l kỳ thi và Imôn thi cụ thê đã xác định rõ. Việc chọn kỳ thi 
và môn thì xử lý được thực hiện như sau: 
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Tạo kỹ thi mới: 
- Tại giao diện chính của McMIX, Click nút “Thêm” ở bên dưới ngăn trái. 
- Đặt mã, tên của kỳ thi, ghỉ chú (không bắt buộc) rồi click “Lưu”. 


Thêm/Sửa Đề Thị Chuẩn 


Mã đềchuấn 135 


Tên đề chuấn |ÐThHóahoc — —- -l 


Sẽ câu hỏi 40-©: 


Lưu 4$ Trỏvẻ 


Bước 2: Tạo và ¡n đề thi trắc nghiệm. Mục đích: Tạo ra các đề thi hoán 
vị từ một để thi gốc đã được chuẩn bị sẵn từ file word. Đáp án của đẻ chuẩn, 
mã đê hoán vị và “công thức trộn” của các đê thi hoán vị sẽ được dùng cho 
việc xử lý bài thi (bước 5) và châm thi (bước 6) 

4.1.6. Chuẩn bị đề thi từ Microsoft Word 

Soạn đê thi từ Microsoft Word theo các quy ước sau: 

- Phần cụm từ: Câu <n>: 

+ Kê từ phiên bản 2008.09, khi soạn đề thi không cần đánh số thứ tự câu 
hỏi, nhưng nêu có đánh số câu hỏi, phải dùng các cách biêu diện sau đây: 
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Câu <n>: dâu hai chấm, vi dụ Câu l: 
Câu <n>) dâu ngoặc đơn, ví dụ Câu 1) 

Câu <n>. dấu chấm , ví dụ Câu !. Các ký hiệu câu nêu có sẽ là các ký 
hiệu dùng trong thông bảo với user sau khi nhận dạng đê thi 

- Phản các lựa chọn 

Nhập theo dạng 

A. <lựa chọn l> 

B. <lựa chọn 2> 

€. <lựa chọn 3> 

D. <lựa chọn 4> 

E. <lựa chọn Š> (nếu có) 

Có thể trình bày các lựa chọn trên cùng 1 hàng hoặc nhiều hàng đều được 
(Dấu chấm (.) sát với các ký hiệu A,B,C,D) Không phân biệt chữ hoa chữ thường 

- Phân đáp án 

+ Câu lựa chọn dùng làm đáp án thì gạch chân. Vd: A. B. C. D. 

=> Câu B. là lựa chọn đúng (đáp án). 

+ Câu đúng cũng có thê được dùng bằng ký hiệu sau: 

[<O A=” ký hiệu A,B,C,D hoặc E”>] đặt ở cuối câu hỏi 

Ký hiệu này thường dùng trong các câu hỏi không có các câu lựa chọn 
Câu hỏi gạch chân như ví dụ trên coi như câu hỏi không có phần chọn lựa, vì 
các ký tự A,B,C,D là thành phần của câu hỏi không phải phần chọn lựa vì vậy 
không dùng ký hiệu A., B., C., D. và cũng không gạch chân đáp án như 
thường lệ 

Do phân bồ lại các hàng in, câu hỏi gạch chân như trên có thê bị in lệch 
các ký hiệu A, B,C.D (không năm dưới các ký tự gạch chân), một mẹo có thể 
sử dụng là copy câu hỏi này thành đạng hình ảnh để đưa vào đề thi. 

Ghi chú: 

+ Đề gạch chân nhanh, chọn (bôi đen) đáp án đúng, gõ Ctrl+U 


+ Có thể sử dụng các qui định sau đây về đáp án 
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Ưu tiên 1: Gạch chân nhưr qui ước ở trên 


ƯU tiên 2: Format màu xanh dương RGB(0,0255) hoặc màu đỏ 


RGB(255.0,0) 


Ưũ tiên 3: Nhập trực tiếp vào combo box trong chế độ nhâp/sửa câu hỏi 


Ưu tiên 4: Đáp án A 


Lưu ý: Khi soạn thảo câu hỏi, có thể đưa đáp án lên câu A đề không phải qui 


định đáp án cho câu hỏi (dùng ưu tiên 4) 


- Phân các lựa chọn không được phép hoán viối với câu lựa chọn không 
được phép hoán vị (cô định vị trí khi trộn đẻ), dùng kiểu chữ ¡n nghiêng (italic) 


ở kỷ hiệu A.,B., €., D. hoặc E. 5. Ký hiệu phân cách giữa các câu hỏi 


+ Hết mỗi câu đặt ! ký hiệu ngắt câu: [<br>] 


(Riêng câu cuối thì không cần ký hiệu ngắt câu này). 


+ 


Một đề thi có thể chuẩn bị trên I file (mport 1 lần) hoặc có thể từ 


nhiều file(import nhiêu lần). 


Ví dụ: Một file đề thi đã chuẩn bị sẵn 


` tk. ng ¬ “si **+3*+c re se ssá« 

“Thêm nước vào 5,0 mÌ dung dịch HCI 4,0M để được 50,0 ml dung dịch HƠI Nông đô mol của ion 
H* trong 50 ml dung dịch này là bao nhiêu ? 

A 040M B 0,50M € 40M D 50M 


I<br>] 

0.1016 mol magie clorua hòa tan vào nước và sau đó thêm nước đế cuối cùng có thế tích 250 mÌ 
Nẵng độ mol của ion CE trong dung dịch thu được là bao nhiêu ? 

A0040M B0080M €C 0/044M D 0.128M 


(<be>] 

Mật trong các quá trình nào dưới đây không xảy ra phản ừng hóa học ? 

A Trộn lẫn dung dịch Ba(NO¿) và EaSO, B Trộn lẫn dụng dịch CaCh và KaP2 

€ Trận lẫn dung dịch Mg(NO3>; và KzCO; D Trôn lẫn dung dịch RbaSOx và CuNG); 


Sbr> 
km củ. magie bị hỏa tan trong dung dịch axit sunfuric loãng tạo ra sản phẩm Íà dung dịch magie 
sunfat và khí hđre Phương trình nào đưởi đây biểu diễn đúng nhất bản chất của phần ứng trên ? 

A Mgứ) +2H* ~>  Mẹg* + HạŒ) 

B Mg() + SO)' -»  MgSO¿ + H;ạ&) 

€ Mg() + HạSO, -> - MgSO + HạŒ) 

DMp* + SO?” ->  MgSO, 


[<br>] 

200 mỊ dung dịch pÏi =2 được trên với cùng thê tích dung dịch pH = Ì Dung chpH =1 Dung 
địch thu được sau khi trên là hôn hợp có tính 

Á axt B kiêm € barơ Ð Trung tính 


Ar,.t,t.ccốáốcrẻ ca 


- Phần nhóm các câu hỏi 

Nhóm câu hỏi có thể được hiểu như sau 

+ Trong một đề thi, có thê chia ra làm nhiều phần mỗi phần đêu có chứa 
các câu hỏi trong đỏ. Mỗi phần như vậy gọi là một nhóm 

+ Mỗi nhóm trong đê thi có một tiêu đề nhóm- Nhóm câu hỏi có thể chứa 
câu hỏi nhóm (xem phụ lục 5 để biết về câu hỏi nhóm). Vì vậy cần phân biệt rõ 
hai khái niệm này. Quy ước ký hiệu đặt nhóm trong đề thi chuẩn bị trên word 
như sau: 

!<g>Tiêu để nhóm</g> 

+ Ký hiệu này được đặt trước câu hỏi đầu tiên của nhỏm 

t Trước và sau ký hiệu này không cần thêm ký hiệu [<br>]7. Phần câu 
hỏi nhóm cho phép hoán vị. Thông thường do ngữ cảnh các câu hỏi nhóm 
không cho hoán vị thứ tự câu hỏi con, nêu muốn cho phép hoán vị thứ tự các 
câu hỏi con trong câu hỏi nhóm, chỉ cần định dạng ¡n nghiêng ký hiệu nhận 
dạng câu hỏi con (<n>) (n là số thứ tự câu hỏi con trong câu hỏi nhóm, xem 
Phụ lục 5 để biết ý nghĩa của các ký hiệu dùng trong câu hỏi nhóm). 

4.2. Emp Test 

4.2.1. Giới thiệu chung về phần mêm Emp Test 

Emp Test là một phần mềm với nhiễu tính năng ưu việt hỗ trợ cho việc 
kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Emp Test là một quy trình 
khép kín quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, kể từ khâu soạn thảo, 
lưu trữ bộ câu hỏi trắc nghiệm, lập đề thi, tổ chức thi đến chấm thi, phân tích 
và lưu trữ kết quả. 

Emp Test là hệ thống các chương trình chuyên dụng cho vẫn đề trắc 
nghiệm. Mỗi chương trình được thiết kế nhằm thực hiện một số công việc cụ 
thể, nhưng chúng đồng thời phối hợp với nhau để đáp ứng các yêu cầu của việc 
tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy. Cách tỏ chức 
thành nhiều chương trình cho phép hệ thông chương trình được triển khai dưới 
nhiều cấp độ khác nhau tùy theo yêu câu và điêu kiện cụ thê của từng cơ sở đào 
tạo. Hệ thông được xây dựng trên cơ sở học tập điểm mạnh và khắc phục điểm 
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yêu của các phần mềm trắc nghiệm phô biến hiện nay trên thế giới và đã đạt 
được những ưu điểm đáng kẻ. Hơn nữa, kế thừa tính ưu việt của nhiều thế hệ 
phiên bản trước; test, entest, emp, tquiz, uquiz,... EmpTest luôn là một trong 
những phân mềm trắc nghiệm hàng đầu hiện nay. 

- Emp Test cho phép soạn thảo bộ câu hỏi trắc nghiệm rất phong phú 
đa dạng. 

- Phạm vi ứng dụng của Emp Test rât rộng: 

+ Emp Test có thể sử dụng đề thi trực tiếp trên máy đơn hay máy nối 
mạng. Trong khi các chương trình trắc nghiệm hiện nay khi thực hiện thi trên 
mạng đều cần sử dụng ít nhất 1 trong các dịch vụ: File server, hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu, web application thi chỉ với 2 chương trình là EDEFTOR và TEST, 
phần mẻm Emp Test có thể cho phép tổ chức thi trên mạng mà không cần cài 
đặt hoặc ân định thêm bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác trên hệ thống 
máy tính. 

+ Emp Test cho phép thi trên giấy, châm điểm bằng máy quét SCANNER 
thường với đô chính xác tuyệt đối nhờ những kỹ thuật xử lý hình ảnh mới nhất. 

+ Emp Test dễ đóng gói thành các sản phẩm chuyên dụng dùng để tự học 
ở nhả cho những môn học khác nhau. 

- Mô hình tổ chức của Emp Test có tính khoa học cao, giao diện thân 
thiện và để sử dụng. 

- Với các tính năng đặc biệt đó việc sử dụng phần mềm Emp Test cho phép: 

+ Tạo sự chủ động trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học 
sinh, giảm bớt thủ tục hành chính trong thi cử. 

+ Kiểm tra, đánh giá học sinh ở nhiều mức độ nhận thức khác nhau. 

+ Đảm bảo tính khách quan, nhanh chóng, tiện lợi, chính xác trong đánh 
giá và góp phân thực hiện chống tiêu cực trong thi cử. 

Như vậy, với những đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới phương pháp kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập e ủa học sinh nói riêng và đổi mới phương pháp dạy học 
nói chung thì phương pháp kiểm tra trắc nghiệm khách quan, đặc biệt là kiểm tra 
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trực tiếp trên máy tính ngày càng được hoàn thiện, phát triển và được áp dụng phô 
biên là điều tắt yêu 

4.22. Cài đặt phần mêm trắc nghiệm Emp Test dành cho máy giám thị và 
máy thí sinh: 


- Link tải Emp Test Pro 2015:http://emptest.com/download 


- Cài đặt trên máy giám thị và máy thí sinh: Chạy file Emp Test GV rôi 


thực hiện theo các bước sau 
4 EmpTestGV | 


L ) ~bff[IIz†! (4l 0E 


Efiitlte 


1. Kích đúp chuột vào file này 


WWekome to the Instalatior WĂzard lọc 
EmpTest Softwere 


Propxkg to bí... 


no! e#t Set Sang 9ø mepeed the b4 2s 
WEsr sởựch sưê g vận vơ VYcosgh Thế prcợ e" vetce, The Ustalster: vêo 4= hược vi Lý me y, cớgoag 
0C SA Phưet nạp .-ằ <<... 6 Y1 1.13. 


Edgtng EnOTed Sefmee sẽ 


(1111014 1s1t191614sssss 


st Software Installatien 
Licernrse Agreerrer 


P$case tead the folosuexg k‹errse xơ eerner+ carnfvđRy 


The Eserctses ®“?atntecrsaeece ve oqv ae - frrwyfe st SOI wusre PP 200109 


Copyrsght €› EmpEey 2007-2008. All rụghts reserved. 
Đistributedl oey by E*SP rôsources 


Pxrolect Marsxyer Le Qwws Asus 
TC Fước 3 ty Vụ TÌM P®hbodag E a9 
vxeL14e3 LđiU. 2vvvvy gi nke 


Thi softeeare pá« ket $ lcerssed to tcacliers epproved by the PP, 
Do nọt reproduecedL s£ sexy Eorrri, 3 t0%e Mà ĐoÏI rywsst bẹc ficerssed bịy fragxEcy. 


«x 
(+! aecept the terfaes g› the bcerve Sơy neerserd Í hưu 
1 do not acceok the tevms vị the Écesvse xy eemesd 


[ < Đack \ Next > ]í caeel | 


4. CHick chọn 4. Nhảy next 


tỠ) trnp fe+1 Seftwvare Ine 


`... 


Đợt se cản vong vs mai 


(Jun: Masee 


Itrmerm 


v*u-rx2 ke 


ro SẼ thon s.g số see+ đọc 


X9) Arvyecse vớ nh l4 tan CôngeLes (A8 (469v4) 
CC) Cxdy em sạn (IEDS2APEEvT} 


—.-—=  _L__*~»+.-_2L__~ 


%. Nhảy next 


ErmpiTesi Softfware Installatlon 


*etxes Type 
Choosae the s.ớig lực it bát mi yog r®Ý miện 


Phoase select a setup Lyp»e 
(S)Ceamapdete 


AÑ ptoOQ an festvves với be rrớtafiedl, (Oequeres thết toớt C®ớic 
soace.} 


Chờ vách proợ sen (mat re you vest b4 mi sx| sứ nre thexy 
vai be mot sân. Fiecosenemeseerfee{ fov sfvnceœ=f tết 


6. Click chọn 


T. Nhảy next 
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rỡ Limp Iest Software Installatlon 


HE mady te Erast aỈÍ tfse ƒ0rlogy 3y 


llse xe£at‹l Ðbreely Lo Lssge: eiatalal set 


CC n2 toi bex@ thê Kvýt E2 ko: 


W ve) 3y tỌ texlewð2 0t CiarsJe ðfry 0Í ve #4 Lai Lto1t«s3, cClx® Đaạch (Sắc (excel tò 
“sit te v24 cí, 


tảy Ensuill 


KH na and 
Yìm ma ợ an [eShes vo ssleetGod aøe bewsg vớt s6kef 


PA se sưyớp the wàeerd ti sổ EmpTEesE So#tssdve. Tháo máy ta»G 
¬ 


9. Chửứ tiên trính cải đật 


vao 


Tn tran tot M(Zwrvl (xesngslestesf 


TRet rớt Afysx + x4 la x4 sex) #61 e+t 
520 sre Chek Furssfs 


1Ú. Nhày hoàn thành 


24I 


Đến đây đã hoàn thành việc cài đặt phần mềm trắc nghiệm E:mp Test 
dành cho máy giảm thị và máy thí sinh 

- Chuẩn bị cho kiểm tra đánh giá, ca thi: 

~ Tạo shortcut: 

+ Tạo ra màn hình Desktop cho máy giám thị 

+ Tạo cho máy thí sinh 

4.2.3. Soạn câu hỏi trắc nghiệm, tạo ngân hàng câu hỏi trên Emịp Test 


- Bước: Nháy Start / Proerams / Phần mềm trắc nghiệm Emp Test / Question 


C9 &(esees 
f2 A%tod Urwy 


+ Doomeris ° 1 6e , 
* g sbG : Ø Mkrosoft C#fxe ` le Data Saxroles * 
Œ *atueo › đệ Ched-n %pervnor 
z) xe“ » 7) U#tyVietnaesese lnex# Melhod +» Ý Emeleøt Heb 
9 '#øw LAN » Áq Mai Scarret 
Q meuseee (Ế' trherret Explor er Ấ⁄2 Pctue Capber 
#1 tư SỔ) Gœ#book E‹ress ® d. t® 
,. @mOte À43lt@nce dị Queghon (te (MDI) 
SẺ2) tẽaottứ coAu cị wdeem MedaPuye Á@ Ted de 


đl@ Te9 Proya 


ý start 


- Bước 2: Trên màn hình soạn thảo câu hỏi 


lu XSƯớớẾtẾ (H3 ớnC (hông Mhhớg 

j\2(J0X-.)j video. - 8-8./ 1® 3: 
#® “t1 

'.s 


[ hẻm cầu họa 


ôi dung câu hỏi, [ưứ 
hương án tra lời 
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- Lưu ý khi làm đáp án 

E %: chọn làm đáp án đúng 

L #: các đáp án sai 

-.§@: cô định đáp án đúng 

+ #@: cô định đáp án sai 

- Một số nút lệnh trên thanh công cụ sử dụng khi tạo ngân hàng đề 

+ Thêm câu hỏi 

t Mức nhóm (mức 1,2,... bao nhiêu nhóm, nhóm đó bao nhiêu câu hỏi). 

t Chèn bài làm tự luận 

+ Chèn vào âm thanh, phim cho câu hỏi 

+ Làm đê thi 

4.2.4. Chức năng Q)uestion editor và ()uestion editor (MDI) 

- Cho phép biên soan các câu hỏi, chức năng này có đủ các cách đánh số và 
kí hiệu dùng cho môn hóa học (các soạn thảo tương tự word). Nội dung soạn thảo 
có thê tương thích với các phần mêm soạn thảo văn bản thường dùng 


- Cách kích hoạt Question editor: chọn phần mềm Emptest/ Question editor: 


Phan mem trac nghiêm EmpTest ^ 
Me 


Ed®or Multi-®4ecl 


tditot Professsorual 
Nex 


—Ý.. 
Picture Capturee 
New 
"- 
Queston Eđttor (MO) 
New 


ĩ Student List Sample 


Test Auto Asscfio 
Ne* 


_: má 


m Test Normal Audio 
Ca xe» 

Test Program 

Ne 


- Việc sử dụng Questton editor rất đơn giản vì Questton editor được thiết 
kê trực quan, sử dụng đề dàng và có các chức năng hồ trợ soạn câu hỏi (đặc 
biệt cho lĩnh vực khoa học tự nhiên) 

. %kj Y B§- 8 / J ®zM ÚU 22% 92 % =j 2 

: “Cầu 494: ĐH201%. Cho X vã Y là hại xe carboxvlic mạch hồ eo cùng số nguyện lự cacbơm trong đo X lớn chức,Y hài chức 
Chía bổn hợp gòn X và Y thánh hai phản bàng nhau Phả một tác đụng hết với Na thụ được 4 48 lịt khi E:(đktc) Đót cháo 


hoán toán phản hai thụ được 1£ 43 lít khi CO3 (đite) Phản trâm khói lượng của Y troag bên hợp lá 
H:::‹<-‹ B.*s*i1*s C.85*1*s n8 


- Có thể soạn thảo các câu hỏi theo cấu trúc mới bằng chức năng new 
Question editor (MDI), chức năng này được kick hoạt như sau: chọn phần mềm 
Emptest/ Question editor (MDI) - New 


Phan mem trac ngheem EmpTest 
Ne 


E1 dftox Muulb- kAedia 


- New Question editor (MDI) sử dụng tương tự Question editor 


A42 lfecumenrl] ø ` 
SỐ &C Đá tên Parmeẻ Sen 
. 9k X .. ”7.®/1©zˆ WM %sÙù 242 ®%© >ji + ( 
Doecunerr! — 
—“AN — _M.saco: C.r; D.NaOH —=-.-= 
Câu 531: ĐH2014. Hồn hợp khi X gòm etilen và propin Cho 3 mọi X tác dụng vớn lượng dư đụng địch AgNO! trong NH:, thụ đượi 
A.032 L1: C.046 §-:-: 
Cầu 521: DI12014. Trung hòa 10 3 gam axit cacboxvlic X bảng dụng dịch NaOH, thu được 14 8 gam muối Cêng thưc cua X là 
A.C¡H-COOI I["ooccicooii 
€.HOOCCOOH Ð C:ii‹COO¡ñ 
Cầu %33%: ĐH2014. Một bịnh kín chỉ chưa các chải sau axetlen (0 € moi) vvmvlaxehlen (0 4 moll hađro (0 6% nyol) và tmột Á† bột 
gs:‹ B915 C759 D.76 
%14: ĐH2014. Ancol não sau đặt có sở nguyên tư các bo báng so nho (OlH” 
A. Ancol etylic Gi.‹-:c! 
C. Propan 1 3-điot Ð. Ancol benzvli‹ 


Câu 513%: ĐH2014. Chịa 20,8 gam hởn hợp gờm hai anđelut đơn chức la đờng đăng ké tiếp thánh hai phản bắng nhau 
Phân mọt tác đựng hoán toàn vơi lượng dư đung dịch AgNO) trong NH› đưa nong. thu được 108 gam Ap 
Phản bai tác đụng boản toán với H› dư (xuc tác Ni, I8). thu được hẻn hợp X gồm hai ancol Y vã Z (MY < MZ) Đun nóng X với 
A.40% B.50%, C. 30% Re: 
Cầu 536: ĐH2014. Trường hợp nào sau đây không tạo ra CHICHO? 
Á. Cho CHSCH cọng H)O (1°, xúc tác HạSOi, H:SO¿) 
I. Oxi hoá không hoán toàn C:H‹OH bá ng CuO đun nóng 
Non bọa CH;Coo¡i 
D. Thuy phản CH;COOCH=CH: bảng dưng dịch KOH đun nong 
Câu 537: DH2014. Đót chảy hoàn toàn 0,2 moi bổn hợp X gỏm một ankan và một m¿en, thu được @ 3S mọi CƠ: và 9 3 mọi HàO 
A.40% s‹. C.29% D. 0%, 
Câu 528: ĐH2014. Đối chấy hoàn toan 0.1 mol một aacol đơn chức trong 0.7 mol O› (dư), thu được tổng số moi các khí vả hơi bé 
A. 9,0 gan +: C.8,6 pam D.60pam 
Cầu %19: 02014. Cho các chất etilen, ." phenol buta-Ì,3-điến, toluen, aniltn Số chất lêm mát mau nước hrom ở điều ki 
A3 8è kỷ nàt+ 


~ Để soạn thảo một câu hỏi mới chọn thẻ File/New 


'“® (áewy © [Docvnseea2| “ b3 x 


: 8.8 /-0n9zx^ h6 0U 92% 2@©6 2| 


k3) 
+ 
ca) 


- Để cài đặt số đề, thời gian, số câu,... chọn thẻ system/Build Text 


Document 
“`... “.. 
..9bÐÐ Xa k “am |2 U 6B 4Ù 2% 2661 2Í 
Dooument1 í vao ao l 
_.- lẫn toan 13,35 gam hỗn hợp X gồm axit melacrviic auit aipic, evit sxetic và plixerol (SỐ moi svit m 
Xe EM |§§ gam C.1333gam  D.1901gmm 
Cầu SI4 love Te ae Mic náo đưới đây có mạch cacbon phân nhánh, lắm mắt mau đưng địch brom^ 
Á-Í[S” ttameel Ð. Axit 3 metylpropanoic 
h 3 Docmes2 | D. Axlt aervlie 
Cầu S1 3 Do ers3 |lxnđelit X phan ứng tôi đã với Ø 3 mọi Hà, thú được 2 gam ancol Ý Mật khác 3 1 gam X tác #ụng hé 
+Decumesd l C.216 Bbé*S+4 
Cần Sié %9 toc mas5, N gẻm 0 1 mol C+E{›, 0 3 moi C›H: và 0,3 moi l{+ Đưn nơng X với xúc tậc Nà, sau một thê: gian th 
^01 H03. C.04 2 


Câu 517: DH2014. Chất Ñ có công thức CH;CH(CH;ÉCH*CH: Tên thấy thẻ cua X la 
À. 3 metvlbut.liin [N3 metvibul-|en 
€. 3-metylbut-3.en Ð. 3-metylbut- 3-1n 


- Chức năng Build Text Document gồm các thẻ chính như sau: 
W1 (lá: kua 
+. Xs Âet Docuenent Dedde ;Ọ xỌ 


Docurnaot] - Doet ¬.. - 
Ăn đạn tập tn đề thí | [Tsszmp E Lưu nhật kỷ để thị TT—”—————— 
Tắp tin cấu hô nguÕa | £Ø Bó cục để tư theo thử tự các nhóm đưới đầy S9 cầu chọn 


r _——.-' “ 


Số để th | 10>Ì Số phửt làm bát [ 25] Đếm [ 10] Tua đã | 


Phân bổ thời gan cho các phân trong để thị Ăn định međa 
Số phản [_ 0~] r “co Mong Ø Hecomwgxessed 
Chia thới gan seo £Ẳ Phántrâm C© Sôgáy © Sở phút 
— —— Lưu kết quả MặY khẩu đã (tụ 
Tập en đã 0x [ —=== 
f Xem đã tt — = 
n ra mây 


lâpEmHIML  Hêsố| Tasđã| Thoát 
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4.2.5. Giám xát, kiêm tra với Emịp) fext 
- Một trong những điểm đặc biệt của Emp Test là chức năng giám sát, 


kiếm tra đề sử dụng cức năng này ta dùng thẻ Test supervisor 


* fVICFOSOft 3tOr£ 
"mm 3] Microsoft Íeams 
P 
Phan mem trạc nghiem EmpTest £ 
New 


ritetrryet 


E] Editor Multi-Media : 
Edrtor Professional 
New 


2 


:IÊN EmpTest Heip 


kã Test Supervisor (50 ưsers) 
B~ 


R 
— 


6o 6 ñ D.@ 
ị 


Supervisor Âuthorities 


Re-enter your login password 


bo 
== 


- Sử dụng Test supervisor cho phép người dùng đặt mật mã và truy cập 


theo mật mã nên tỉnh bảo mật rât cao 
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tra tỉnh hình thi, thông báo kết quả, tính điểm và lưu trữ điểm của kì thi. Test 


tp kenoerc The kebeert Tel Tụ %geneset g' mg Se </la se - S9 Usen Werwor - Dlcane set hience for R<gt se # * 


ki 
TỶ 
_ Cảnh báo | Slop| 


Í“ TÂt máy thí sanh 
Sẽ 1S 6010 


Máy Cảm THỊ TUỆ SNTCM M7) - 192 168 1 5 và các tuy [lv xưới 


tắt đâu mội cá ®u 
Sử đụng tắp tn đã th [ _ | Su#øgms [0 —] #a# [9 =] 
Nháo mát khẩu để thí [` Nhập lx [ Thời gan [ (1 Z]phừ 0 đếm 
Truyền trúc bép để tụ hử máy gám fix đến các máy thí sinh 


Chưa chọn nột dụng ty 
Íˆ Ksốm ta fnh hình thụ và việc nhập số báo danh trên máy thí seới 

T_ˆ Thông bảo kết quê bài # trền mây thí snh kh» hét @O lắm bài Không sử dung eo s2 đi hêu thị sinh 

T”ˆ Dùng hẻ sÕ câu hỏx đã tính: đềm toâyi bộ bài làm của th sánh | 
ˆ Dựng thông hn lưu trữ khôi phục ca x gấp sự 6Õ (mạng đến ) 7 ====—=———— 

Tử động lửu thông n đô phông sự cô. Chu ký ku (phút) [ 1 ~] Bảo gỏ Ì Trợ gia | Khôa Server 
Kủt #wục một ca thứ Kớt thục buổi gác thị 


| tàeaa | S—.—__ || - Xeað[ Tônghopk&qui| D8 Ugioss| Kẽttọc| 


- Tuy nhiên việc sử dụng bị không chế ở mức 50 người học. Dùng Test 
supervisor giúp giảm thị kết nối với thí sinh, tắt máy thí sinh, chuyển đẻ, kiểm 


SUpP€rViSOF 


- Giám thị cũng cần nhớ mật khẩu ban đầu của kì thi vì khi thoát Test 


supervisor sẽ yêu cầu nhập lại mật khẩu để lưu trữ 


Máy Cuám: Tlx 'TIỂ 9TOP- 7M 73D - 192 168 1 5 và các máy Thị sanh: 


' Apenet ALARoriex Í Tất máy thí snh 
- É net passw©rd lo logo c xế Bà. 
Bắt đầu một ca ứu 8; fF“T 
S0 đụng tập em để th. [ — Lđung 048 [0 —] đến đề [ 0 —] 
Nhập một khẩu để thí [ L®_] “gan 0 3] tự q0 đếm 
ˆˆ Truyền trực bếp đề thú tử máy giảm thị đến các máy thị sinh -.n 
F Kiếm tra tĩnh hình đụ và việc nhập số báo đanh trản máy thí sinh: 
íˆ Thông báo kết quá bắt fự trên mây thí sanh khi hót q lâm bái. Không sử đựng eo sở dữ liêu thị sevh 


”ˆ Dững hệ số cầu hỏi đố tính điềm toàn bộ bê làm của thị seh: 
 Dừng thông tn lưu Ũ khôi pÈvục ca thị gập sự cÕ (mang điền, ) ï 


Tư động Mi thông Em để phòng sự có Chủ kỳ lưu (phú) [1 ~] | Bảo ge| Trợ on | Khóa Serwe | 
ÁP thục thôi cả te. Kết thúc: b)Öx gác te 
Lựi kết mÁ | 7 — —— | X@a4| Tớnghgpkstqwt| DB Upoad | Kết thức | 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 


Câu 1. Nêu những ưu và nhược điềm của phân mềm MCMIX và Emp test? 

Câu 2. Sử dụng phần mềm MCMIX để thiết kế để kiểm tra trắc nghiêm 
(40 câu, 3 mã để) cho Chương l: Este - Lipit- Hóa học lớp 12. 

Câu 3. Sử dụng phần mềm MCMIX V201001 để thiết kế để kiểm tra 
trắc nghiệm (40 câu, 3 mã đẻ) cho Chương 5: Đại cương về kim loại - Hóa học 
lớp l2. 

Câu 4. Sử dụng phần mẻm MCMIX đề thiết kê đề Kiểm tra học kì 2 cho 
lớp l1 với 40 câu hỏi trắc nghiệm (6 mã đẻ khác nhau) 

Câu 5. Sử dụng phần mềm Emp test để thiết kế một ngân hàng câu hỏi 
cho Môn Hóa học lớp 10. 
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